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1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Nghiên cứu về hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo
Theo tác giả Đỗ Thị Minh Liên, vấn đề hình thành biểu tượng thời gian

cho trẻ mẫu giáo được xác định là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển
nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh. Việc giúp trẻ hiểu và nhận diện các
khái niệm thời gian như hôm qua, hôm nay, ngày mai, hoặc các mốc thời gian
trong ngày sẽ giúp trẻ hình thành khả năng dự đoán, lập kế hoạch và phát triển
tư duy trừu tượng. Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh việc sử dụng các phương pháp
trực quan, trò chơi, và hoạt động thực tế để trẻ có thể tiếp cận khái niệm thời
gian một cách dễ dàng và tự nhiên [6], [7]. Tác giả Đinh Thị Nhung cũng cho
rằng vấn đề hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo được xác định là
một phần quan trọng trong việc phát triển nhận thức toán học cơ bản, trẻ cần
được tiếp cận các khái niệm thời gian thông qua các hoạt động cụ thể, như nhận
biết các mốc thời gian trong ngày, phân biệt sáng – chiều, hoặc tuần – tháng.
Việc sử dụng hình ảnh, trò chơi, và tình huống thực tế giúp trẻ xây dựng biểu
tượng thời gian một cách sinh động và dễ hiểu, từ đó phát triển khả năng tư duy
logic và trừu tượng [5]. Các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào lý thuyết và
phương pháp nhưng thiếu không thể hiện về sự khác biệt trong khả năng tiếp thu
của từng trẻ, chưa khai thác rõ cách tiếp cận riêng biệt đối với khái niệm thời
gian, gây khó khăn trong việc áp dụng cụ thể cho trẻ mẫu giáo.

Hai nghiên cứu của tác giả Vũ Thị Diệu Thuý đều chú trọng đến việc giúp
trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hình thành biểu tượng và định hướng thời gian qua các
biện pháp giáo dục thực tiễn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng trải
nghiệm thực tế, trò chơi và hoạt động cụ thể để trẻ có thể hình dung và nhận biết
các khái niệm khoảng thời gian ngắn nhưng chưa đề cập đến các đơn vị thời
gian lớn hơn như buổi trong ngày, tuần, tháng, mùa, năm [24], [25]. Tuy nhiên,
các nghiên cứu này không chỉ rõ sự khác biệt trong khả năng tiếp nhận biểu
tượng thời gian của trẻ các lứa tuổi trong những điều kiện học tập khác nhau, chỉ
tập trung vào đối tượng trẻ 5-6 tuổi.

Tóm lại, các nghiên cứu trên đều cung cấp phương pháp, biện pháp dạy
trẻ hình thành biểu tượng thời gian; chú trọng vào việc áp dụng trải nghiệm thực
tế, tạo điều kiện cho trẻ tự khám phá và phát triển kỹ năng định hướng thời gian
qua hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi. Nó là nguồn tài liệu thiết thực về
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mặt lý luận để đề tài kế thừa và phát triển nội dung khai thác thông tin hình
thành biểu tượng thời gian cho trẻ qua TPVH.

1.1.2. Nghiên cứu về tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo
a. Nghiên cứu về vai trò của TPVH với giáo dục trẻ mẫu giáo
Tác giả Lã Thị Bắc Lý nhấn mạnh các vai trò của văn học trong việc giáo

dục nhận thức cho trẻ mầm non, từ đó làm cơ sở cho việc GVMN sử dụng
TPVH giúp trẻ mầm non hình thành biểu tượng thời gian. Thông qua các câu
chuyện, thơ, và các hình ảnh quen thuộc trong đời sống hàng ngày, trẻ được tiếp
cận với các khái niệm thời gian như sáng, chiều, tối, ngày, tháng và mùa. Các
tác phẩm văn học thiếu nhi không chỉ giúp trẻ hiểu các khái niệm này một cách
tự nhiên mà còn nuôi dưỡng khả năng tư duy và tưởng tượng, giúp trẻ có nhận
thức rõ hơn về trình tự và sự hoàn thành tuần của thời gian [13]. Thông qua các
câu chuyện, bài thơ và nhân vật gần gũi, trẻ dần làm quen với các khái niệm thời
gian như sáng - tối, hôm qua - hôm nay - ngày mai, giúp trẻ hiểu được trình tự
sự kiện và chu kỳ ngày đêm. Văn học mang lại các trải nghiệm tưởng tượng
phong phú, từ đó phát triển khả năng nhận biết thời gian, tạo nền tảng cho việc
hiểu biết sâu hơn về khái niệm thời gian trong đời sống thực tế.

Các tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Phạm Thị Việt tập trung vào
phương pháp cho trẻ làm quen vơi TPVH, làm cơ sở cho việc sử dụng tác phẩm
văn học để giúp trẻ mầm non hình thành biểu tượng thời gian, giúp trẻ nhận biết
các mốc thời gian như ngày, đêm, sáng, tối đồng thời phát triển ngôn ngữ, cảm
xúc, mà còn giúp trẻ dần hình thành nhận thức về trình tự sự việc, góp phần xây
dựng khả năng tư duy logic và trí nhớ [18].

Tài liệu bài giảng của tác giả Vũ Thị Diệu Thúy và Phạm Thị Thanh Vân
hướng dẫn cách ứng dụng tác phẩm văn học trong giáo dục mầm non góp phần
giúp trẻ mầm non hình thành khái niệm về thời gian trong đó tác phẩm văn học
được sử dụng như một công cụ giúp trẻ hiểu về chu kỳ ngày và đêm, các mùa
trong năm và các sự kiện tự nhiên. Thông qua các câu chuyện và hình ảnh sống
động, trẻ tăng dần nhận thức về quá trình tuần hoàn và sự liên kết giữa các
khoảng thời gian [26].

Tóm lại, các nghiên cứu trên đều quan tâm đến vai trò quan trọng của văn
học trong việc giáo dục trẻ em mầm non, trong đó tác giả Lã Thị Bắc Lý tập
trung vào giá trị thẩm mỹ và đạo đức của văn học thiếu nhi, giúp trẻ hình thành
các phẩm chất nhân văn, tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Phạm Thị Việt chú



3

trọng vào phương pháp, cách thức tổ chức cho trẻ làm quen với văn học còn
nhóm tác giả Vũ Thị Diệu Thúy và Phạm Thị Thanh Vân lại nhấn mạnh vào
chức năng giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ. Tuy vậy, chưa có nghiên cứu
nào thực sự tập trung vào việc làm rõ cách khai thác TPVH để hình thành biểu
tượng TG cho trẻ.

b. Nghiên cứu về biểu tượng thời gian trong tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo
Việc hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi đóng vai

trò quan trọng trong phát triển nhận thức, giúp trẻ hiểu các đơn vị thời gian như
giây, phút, giờ, cũng như phát triển kỹ năng tổ chức cuộc sống và nhận thức về
chuỗi sự kiện. Tác giả Vũ Thị Diệu Thuý đã chỉ ra rằng, các tác phẩm văn học
thiếu nhi là một công cụ hiệu quả trong việc hình thành biểu tượng thời gian,
giúp trẻ nhận thức thời gian một cách trực quan và sinh động. Các yếu tố như
cốt truyện, nhân vật, tình huống, thời gian và không gian trong văn học giúp trẻ
hình dung sự thay đổi của thời gian qua các sự kiện, chẳng hạn như sự chuyển
giao giữa các mùa, ngày và đêm, hoặc trình tự các hoạt động. Nghiên cứu này
cũng đề xuất các biện pháp kết hợp giữa đọc truyện, kể chuyện và hoạt động trải
nghiệm xác định thứ tự sự kiện trong câu chuyện, góp phần giúp trẻ cảm nhận rõ
hơn về độ dài thời gian. Những biện pháp này không chỉ giúp trẻ hiểu khái niệm
thời gian mà còn phát triển trí tưởng tượng, khả năng cảm nhận và kỹ năng phân
biệt các đơn vị thời gian. Nhờ đó, trẻ không chỉ nhận thức thời gian như một
khái niệm trừu tượng mà còn biết ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, tạo nền
tảng cho sự phát triển toàn diện [25].

Trong những năm đầu đời, việc hình thành nhận thức và kỹ năng định
hướng thời gian đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển toàn diện
của trẻ. Trẻ mẫu giáo, đặc biệt là trong độ tuổi từ 5-6, đang ở giai đoạn phát
triển nhận thức mạnh mẽ, nơi các khái niệm về không gian và thời gian bắt đầu
được hình thành. Tác giả Vũ Thị Diệu Thuý không chỉ nghiên cứu về khái niệm
thời gian mà còn đặc biệt chú trọng đến phương pháp giáo dục qua trải nghiệm,
giúp trẻ không chỉ hiểu mà còn áp dụng được các khái niệm thời gian trong thực
tế [25]. Luận án đã chỉ ra rằng, kỹ năng định hướng thời gian không chỉ giúp trẻ
nhận thức về sự liên tục và biến đổi của các sự kiện mà còn có ảnh hưởng lớn
đến việc phát triển khả năng tổ chức, quản lý và điều phối các hoạt động trong
cuộc sống của trẻ sau này. Ví dụ, thay vì chỉ dạy trẻ về ngày và đêm qua hình
ảnh hoặc tranh vẽ, trẻ có thể được tham gia vào các hoạt động như: theo dõi sự
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thay đổi giữa ngày và đêm trong thực tế và liên hệ với câu chuyện Ngày và đêm,
vận dụng biểu tượng từ bài thơ Đồng hồ báo thức vào việc xác định tốc độ hoạt
động của các kim đồng hồ...

Tóm lại, có nhiều nghiên cứu về tác phẩm văn học dành cho trẻ mẫu giáo,
sử dụng TPVH để giáo dục trẻ mẫu giáo; nghiên cứu về thời gian và giáo dục kỹ
năng định hướng thời gian cho trẻ mẫu giáo nhưng chưa có nghiên cứu nào tập
trung giải quyết nhiệm vụ khai thác biểu tượng thời gian trong TPVH để giáo
dục trẻ mẫu giáo hình thành BTTG. Đây còn là một khoảng trống trong nghiên
cứu. Do vậy, đề tài tập trung khai thác góc độ này góp phần giáo dục trẻ mầm
non có biểu tượng ban đầu về thời gian, làm cơ sở cho việc định hướng thời gian,
quản lý và sử dụng thời gian trong các hoạt động.
1.2. Tính cấp thiết của đề tài

BTTG là một trong những khái niệm cơ bản mà trẻ em cần nắm bắt để
hiểu thế giới xung quanh. Đối với trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi), nhận thức về thời gian
không chỉ giúp các em tổ chức hoạt động hằng ngày mà còn hỗ trợ phát triển tư
duy, trí tưởng tượng và kỹ năng sống. Biểu tượng thời gian được thể hiện qua
các mốc như sáng, trưa, chiều, tối; qua các hiện tượng tự nhiên như mặt trời mọc,
mặt trời lặn; hoặc qua các sự kiện hằng ngày như giờ ăn, giờ chơi, giờ ngủ. Hình
thành biểu tượng thời gian giúp trẻ tăng cường khả năng tổ chức và ghi nhớ nhớ
các chu kỳ thời gian để xây dựng thói quen tốt như ăn uống đúng giờ, đi ngủ
đúng giờ; phát triển trí tưởng tượng và tư duy logic qua việc xác định tính chu
kỳ, tuần hoàn của thời gian, phát triển sự liên kết cảm xúc và ký ức giúp trẻ gắn
bó với các kỷ niệm cụ thể như sinh nhật, lễ hội … từ đó xây dựng mối quan hệ
sâu sắc hơn với gia đình và xã hội.

Tác phẩm văn học dành cho trẻ em không chỉ đơn thuần là một công cụ
giải trí mà còn là một phương tiện giáo dục hiệu quả. Thông qua các câu chuyện,
bài thơ, đồng dao, trẻ được tiếp cận với biểu tượng thời gian một cách tự nhiên,
gần gũi và sinh động. TPVH giúp khơi gợi trí tưởng tượng và nhận biết tình
trình tự, tính nhịp điệu, tính chu kỳ… của thời gian, dễ dàng nhận ra các mốc
TG quen thuộc như ngày, tuần, mùa…., góp phần giáo dục trẻ về giá trị văn hóa
và xã hội, giá trị truyền thống như Tết Nguyên Đán, lễ hội Trung Thu…. Văn
học truyền tải khái niệm thời gian một cách trực quan, cảm xúc và phù hợp với
tâm lý trẻ mẫu giáo, từ đó đóng vai trò nền tảng trong việc hình thành biểu
tượng thời gian ở trẻ.
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Hiện nay, việc sử dụng tác phẩm văn học để hình thành biểu tượng thời
gian cho trẻ mẫu giáo đang nhận được sự quan tâm, nhưng thực tế vẫn còn một
số hạn chế vì thiếu tài liệu chuyên sâu, hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng tác
phẩm văn học để dạy trẻ về biểu tượng thời gian vẫn còn ít. Nhiều giáo viên và
phụ huynh chưa được trang bị đủ kiến thức để khai thác các giá trị này từ văn
học. Bên cạnh đó GV chưa tận dụng hết tiềm năng của văn học, chưa khai thác
các biểu tượng TG, GV thường chỉ tập trung vào nội dung câu chuyện, chưa chú
trọng đến việc liên hệ với các khái niệm thời gian.

Đề tài "Biểu tượng thời gian trong tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo"
mang tính mới mẻ và có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn vì thể hiện
góc tiếp cận độc đáo, mở ra một hướng đi mới, kết hợp giữa ngôn ngữ văn học
và tâm lý học giáo dục trẻ em; gắn liền với đổi mới giáo dục, tích hợp các giá trị
văn học vào chương trình mầm non là một yêu cầu thiết yếu. Đề tài này không
chỉ bổ sung khung lý thuyết mà còn cung cấp giải pháp thực tiễn để cải thiện
chất lượng giáo dục trẻ định hướng TG; kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng
rộng rãi trong việc thiết kế tài liệu, giáo án, hoặc tổ chức các hoạt động giúp trẻ
nhận thức về thời gian. Tính mới của đề tài không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở
phương pháp tiếp cận, mang lại giá trị khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực giáo
dục mầm non.

Đề tài "Biểu tượng thời gian trong tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo"
không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn mang tính thực tiễn cao. Việc nghiên cứu
và triển khai đề tài này góp phần giải quyết những hạn chế hiện tại, đồng thời
mở ra hướng đi mới cho giáo dục mầm non. Trong bối cảnh đổi mới toàn diện
giáo dục, đề tài này đáp ứng nhu cầu thực tiễn và có triển vọng tạo ra những
thay đổi tích cực trong cách giáo dục trẻ nhận thức về thời gian.

Vì những lý do trên, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Biểu tượng
thời gian trong tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo”.
2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lí luận về BTTG trong TPVH cho trẻ mẫu giáo, từ đó
khai thác và đề xuất cách sử dụng TPVH giúp trẻ xác định được dấu hiệu về thời
điểm, thời lượng, trình tự, tốc độ của các sự việc diễn ra trong thời gian.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu

Biểu tượng thời gian trong tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo.
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3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Nghiên cứu biểu tượng thời gian trong thơ truyện cho trẻ mẫu giáo.
- Nội dung: Hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo.
- Thời gian nghiên cứu: tháng 12 năm 2024 đến tháng 10 năm 2025.

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
4.1. Cách tiếp cận

Tiếp cận từ lý thuyết → ứng dụng vào thực tiễn
4.2. Phương pháp nghiên cứu đề tài

Đề tài sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận bao gồm:
- Thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài.
- Phân tích, so sánh, hệ thống hoá, khái quát hoá các vấn đề nghiên cứu có

liên quan đến đề tài nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.
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Chương 1
LÍ LUẬN VỀ BIỂU TƯỢNG THỜI GIAN

TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo

Tác phẩm văn học được hiểu là một chỉnh thể nghệ thuật, thể hiện sự kết
hợp giữa nội dung và hình thức văn chương. “Văn học thiếu nhi hay văn học
dành cho trẻ em là các tác phẩm văn học dành cho độc giả và thính giả đến
khoảng mười hai tuổi và thường có tranh minh họa. Thuật ngữ này được dùng
với nhiều nghĩa, đôi khi có loại trừ các loại truyện viễn tưởng cho tuổi mới lớn,
các sách truyện hài hước hoặc các thể loại khác. Văn học thiếu nhi có thể là
những tác phẩm do trẻ em (thiếu nhi) viết, những tác phẩm viết cho trẻ em,
những tác phẩm được chọn viết cho trẻ em hoặc những tác phẩm được trẻ em
lựa chọn”. “Văn học thiếu nhi không có định nghĩa duy nhất được sử dụng rộng
rãi. Nó có thể được định nghĩa rộng là bất cứ điều gì mà trẻ em đọc, hay cụ thể
hơn văn học thiếu nhi có thể là tiểu thuyết, phi tiểu thuyết, thơ, hay phim truyền
hình dành cho trẻ em và những người trẻ tuổi đọc” [11, tr.10].

Tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo là một bộ phận của TPVH cho trẻ em.
Do vậy, dựa theo các quan điểm của tác giả Lã Thị Bắc Lý, đề tài xác định khái
niệm TPVH cho trẻ mẫu giáo như sau: Tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo là
những tác phẩm văn học mà nhân vật trung tâm hoặc là trẻ em, hoặc là người lớn,
hoặc là con người, hoặc là thế giới tự nhiên… nhưng được nhìn bằng đôi mắt trẻ
thơ, có nội dung gần gũi, quen thuộc với vốn trải nghiệm của trẻ, được các em
thích thú, say mê và có tác dụng hoàn thiện đạo đức, tâm hồn cho trẻ [13, tr.8].
1.1.2. Biểu tượng thời gian

- Khái niệm “biểu tượng”
Theo triết học duy vật biện chứng thì “biểu tượng là hình ảnh cảm tính và

tương đối hoàn chỉnh còn lưu lại trong bộ óc người về sự vật khi sự vật đó
không còn trực tiếp tác động vào các giác quan" [1, tr.302]. Biểu tượng cũng
như cảm giác, tri giác “là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan” nhưng
khác với cảm giác và tri giác, biểu tượng phản ánh khách thể một cách gián tiếp,
là “hình ảnh của hình ảnh”. Ngoài ra, bằng tưởng tượng từ những biểu tượng cũ,
con người có thể sáng tạo ra những biểu tượng mới.
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Nhà tâm lý A.A. Liublinxkaia coi “Biểu tượng là những hình ảnh cụ thể
của sự vật, hiện tượng nảy sinh ra trong óc khi không có sự tác động trực tiếp
vào các giác quan”. V.X Mukhina coi “Biểu tượng là hình ảnh trực quan nảy
sinh trong não người về những sự vật, hiện tượng đã tri giác trước” [19, tr.6]

Biểu tượng có những khác biệt rất căn bản với khái niệm, biểu tượng phản
ánh những đặc điểm cụ thể, bên ngoài, đặc trưng, trực quan, của sự vật, hiện
tượng. Khái niệm phán ánh những thuộc tính của bản chất, những mối liên hệ,
quan hệ có tính quy luật của hàng loạt các sự vật, hiện tượng cùng loại. Các khái
niệm kết hợp chặt chẽ với nhau cho phép từ tri thức này suy ra tri thức kia. Các
biểu tượng vốn có ở trẻ không tự nhiên biến thành khái niệm. Chúng chỉ có thể
được sử dụng khi hình thành khái niệm.

Tóm lại, biểu tượng những hình ảnh cụ thể về sự vật, hiện tượng mà con
người đã tri giác trước đây, là hình thức cao nhất của sự phản ánh trực quan,
cảm tính trong não người.

- Khái niệm “thời gian”
Theo Từ điển tiếng Việt, thời gian là:
1. TG là hình thức tồn tại cơ bản của vật chất, trong đó vật chất vận động

và phát triển liên tục, không ngừng;
2. Khoảng thời gian nhất định xét về mặt dài ngắn, nhanh chậm của nó;
3. Khoảng thời gian trong đó diễn ra sự việc từ đầu cho đến cuối [8, tr.923]
Triết học Mác - Lê nin cho rằng “TG là hình thức tồn tại của vật chất vận

động xét về mặt độ dài diễn biến, sự kế tiếp của các quá trình” [1, tr.142].
Vậy, thời gian là hình thức tồn tại cơ bản của vật chất, trong đó vật chất

vận động và phát triển liên tục, không ngừng bắt đầu từ một thời điểm, theo một
trình tự từ quá khứ đến hiện tại rồi đến tương lai và kết thúc ở một thời điểm, do
vậy nó diễn ra với một tốc độ trong một thời lượng nhất định.

TG có các dấu hiệu cơ bản sau: Thời điểm là mốc TG, là khoảnh khắc TG
gắn với một sự kiện, hiện tượng nào đó, từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết
thúc cho ta biết khoảng thời gian diễn ra hành động, sự kiện, hiện tượng. Thời
lượng là số lượng TG được xác định bằng phần bắt đầu và kết thúc một sự kiện.
Mỗi sự kiện, hiện tượng, hành động đều diễn ra với một tốc độ nhất định trong
TG giúp con người ĐHTG của sự kiện, hiện tượng... đó.

Từ khái niệm “biểu tượng” và “thời gian”, đề tác xác định khái niệm “biểu
tượng thời gian” như sau: Biểu tượng TG là những hình ảnh cụ thể về sự vận
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động và phát triển liên tục, không ngừng của sự vật, hiện tượng bắt đầu từ một
thời điểm, theo một trình tự từ quá khứ đến hiện tại rồi đến tương lai và kết thúc
ở một thời điểm, do vậy nó diễn ra với một tốc độ trong một thời lượng nhất
định mà con người đã tri giác trước đây còn lưu giữ trong bộ não.

Theo Piaget, biểu tượng thời gian là hình ảnh tâm lý phản ánh các đặc điểm,
trình tự, độ dài và mối quan hệ giữa các hiện tượng trong thực tế theo thời gian.
Ở trẻ mẫu giáo, biểu tượng thời gian chưa mang tính khái quát và trừu tượng
như ở người lớn, mà gắn liền với các hoạt động cụ thể, chu kỳ sinh hoạt và trải
nghiệm cá nhân [45].
1.2. Đặc điểm hình thành biểu tượng thời gian của trẻ mẫu giáo

Dựa theo nghiên cứu của tác giả Đỗ Thị Minh Liên, ta có thể hiểu thời
gian là một khái niệm trừu tượng nhưng gắn bó mật thiết với cuộc sống, phản
ánh sự vận động và phát triển không ngừng của thế giới. Theo quan điểm duy
tâm, thời gian là một sản phẩm của tư duy, mang tính chủ quan và không tồn tại
độc lập. Ngược lại, quan điểm duy vật khẳng định thời gian có tính khách quan,
là hình thức tồn tại của vật chất vận động. Con người nhận biết thời gian thông
qua sự tri giác các thay đổi trong không gian, như sự tuần hoàn của ngày đêm,
sự đổi mùa hay chu kỳ của sự kiện. Tính chất không đảo ngược của thời gian –
từ quá khứ đến hiện tại và tương lai – thể hiện sự chuyển động liên tục về phía
trước, dẫn đến sự xuất hiện và phát triển của cái mới. Nhờ các phương tiện đo
lường thời gian, con người có thể xác định được thời điểm, thời lượng và tốc độ
của các sự kiện, qua đó làm rõ tính hiện thực của thời gian. Như vây, thời gian
không chỉ là biểu tượng của sự vận động mà còn là thước đo cho sự thay đổi và
phát triển của tự nhiên, xã hội và con người [6, tr.7-10].

Đặc điểm hình thành BTTG ở trẻ mẫu giáo xuất hiện tương đối muộn, sự
hình thành chúng là một quá trình lâu dài và phức tạp. Ban đầu BTTG được hình
thành trên cơ sở cảm nhận và gắn liền với tính chu kì của các quá trình sống
diễn ra trong cơ thể con người nhờ sự giúp đỡ của phức hợp các giác quan khác
nhau như: thị giác, thính giác, giác quan vận động.... Sau đó những biểu tượng
thời gian này dần dần được tái tạo lại và ngày càng mang tính khái quát cao, bởi
trong nó có thành phần lôgic - các kiến thức về các chuẩn đo thời gian [6, tr.21].

Theo các nhà tâm lý học như X.L. Rubinstein, A.A. Liublinskaia, và Dz.
Ytroy, việc phát triển biểu tượng về thời gian ở trẻ em diễn ra muộn và gặp
nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do tính luân chuyển liên tục của thời gian,
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luôn gắn liền với sự chuyển động, khiến trẻ khó tri giác. Bên cạnh đó, tính
không thể đảo ngược của thời gian – khi quá khứ, hiện tại và tương lai không thể
hoán đổi vị trí – càng làm cho việc nhận thức trở nên phức tạp. Thêm vào đó,
thời gian không có hình dạng cụ thể, không thể quan sát trực quan như các vật
thể khác, khiến trẻ chỉ có thể nhận thức gián tiếp thông qua các chuyển động
hoặc sự thay đổi cụ thể trong thực tế. Điều này lý giải vì sao trẻ cần nhiều thời
gian để hình thành biểu tượng thời gian rõ ràng [6, tr.21]

Cũng theo các nghiên cứu tâm lý học, sự phát triển tri giác thời gian ở trẻ
em bắt đầu từ giai đoạn sơ sinh và chịu ảnh hưởng lớn từ sự lặp đi lặp lại của
các quá trình sống cũng như sự thay đổi giữa lao động và nghỉ ngơi của con
người. Trẻ nhỏ dần cảm nhận được tính chu kỳ trong các hoạt động sống của cơ
thể, chẳng hạn như nhịp tim, hơi thở, hay tiêu hóa. Những hoạt động này không
ngừng diễn ra và tạo ra các trạng thái thay đổi liên tục, như cảm giác mệt mỏi
hay kích thích ở các mức độ khác nhau. Chính những thay đổi này hình thành
biểu tượng về thời gian trong nhận thức của trẻ. Ngay từ lúc mới sinh, trẻ đã bắt
đầu cảm nhận các trạng thái như đói, khát, hoặc đau, giúp hình thành những trải
nghiệm ban đầu về thời gian [6, tr.22].

Sự tri giác thời gian của trẻ mầm non được thể hiện thông qua nhận thức
về độ dài, nhịp điệu, tần số và chu kỳ của các hiện tượng khác nhau. Trẻ tự nhận
thấy sự lặp đi lặp lại của các hoạt động xung quanh như ăn, ngủ, chơi và dần
hình thành phản xạ có điều kiện với thời gian diễn ra chúng. Các kết quả nghiên
cứu của các nhà tâm lí học và giáo dục học như: D.G. Elkin, A.A.Liublinxki,
A.I.Xôrôkina... cho thấy rằng, việc thực hiện chính xác chế độ sinh hoạt ngày
của trẻ có tác dụng giúp trẻ định hướng các khoảng thời gian, mà trong đó diễn
ra những sự kiện, hoạt động gần gũi và có ý nghĩa với trẻ [6, tr.22].

Biểu tượng thời gian ở trẻ bắt đầu phát triển rõ rệt từ 3-4 tuổi, dựa trên hệ
thống tín hiệu thứ hai. Trong giai đoạn từ 0-3 tuổi, trẻ chưa nhận thức được khái
niệm thời gian quá khứ hay tương lai. Khi bước vào lứa tuổi mẫu giáo, trẻ mới
bắt đầu phân biệt được quá khứ, hiện tại và tương lai, gắn liền với những sự kiện
cụ thể. Trẻ 5 tuổi đã thiết lập đúng các mối liên hệ giữa các sự kiện lặp đi lặp lại
theo thời gian. Độ dài thời gian không chỉ được trẻ lĩnh hội bằng cảm nhận, mà
bằng cả sự suy luận. Tuy nhiên những biểu tượng thời gian của trẻ nhỏ thường
mang tính cụ thể, gắn với những hiện tượng, sự kiện cụ thể nào đó [6, tr.23].
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Trẻ càng lớn thì khả năng định vị trong thời gian của trẻ càng tốt hơn, trẻ
càng thể hiện hứng thú tìm hiểu thời gian, điều này thể hiện rất rõ qua lời nói và
các câu hỏi của trẻ. Để xác định thời gian thì trẻ thường dựa vào các sự kiện gắn
với những chỉ số thời gian nhất định; thời điểm diễn ra các sự kiện qua những sự
kiện cụ thể khác. Trẻ thường nhận biết các buổi trong ngày, ngày trong tuần,
tháng và mùa trong năm dựa vào các dấu hiệu quen thuộc từ hoạt động của bản
thân và những người xung quanh. Bên cạnh đó, trẻ dựa vào các dấu hiệu thiên
nhiên như sự mọc và lặn của mặt trời, ánh sáng, bóng tối hay thời tiết để nhận
biết buổi sáng, buổi tối, mùa hè, mùa đông [6, tr.23-24].

Tuy nhiên, sự phân biệt các buổi trong ngày không đồng đều; trẻ dễ nhầm
lẫn giữa buổi trưa và chiều, hoặc tối và đêm do dấu hiệu chưa rõ ràng. Biểu
tượng về tuần, ngày, và tháng của trẻ thường gắn với kinh nghiệm và cảm xúc cá
nhân, nhưng vẫn mơ hồ và không đồng đều. Trẻ nhận biết tốt hơn các ngày như
thứ bảy, chủ nhật so với những ngày khác trong tuần. Đặc biệt, khả năng khái
quát tuần lễ hay số lượng ngày trong tuần và tháng của trẻ còn hạn chế, chịu ảnh
hưởng từ kỹ năng đếm và hiểu số học. So với biểu tượng về các tháng trong năm
thì biểu tượng về các mùa của trẻ khá cụ thể và rõ ràng hơn, tuy nhiên chúng vẫn
mang tính không đồng đều. Những biểu tượng của trẻ về mùa hè và đông rõ nét,
cụ thể, phong phú và chính xác hơn so với hai mùa xuân và thu. Trẻ lớn có khả
năng định vị tương đối chính xác những khoảng thời gian không quá dài và dựa
trên kinh nghiệm của bản thân để có biểu tượng nhất định về nó [6, tr.24 – 25].

Đặc điểm hình thành biểu tượng thời gian của trẻ mẫu giáo có thể khái
quát thành các vấn đề chính sau:

- Hình thành biểu tượng thời gian gắn với hoạt động và trải nghiệm cụ thể.
Ở lứa tuổi mẫu giáo, tư duy của trẻ chủ yếu là tư duy trực quan – hành động,
BTTG không hình thành từ sự khái quát hóa trừu tượng mà chủ yếu được tích
lũy qua việc trẻ trải nghiệm trực tiếp các chuỗi sự kiện diễn ra trong cuộc sống
hằng ngày. Trẻ ghi nhớ thời gian không phải bằng đơn vị giờ – phút, mà bằng
hành động: "Khi mẹ đến đón là hết giờ học", "Sau khi ăn xong là ngủ trưa", hoặc
"Khi tắt đèn là đến giờ ngủ". Theo quan điểm của Vygotsky (1978), sự phát
triển nhận thức của trẻ nhỏ gắn liền với hành động và các tình huống có ý nghĩa
trong môi trường xã hội, do đó việc tổ chức các hoạt động học tập có tính quy
luật và lặp đi lặp lại sẽ hỗ trợ quá trình hình thành biểu tượng thời gian. Trẻ
nhận thức thời gian thông qua các chu kỳ sinh hoạt hàng ngày (ăn, ngủ, chơi,
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học) và các hiện tượng quen thuộc (mặt trời mọc/lặn, thay đổi thời tiết). Biểu
tượng thời gian được hình thành từ các trải nghiệm lặp đi lặp lại [46].

- Sự hình thành biểu tượng thời gian phát triển dần dần từ cụ thể đến trừu
tượng. Trẻ từ 3–4 tuổi thường hiểu thời gian theo kiểu "trước–sau", "ngày hôm
qua–hôm nay–ngày mai", nhưng chưa nắm rõ đơn vị thời gian (giờ, phút, tuần).
Từ 5–6 tuổi, trẻ dần hiểu khái niệm thời gian biểu tượng, như các mùa trong
năm, các ngày trong tuần, buổi sáng–trưa–chiều [33].

- Sự hình thành biểu tượng thời gian có sự phụ thuộc vào ngôn ngữ và
văn hoá. Ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ cấu trúc và diễn
đạt các trải nghiệm thời gian. Nelson cho rằng trẻ cần có vốn từ để diễn đạt quan
hệ thời gian như trước, sau, sắp tới, đã qua… [42].Việc trẻ được người lớn
thường xuyên sử dụng các từ ngữ chỉ thời gian như “sáng nay”, “lát nữa”, “sắp
đến giờ ngủ” sẽ giúp trẻ dần dần hình thành ý thức về trình tự và khoảng cách
thời gian. Các BTTG không hình thành một cách tự nhiên mà được kiến tạo
thông qua ngôn ngữ và văn hóa. Ở mỗi nền văn hóa, cách biểu đạt và cảm nhận
thời gian khác nhau, điều này tác động đến tiến trình hình thành BTTG ở trẻ.
Trong môi trường giáo dục mầm non, nếu giáo viên thường xuyên lồng ghép từ
vựng về thời gian trong các hoạt động học tập và sinh hoạt, trẻ sẽ phát triển
BTTG phong phú và chính xác hơn [42].

- Nhận thức thời gian của trẻ còn mang tính cảm tính và chủ quan. Trẻ
thường cảm nhận "thời gian trôi nhanh hay chậm" phụ thuộc vào cảm xúc: khi
vui, thời gian dường như ngắn; khi chờ đợi, thời gian dường như dài [35].

- Trẻ mẫu giáo, đặc biệt là trẻ từ 5–6 tuổi, bắt đầu có khả năng nhận biết
và sắp xếp các mốc thời gian gần gũi như “sáng – trưa – chiều – tối”, hay “hôm
qua – hôm nay – ngày mai”. Những biểu tượng này được hình thành thông qua
sự tiếp xúc lặp lại với các hoạt động thường nhật có tính chu kỳ. Theo Piaget,
mặc dù trẻ chưa hiểu thời gian như một khái niệm vật lý liên tục, nhưng có thể
nhận biết tính tuần tự và kéo dài của sự kiện. Trẻ có thể nói "Hôm qua con đi
chơi công viên, hôm nay con đi học", thể hiện sự khởi đầu của tư duy trình tự
thời gian. Tuy nhiên, trẻ vẫn dễ nhầm lẫn các khái niệm như “ngày mai” với
“hôm qua” nếu không có bối cảnh rõ ràng [45].

- Sự phát triển BTTG không đồng đều giữa các nhóm trẻ. Khả năng hình
thành BTTG của trẻ chịu ảnh hưởng bởi môi trường gia đình, chất lượng giáo
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dục mầm non và mức độ được tiếp xúc với các tình huống học tập liên quan đến
thời gian [7].

Các giai đoạn phát triển biểu tượng thời gian ở trẻ mẫu giáo được khái
quát thành bảng sau [20]:
Độ tuổi Đặc điểm

3–4 tuổi
Hiểu được "trước–sau", "hôm qua–hôm nay", gắn với hành động
quen thuộc

4–5 tuổi
Bắt đầu biết tên một số ngày trong tuần, nhận biết trình tự các hoạt
động

5–6 tuổi
Hình thành biểu tượng sơ đẳng về ngày–tháng–năm, hiểu các chu
kỳ như mùa, tuần, năm

Như vậy, BTTG ở trẻ mẫu giáo được phát triển dần dần, từ trực quan đến
trừu tượng, từ cảm tính đến có hệ thống, và cần có sự hỗ trợ tích cực từ môi
trường giáo dục để hình thành đầy đủ. Trẻ lứa tuổi mẫu giáo bắt đầu nắm được
các chuẩn do thời gian. đây là một trong những biểu hiện cơ bản cho thấy của sự
phát triển các BTTG của trẻ. Việc giáo dục hình thành BTTG giúp trẻ phát triển
tư duy logic và trí nhớ có chủ định; góp phần rèn luyện kỹ năng tổ chức thời
gian, hình thành tính kỷ luật và thói quen học tập; là nền tảng cho việc học lịch
sử, địa lý và toán học sau này.
1.3. Quá trình hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo
1.3.1. Mục đích hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo

Hình thành BTTG cho trẻ mẫu giáo giúp trẻ nhận thức được sự quan trọng
của thời gian trong cuộc sống, hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ; giúp trẻ
nhận thức được quá khứ, hiện tại và tương lai, giúp hình thành ở trẻ biểu tượng
về thời điểm, thời lượng, trình tự, tốc độ diễn ra các sự kiện, hiện tượng, từ đó
giúp trẻ xác định và điều chỉnh các hoạt động trong cuộc sống một cách hợp lý.
Bên cạnh đó hình thành BTTG ở trẻ còn giúp trẻ có khả năng định hướng thời
gian giúp trẻ định vị và định lượng được thời gian diễn ra các sự kiện và hiện
tượng xung quanh mình.

Thời gian là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nhân cách trẻ, giúp trẻ
hình thành tính tổ chức, kỷ luật, và khả năng sử dụng thời gian hiệu quả. Qua đó,
trẻ cũng học được cách quý trọng thời gian, giúp xây dựng những thói quen tích
cực, làm nền tảng cho sự phát triển trong học tập và lao động sau này.
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Ngoài ra, việc giúp trẻ định hướng thời gian còn tạo tiền đề cho trẻ chuẩn
bị bước vào trường phổ thông, nơi các hoạt động học tập đòi hỏi trẻ phải biết tổ
chức thời gian một cách khoa học. Như vậy, mục đích hình thành biểu tượng
thời gian là không chỉ giúp trẻ dễ dàng thực hiện các hoạt động hằng ngày mà
còn góp phần xây dựng những phẩm chất nhân cách quý báu, như tính chính xác
và khả năng làm việc có kế hoạch [6, tr.5-7].
1.3.2. Nội dung hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo

- Hình thành biểu tượng về các buổi trong ngày (sáng, trưa, chiều, tối,
đêm) cùng số lượng và trình tự diễn ra các buổi trong ngày.

- Hình thành biểu tượng về tuần lễ và các ngày trong tuần (hôm qua, hôm
nay, ngày mai)

- Hình thành biểu tượng về các mùa trong năm (xuân, hạ, thu, đông) với
số lượng và trình tự cụ thể

- Hình thành biểu tượng về các tháng trong năm
- Hình thành biểu tượng về các khoảng thời gian ngắn như giây, phút, giờ.
Nội dung này được triển khai theo phương pháp đồng tâm, trong đó mỗi

khái niệm thời gian đã học là nền tảng cho việc tiếp cận các khái niệm tiếp theo.
Điều này liên kết với việc sử dụng lịch và đồng hồ, hai công cụ phổ biến giúp trẻ
thực hành xác định thời gian.

Song song với việc trang bị kiến thức, trẻ được rèn luyện khả năng định vị
thời gian qua các khái niệm như sớm - muộn, trước - sau, và học định lượng thời
gian bằng cách so sánh thời lượng diễn ra sự kiện. Trẻ dần hiểu tính liên tục, luân
chuyển của thời gian và ý thức sử dụng hợp lý. Hoạt động này không chỉ giúp trẻ
phát triển nhận thức mà còn tạo nền tảng kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, như
quản lý thời gian và xác định tốc độ (nhanh hơn, chậm hơn) [6, tr.49 – 52].
1.3.3. Phương pháp, hình thức, phương tiện hình thành biểu tượng thời gian
cho trẻ mẫu giáo
1.3.3.1. Phương pháp hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo

Sự hình thành BTTG ở trẻ mẫu giáo là một quá trình phức hợp, đòi hỏi sự
tác động sư phạm có chủ đích từ phía GVMN. Việc lựa chọn và áp dụng các
phương pháp giáo dục phù hợp góp phần quan trọng giúp trẻ dần dần hình thành
và củng cố những biểu tượng ban đầu về thời gian như: trình tự, chu kỳ, độ dài
thời gian và mối quan hệ giữa các mốc thời gian.
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Dựa vào những nguyên tắc xây dựng phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định
hướng thời gian, vào cơ chế tâm sinh lí của sự hình thành và phát triển khả năng
định hướng thời gian, vào đặc điểm và nội dung dạy trẻ mẫu giáo định hướng
thời gian, cần sử dụng một số nhóm phương pháp dạy trẻ định hướng thời gian
như sau: Các phương pháp trực quan hóa thời gian; Các phương pháp dùng lời
nhằm phát huy vốn kinh nghiệm của trẻ; Các phương pháp trải nghiệm và thực
hành định hướng [6, tr.52].

a. Phương pháp trực quan
Phương pháp trực quan được sử dụng rộng rãi nhằm giúp trẻ hình thành

biểu tượng thời gian thông qua việc quan sát các hiện tượng có tính chu kỳ trong
tự nhiên, các phương tiện chỉ thời gian như đồng hồ, lịch, bảng biểu thời gian.
Theo quan điểm của Bruner, việc tiếp cận tri thức thông qua kênh hành động và
hình ảnh là con đường phát triển nhận thức ban đầu ở trẻ nhỏ [29].

Trực quan hoá thời gian giúp trẻ nhận biết các đặc điểm và tính chất của
thời gian như trình tự, độ dài, và các dấu hiệu đặc trưng. Giáo viên có thể sử
dụng nhiều biện pháp khác nhau như quan sát, sử dụng tranh ảnh, mô hình hay
các kí hiệu thời gian. Quan sát là phương pháp cơ bản giúp trẻ hình thành biểu
tượng thời gian, phát triển trí nhớ, tư duy, và kỹ năng nhận biết. Việc sử dụng
tranh, ảnh, phim trong dạy học mầm non là một phương tiện và biện pháp quan
trọng giúp trẻ nhận biết, làm phong phú, chính xác hóa các biểu tượng thời gian.
Mô hinh hóa là quá trình tạo dựng các mô hình và sử dụng chúng nhằm hình
thành những kiến thức về cấu trúc, về những tính chất, về các mối liên hệ và
quan hệ của các sự vật, hiện tượng mà trẻ không thể tri giác trực tiếp trở nên
trực quan với trẻ. Hơn nữa những kiến thức này lại đóng vai trò chính giúp trẻ
hiểu các sự kiện, hiện tượng và hình thành những kiến thức có nội dung gần với
các khái niệm [6, tr.52-66].

Ví dụ: Trong giờ hoạt động góc, giáo viên cho trẻ quan sát mô hình đồng
hồ đồ chơi, chỉ vào kim đồng hồ và giải thích: “Khi kim chỉ số 12 là đến giờ ăn
trưa”. Trẻ thực hành xoay kim đồng hồ để làm quen với các mốc thời gian trong
ngày. Trẻ cùng giáo viên dán thẻ hình hoạt động vào lịch hàng tuần (ví dụ: thứ
Hai – học âm nhạc, thứ Ba – học tạo hình…) giúp trẻ nhận biết trình tự thời gian
theo ngày trong tuần.

Phương pháp này giúp trẻ hình dung thời gian như một chuỗi sự kiện có
tính tuần tự và định lượng, góp phần hình thành khái niệm về chu kỳ và quy luật
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của thời gian. Việc sử dụng các biểu tượng đồ họa còn hỗ trợ trẻ kết nối kinh
nghiệm cá nhân với khái niệm trừu tượng [6, tr.36].

Ví dụ, GV sử dụng lập “bảng hoạt động trong ngày” cho cả lớp, trẻ dán
tranh tương ứng với hoạt động (ăn, học, chơi...) vào đúng vị trí thời gian trong
lịch trình.

b. Phương pháp dùng lời
Phương pháp dùng lời nhằm phát huy vốn kinh ngiệm của trẻ mẫu giáo

nhận thức về thời gian thông qua các hoạt động như đàm thoại, kể chuyện... Trò
chuyện là phương pháp quan trọng giúp trẻ phát triển khả năng sử dụng và hiểu
các từ ngữ chỉ TG. Trong giao tiếp hàng ngày, GV có thể lồng ghép các câu hỏi,
tình huống mang tính thời gian để trẻ suy nghĩ và phản hồi, từ đó hình thành
BTTG theo hướng phát triển tư duy ngôn ngữ. GV hướng dẫn trẻ tiếp cận các
khái niệm thời gian dựa trên trải nghiệm thực tế, các dấu hiệu đặc trưng trong
sinh hoạt hàng ngày và sự hỗ trợ từ người lớn [41], [21].

Thông qua phương pháp đàm thoại, giáo viên dựa trên vốn kinh nghiệm
sống của trẻ để tác động tới trẻ nhằm thăm dò, điều chỉnh, chính xác hóa, khái
quát hóa và hệ thống những kiến thức về thời gian của trẻ. Ngoài ra, bằng cách
tổ chức cho trẻ kể chuyện là một phương pháp dạy học hiệu quả giúp trẻ hoàn
thiện kỹ năng tư duy, ngôn ngữ và định hướng thời gian. Trong trường mầm non,
trẻ được yêu cầu kể lại các câu chuyện cổ tích, tác phẩm văn học, chuyện theo
tranh, hoặc kể về những kinh nghiệm, sự kiện diễn ra trong cuộc sống, như kỷ
niệm nghỉ hè hay sinh nhật. Việc trẻ kể chuyện giúp chuyển đổi các biểu tượng
thời gian từ ngoài vào trong hành động trí tuệ của trẻ. Quá trình này thúc đẩy sự
khái quát hóa và làm sâu sắc kiến thức về thời gian, đồng thời phát triển vốn từ
vựng, đặc biệt là từ vựng chỉ thời gian [6, tr.66-73].

Ví dụ, giáo viên hỏi trẻ: “Hôm qua con đã làm gì ở nhà?”, “Sáng nay con
đến lớp bằng gì?”, “Chiều nay con muốn chơi gì?”. Qua đó, trẻ dần biết sử dụng
đúng các từ “hôm qua”, “hôm nay”, “chiều nay” trong bối cảnh thực tiễn. Khi kể
chuyện “Một ngày của gấu con”, giáo viên dừng lại và hỏi: “Gấu con ăn sáng
lúc nào? Trước hay sau khi đánh răng?”… giúp trẻ nhận diện trình tự hoạt động
trong ngày.

c. Phương pháp thực hành trải nghiệm
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Các phương pháp thực hành trải nghiệm và định hướng thời gian bao gồm:
phương pháp trải nghiệm độ dài thời gian; trò chơi; thực hành luyện tập định
hướng thời gian.

- Phương pháp trải nghiệm độ dài thời gian giúp trẻ hình thành biểu tượng
về thời gian thông qua cảm giác trực tiếp và các giác quan. Cảm giác thời gian
phát triển khi trẻ lớn lên và có sự hỗ trợ từ các công cụ đo lường như đồng hồ
cát, đồng hồ nước, hay đồng hồ giây. Thông qua các hoạt động hay bài tập: ngồi
im trong một khoảng thời gian nhất định và quan sát sự chuyển động của đồng
hồ hoặc đồng hồ cát; vẽ tranh trong 5 phút hoặc thu dọn đồ chơi trong 3 phút;
quay kim đồng hồ trên lịch hoặc đánh dấu ngày giúp trẻ hình thành và củng cố
cảm giác về thời gian, từ đó điều khiển và định hướng các hoạt động của mình.
Việc tổ chức thực hành luyện tập định hướng thời gian giúp trẻ củng cố và ứng
dụng những kiến thức về thời gian đã học. Mục tiêu là giúp trẻ nắm vững biện
pháp xác định thời điểm, thời lượng, cũng như phát triển khả năng ước lượng
thời gian [25].

- Phương pháp tổ chức trò chơi: Trò chơi là phương pháp sử dụng các
hoạt động vui chơi kết hợp với các biện pháp khác như câu hỏi, giảng giải, chỉ
dẫn để giúp trẻ mẫu giáo định hướng thời gian. Trò chơi đóng vai giúp trẻ mô
phỏng các sự kiện và hiện tượng theo thời gian thông qua các vai trò và hành
động, chẳng hạn như mô phỏng một nhà ga hoặc nhập vai nhân vật trong câu
chuyện. Thông qua trò chơi, trẻ được trải nghiệm các tình huống có tính chu kỳ
hoặc trình tự thời gian trong môi trường mô phỏng, giúp khắc sâu biểu tượng
thời gian một cách tự nhiên và hiệu quả. Theo Vygotsky, trò chơi đóng vai trò là
“khoảng phát triển gần nhất” thúc đẩy sự phát triển các chức năng tâm lý bậc
cao của trẻ [46]. Ví dụ, trò chơi “Một ngày của bé”: trẻ đóng vai các thành viên
trong gia đình và thực hiện các hoạt động theo thời gian biểu (thức dậy – ăn
sáng – đi học – về nhà – đi ngủ…). Trò chơi học tập bao gồm các trò như “Xếp
đúng thứ tự các buổi trong ngày”, “Mùa nào có những thứ này”, hay “Xếp tuần
lễ”. Những trò chơi này giúp trẻ phân tích, xác định và xếp các sự kiện theo
trình tự thời gian. Trò chơi học tập chủ yếu củng cố và hệ thống hóa kiến thức
của trẻ, đồng thời phát triển khả năng nhận thức và tập trung chú ý. Những trò
chơi này giúp trẻ sử dụng các thao tác tư duy như phân tích, so sánh và khái quát
hóa, từ đó củng cố hiểu biết về thời gian. Trò chơi học tập không chỉ được sử
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dụng trong tiết học mà còn trong các hoạt động vui chơi ngoài giờ, giúp trẻ học
hỏi và phát triển một cách tự nhiên và tích cực [6, tr.73- 80].

Việc hình thành BTTG cho trẻ mẫu giáo là một quá trình sư phạm đòi hỏi
sự tích hợp linh hoạt nhiều phương pháp giáo dục. Mỗi phương pháp đều có thế
mạnh riêng, song cần được vận dụng phù hợp với độ tuổi, trình độ phát triển và
hoàn cảnh sống của trẻ. Để đạt hiệu quả, giáo viên cần đảm bảo tính lặp lại, gắn
với trải nghiệm thực tiễn và hỗ trợ bằng ngôn ngữ hướng dẫn tích cực.
1.3.3.2. Hình thức hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo

Hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo là quá trình phát triển
khả năng nhận thức về trình tự, độ dài và mối liên hệ giữa các sự kiện trong thời
gian. Quá trình này được thực hiện thông qua các hình thức tổ chức hoạt động
khác nhau, trong đó trẻ là chủ thể tích cực [34].

Các hình thức hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo gồm:
a. Hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo trong giờ học làm

quen với toán
Trong chương trình giáo dục mầm non, hoạt động làm quen với toán

không chỉ giúp trẻ phát triển các khái niệm sơ đẳng về số lượng, hình dạng, vị
trí... mà còn là môi trường thuận lợi để trẻ hình thành và phát triển các biểu
tượng thời gian. Thông qua các bài học có nội dung liên quan đến trình tự, chu
kỳ, độ dài thời gian, giáo viên có thể tổ chức các hình thức học tập phong phú
nhằm kích thích tư duy trực quan – logic và hỗ trợ trẻ hình thành nhận thức ban
đầu về thời gian.

- Sử dụng trình tự các sự kiện để nhận biết thời gian
Trẻ mẫu giáo có thể tiếp cận khái niệm thời gian thông qua việc xác định

trình tự các hành động, sự kiện diễn ra trong ngày hoặc trong một chuỗi hoạt
động. Việc sắp xếp trình tự là cơ sở để trẻ hiểu khái niệm "trước – sau", từ đó
phát triển biểu tượng về sự liên tục của thời gian [30].

Ví dụ, trong bài học "Sắp xếp trình tự hoạt động trong một ngày", giáo
viên chuẩn bị các tranh rời thể hiện các hoạt động như: thức dậy – đánh răng –
ăn sáng – đến lớp – chơi – về nhà – đi ngủ. Trẻ được yêu cầu sắp xếp các tranh
theo thứ tự hợp lý. Qua đó, trẻ không chỉ phát triển tư duy logic mà còn bước
đầu hiểu được dòng chảy của thời gian gắn với các sự kiện cụ thể.

- So sánh độ dài thời gian thực hiện hành động
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Đây là hình thức giúp trẻ hình thành biểu tượng thời gian thông qua việc
so sánh thời lượng của các hành động. Trẻ chưa có khả năng đo lường bằng đơn
vị thời gian cụ thể (phút, giờ), nhưng có thể phân biệt được hành động nào diễn
ra “nhanh hơn – chậm hơn”, “ít TG nhất - ít TG hơn – nhiều TG nhất”…

Ví dụ, trong giờ học, giáo viên tổ chức trò chơi “Ai làm nhanh hơn?”,
trong đó hai nhóm trẻ thực hiện cùng một nhiệm vụ (xếp hình, gấp quần áo búp
bê...). Sau khi hoàn thành, giáo viên hỏi: “Nhóm nào làm xong trước?”, “Bạn
nào mất nhiều thời gian hơn?”, “Việc xếp hình lâu hay nhanh hơn tô màu?”. Qua
hoạt động này, trẻ dần phát triển khả năng cảm nhận độ dài thời gian.

- Cho trẻ làm quen với các đơn vị thời gian đơn giản
Trong giờ làm quen với toán, giáo viên có thể giới thiệu cho trẻ các khái

niệm như “ngày – đêm”, “hôm qua – hôm nay – ngày mai”, “thứ hai – thứ ba…”,
“sáng – chiều – tối” dưới dạng hình ảnh hoặc tình huống quen thuộc, giúp trẻ
bước đầu hiểu về chu kỳ của thời gian [31].

Ví dụ, GV tổ chức bài học “Các ngày trong tuần”, trẻ được xem lịch đơn
giản, kết hợp tranh minh họa các hoạt động gắn với từng ngày (ví dụ: Thứ Hai
học hát, Thứ Tư học toán, Thứ Sáu học tạo hình...). Sau đó, trẻ tham gia trò chơi
ghi nhớ: “Hôm nay là thứ mấy?”, “Ngày mai con học gì?”, “Hôm qua mình làm
gì?”. Hoạt động này giúp trẻ dần dần xác định các mốc thời gian trong tuần.

- Tập đo thời gian bằng công cụ đơn giản
Dù chưa hiểu các khái niệm về thời gian chính xác, trẻ có thể được làm

quen với cách đo thời gian bằng các công cụ trực quan như đồng hồ cát, đồng hồ
giấy hay các bài hát có thời lượng nhất định. Hoạt động này giúp trẻ liên hệ giữa
độ dài thời gian và phương tiện đo thời gian [35].

Ví dụ, giáo viên tổ chức hoạt động “Chạy đua với đồng hồ cát”. Mỗi trẻ
có 30 giây để hoàn thành một hành động đơn giản (xếp 3 hình, bỏ bóng vào
rổ...). Khi đồng hồ cát chảy hết, giáo viên hỏi: “Con làm kịp không?”, “Cần
thêm thời gian không?” Từ đó trẻ hiểu được thời gian trôi qua và biết điều chỉnh
hành động cho phù hợp.

Thông qua giờ học làm quen với toán, trẻ mẫu giáo có cơ hội tiếp cận và
phát triển biểu tượng thời gian một cách tự nhiên và hiệu quả. Việc thiết kế các
hoạt động phù hợp với đặc điểm nhận thức và tâm lý lứa tuổi sẽ giúp trẻ dần
hình thành các khái niệm ban đầu về trình tự, chu kỳ và độ dài thời gian. Giáo
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viên cần linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp phù hợp để tối ưu
hóa quá trình hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ.

b. Tích hợp hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo trong các
hoạt động học khác

Bên cạnh hoạt động làm quen với toán, các hoạt động giáo dục khác trong
chương trình mầm non như làm quen với văn học, khám phá khoa học, âm nhạc,
tạo hình… cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ hình thành và phát
triển biểu tượng thời gian. Theo quan điểm tích hợp trong giáo dục mầm non,
việc kết nối các khái niệm thời gian với trải nghiệm thực tế giúp trẻ xây dựng
biểu tượng thời gian phong phú, sát với đời sống và dễ khắc sâu [17].

- Tích hợp hình thành BTTG trong giờ làm quen với văn học
Trong các hoạt động kể chuyện, trẻ được tiếp cận với cấu trúc thời gian

thông qua trình tự diễn biến của sự kiện: mở đầu – diễn biến – kết thúc. Trẻ học
cách phân biệt các mốc thời gian như “ngày xửa ngày xưa”, “sáng hôm sau”, “từ
đó trở đi…”. Điều này hỗ trợ việc hình thành biểu tượng về tính kế tiếp và trình
tự thời gian trong tư duy [12].

Ví dụ, khi kể truyện “Ba cô gái”, giáo viên có thể đặt câu hỏi định hướng:
“Việc gì xảy ra trước?”, “Sau đó điều gì xảy ra?”, “Kết thúc câu chuyện thế
nào?”. Trẻ được yêu cầu xếp tranh minh họa theo trình tự sự kiện, qua đó phát
triển kỹ năng nhận thức trình tự thời gian.

- Tích hợp hình thành BTTG trong hoạt động khám phá khoa học
Hoạt động khám phá khoa học giúp trẻ quan sát và tìm hiểu các hiện

tượng tự nhiên có tính chu kỳ, lặp lại như: ngày – đêm, các mùa trong năm,
vòng đời của cây trồng, con vật. Đây là cơ hội để trẻ hình thành biểu tượng về
tính chu kỳ và quá trình thay đổi theo thời gian [31], [22].

Ví dụ: quan sát bóng nắng, cây thay lá, thời tiết bốn mùa, lễ hội theo lịch.
Điều đó cũng giúp trẻ hiểu tính tuần hoàn của thời gian

Có thể hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo qua việc sử dụng
các công cụ như: Đồng hồ mô hình (giờ giấc); Lịch trẻ em (theo dõi ngày trong
tuần, tháng); Bảng thời gian biểu (thể hiện các hoạt động trong ngày) [6, tr.63-66].

Ví dụ, trong khi khám phá đề tài “Sự nảy mầm của hạt”, trẻ quan sát quá
trình hạt nảy mầm và ghi nhận sự thay đổi qua từng ngày bằng tranh vẽ, mô hình
hoá. Giáo viên hỏi: “Hôm qua hạt có gì khác hôm nay?”, “Cây sẽ lớn hơn sau
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bao lâu nữa?”. Qua đó, trẻ hình dung thời gian như một quá trình kéo dài có biến
đổi theo quy luật.

- Tích hợp hình thành BTTG trong hoạt động âm nhạc
Âm nhạc là lĩnh vực giúp trẻ hình thành cảm giác về nhịp điệu, tiết tấu –

một dạng biểu tượng thời gian đặc thù. Trẻ học cách phân biệt nhịp nhanh –
nhịp chậm, phần đầu – giữa – kết của bài hát, từ đó phát triển cảm nhận thời
gian thông qua âm thanh và vận động [35].

Ví dụ, trong trò chơi âm nhạc “Nghe nhạc đoán hành động”, trẻ chuyển
động nhanh khi nghe tiết tấu nhanh và chậm lại khi nhạc chậm. Hoặc trong bài
hát “Một ngày của bé”, giáo viên kết hợp hình ảnh minh họa các thời điểm trong
ngày và cho trẻ hát theo trình tự. Nhờ vậy, trẻ phát triển biểu tượng thời gian
gắn với các mốc cụ thể.

- Tích hợp hình thành BTTG trong hoạt động tạo hình
Tạo hình giúp trẻ mô tả chu kỳ hoặc trình tự thời gian bằng hình ảnh.

Thông qua các sản phẩm như tranh kể chuyện, vẽ bốn mùa, vẽ một ngày của
bé..., trẻ hình thành biểu tượng thời gian bằng ngôn ngữ tạo hình trực quan [39].

Ví dụ, Trong hoạt động “Vẽ bốn mùa trong năm”, trẻ chia giấy thành bốn
phần và vẽ tương ứng các mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông. Giáo viên gợi hỏi:
“Mùa nào có hoa đào?”, “Sau mùa xuân là mùa gì?”, giúp trẻ hiểu quy luật thay
đổi tuần hoàn của thời gian. Trẻ cũng có thể xếp tranh theo tiến trình phát triển
từ bé sơ sinh đến đi học để thể hiện thời gian sống.

Việc hình thành biểu tượng thời gian không giới hạn trong giờ học toán
mà có thể diễn ra xuyên suốt trong các hoạt động giáo dục khác nhau. Thông
qua kể chuyện, khám phá khoa học, âm nhạc, tạo hình và hoạt động trải nghiệm
ngoài trời, trẻ mẫu giáo được tiếp cận khái niệm thời gian theo cách sinh động,
đa giác quan và giàu tính thực tiễn. Giáo viên cần vận dụng linh hoạt các hình
thức này để nuôi dưỡng tư duy thời gian từ sớm cho trẻ.

c. Hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo trong các hoạt động
ngoài giờ học

Hình thành BTTG cho trẻ mẫu giáo trong các hoạt động ngoài giờ học
được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lý và nhu cầu nhận thức của trẻ:



22

- Hình thành BTTG thông qua sinh hoạt hàng ngày
Các hoạt động như ăn, ngủ, học, chơi lặp đi lặp lại trong ngày giúp trẻ

nhận biết trình tự thời gian, trẻ dần hiểu "sáng ăn sáng", "trưa ngủ", "chiều về
nhà"; biết cách gọi “hôm nay – hôm qua – ngày mai” được gắn với trải nghiệm
thực tế [43].

- Hình thành BTTG qua hoạt động ngoài trời
Các hoạt động ngoài lớp học là cơ hội quan sát sự thay đổi tự nhiên theo

thời gian thực (nắng lên, mưa xuống, lá rụng…), từ đó giúp trẻ hình thành biểu
tượng thời gian gắn với không gian và hiện tượng tự nhiên [47].

Ví dụ, trong giờ chơi ngoài trời buổi sáng và buổi chiều, giáo viên hướng
dẫn trẻ quan sát bóng cây thay đổi theo vị trí mặt trời, hoặc sự khác biệt giữa
buổi sáng mát và buổi trưa nắng. Trẻ ghi lại hiện tượng qua tranh vẽ hoặc kể lại
“Buổi sáng con thấy gì?”, “Chiều nay có gì khác?”. Những trải nghiệm này khơi
gợi nhận thức thời gian một cách tự nhiên.

- Hình thành BTTG qua vui chơi
Các trò chơi đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành biểu

tượng thời gian:
+ Trò chơi đóng vai, ví dụ: “bác sĩ”, “gia đình”… tái hiện chu trình

ngày/đêm, các mùa.
+ Trò chơi học tập, ví dụ: xếp tranh theo đúng trình tự thời gian trong một

câu chuyện.
+ Trò chơi vận động theo nhịp điệu, ví dụ: trò chơi theo nhạc buổi sáng –

buổi chiều [28].
Việc hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo nên được thực hiện

đa dạng hóa hình thức, gắn với trải nghiệm trực tiếp, sử dụng trò chơi, kể
chuyện, công cụ hỗ trợ trực quan và ngôn ngữ như một phương tiện trung gian.
1.3.3.3. Phương tiện hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo

Phương tiện hình thành biểu tượng thời gian là toàn bộ đồ dùng, hình ảnh,
ngôn ngữ, công cụ trực quan và môi trường hoạt động được sử dụng trong quá
trình giáo dục để giúp trẻ mẫu giáo nhận thức, phân biệt, so sánh và khái quát
các hiện tượng gắn với thời gian [28].
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Các loại phương tiện hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo
a. Ngôn ngữ

Ngôn ngữ là phương tiện chủ đạo giúp trẻ biểu đạt, tiếp nhận và khái quát
khái niệm thời gian. Nhà giáo dục cần hướng dẫn trẻ sử dụng các từ chỉ thời
gian: trước, sau, bây giờ, sắp tới, hôm qua, ngày mai, mùa hè, mùa đông, v.v.
Bên cạnh đó, việc sử dụng các câu chuyện, bài thơ, bài đồng dao có yếu tố thời
gian giúp trẻ liên tưởng và ghi nhớ trình tự [43].
b. Đồ dùng trực quan – biểu tượng hóa

Các công cụ trực quan giúp trẻ trực tiếp quan sát và thao tác với thời gian
như lịch tranh giúp trẻ theo dõi ngày, tháng, mùa; đồng hồ đồ chơi giúp trẻ làm
quen với giờ, phút; tranh ảnh trình tự sự kiện hỗ trợ trẻ phân biệt “trước – sau”;
sơ đồ thời gian biểu giúp trẻ hình dung các hoạt động trong ngày.
c. Trò chơi và hoạt động tình huống

Trò chơi là phương tiện tự nhiên để trẻ rèn luyện biểu tượng thời gian như
trò chơi sắp xếp tranh theo trình tự sự kiện.

Hoạt động tình huống là những tình huống mang tính giả định hoặc có
thật, được xây dựng phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ, nhằm kích thích tư
duy, cảm xúc và hành động. Hoạt động tình huống giúp trẻ xác định trình tự các
sự kiện (trước–sau); nhận biết thời điểm (sáng – trưa – chiều – tối); hiểu khái
niệm thời gian lặp lại (ngày, tuần, mùa); phân biệt độ dài thời gian (nhanh –
chậm, ngắn – dài) [28].

Một số trò chơi và hoạt động tình huống tiêu biểu giúp hình thành BTTG:
Tình huống: “Một ngày của bé”. Giáo viên đặt tình huống: “Nếu hôm nay

là một ngày của con, con sẽ làm gì vào buổi sáng – trưa – chiều?”. Trẻ trình bày
theo ý hiểu, qua đó hình thành biểu tượng về trình tự thời gian trong ngày, gắn
khái niệm “sáng – trưa – chiều – tối” với hoạt động cụ thể.

Tình huống “Chuẩn bị đón Tết”: Giáo viên kể chuyện về các hoạt động
trước, trong và sau Tết, sau đó đặt câu hỏi: “Việc gì con làm trước? Việc gì làm
sau?”. Hoạt động này giúp trẻ hình thành BTTG theo chu kỳ năm (trước Tết –
trong Tết – sau Tết), rèn kỹ năng sắp xếp trình tự các sự kiện [35].

Tình huống “Cây thay đổi theo mùa”: Trẻ được xem tranh cây trong 4
mùa, sau đó được hỏi: “Cây thay đổi như thế nào từ mùa này sang mùa kia?’
Tình huống này giúp trẻ hình thành BTTG theo mùa – chu kỳ năm, nhận biết
tính liên tục và biến đổi theo thời gian [45].
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Trò chơi “Sắp xếp câu chuyện theo thứ tự thời gian”: Trẻ được kể một câu
chuyện (ví dụ truyện “Ba chú lợn con”) và nhận tranh minh họa rời. Nhiệm vụ là
xếp tranh theo đúng trình tự thời gian. Trò chơi này giúp trẻ phát triển khả năng
ghi nhớ và tái hiện trình tự thời gian, tăng cường kỹ năng phân biệt “trước – sau
– cuối cùng”.

Trò chơi “Đồng hồ điểm mấy giờ rồi, sói ơi?” là trò chơi vận động trong
đó “sói” trả lời theo các mốc thời gian (ví dụ: “7 giờ sáng” – trẻ phải làm động
tác thức dậy)… Qua đó trẻ làm quen với mốc thời gian cụ thể (giờ, buổi), gắn
hành động thực tế với thời điểm trong ngày.

Trò chơi và hoạt động tình huống giúp trẻ hình thành biểu tượng thời gian
một cách trực quan, dễ hiểu vì tình huống gắn với thực tế giúp trẻ dễ hình dung
thời gian; phát triển tư duy trình tự giúp trẻ học cách kể lại, sắp xếp, dự đoán sự
kiện theo thứ tự; tăng cường ngôn ngữ thời gian vì trẻ được thực hành sử dụng
các từ và cụm từ chỉ thời gian; gắn kết cảm xúc – trải nghiệm giúp trẻ nhớ lâu
hơn khi thời gian được gắn với sự kiện cá nhân hoặc tập thể

Các hoạt động tình huống đóng vai trò cầu nối giữa trải nghiệm thực tiễn
và biểu tượng nhận thức. Việc tổ chức các hoạt động phù hợp với độ tuổi và gắn
với ngữ cảnh đời sống của trẻ là điều kiện cần thiết để trẻ hình thành và phát
triển biểu tượng thời gian một cách tự nhiên và hiệu quả.
d. Tài liệu học tập và giáo cụ phát triển nhận thức

Sách tranh, truyện tranh có yếu tố thời gian (câu chuyện có mở đầu – phát
triển – kết thúc); lịch tuần, bảng thời tiết, bộ mùa trong năm; đồng hồ cát, đồng
hồ quay tay, thẻ thời gian (các buổi, ngày, tháng)… đều là những dụng cụ học
tập có ý nghĩa với việc hình thành BTTG cho trẻ [30].
e. Môi trường giáo dục và yếu tố xã hội

Môi trường lớp học có tổ chức thời gian rõ ràng (thời khóa biểu, nhạc
hiệu buổi sáng…), bên cạnh đó gia đình và cộng đồng với các sinh hoạt theo chu
kỳ (Tết, lễ hội, sinh nhật…) giúp trẻ trải nghiệm và hình thành biểu tượng thời
gian xã hội – văn hóa [44].

Có thể tổng hợp các phương tiện hình thành BTTG cho trẻ theo bảng sau:
Phương tiện Vai trò Ví dụ cụ thể

Ngôn ngữ
Công cụ tâm lý hình thành
khái niệm.

Từ: hôm qua, sáng mai, sau
đó…

Trực quan Hiện thực hóa khái niệm thời Lịch, đồng hồ đồ chơi,
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gian.
Cung cấp hình ảnh, biểu tượng
chuẩn hóa.

tranh trình tự; Sách tranh về
các mùa trong năm.

Trò chơi – tình
huống

Làm giàu trải nghiệm thời
gian

Trò “đồng hồ điểm mấy giờ
rồi”.

Môi trường xã
hội – văn hóa

Tái hiện thời gian chu kỳ, nhịp
sống.

Lễ hội, thời khóa biểu, lịch
treo tường.

Tóm lại, hệ thống phương tiện hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ
mẫu giáo cần đa dạng, thực tiễn, và tích hợp giữa trải nghiệm – quan sát – ngôn
ngữ – hành động. Việc sử dụng linh hoạt các phương tiện này sẽ giúp trẻ phát
triển biểu tượng thời gian một cách toàn diện và bền vững.
1.3.4. Đánh giá biểu tượng thời gian của trẻ mẫu giáo
1.3.4.1. Mục đích đánh giá biểu tượng thời gian của trẻ mẫu giáo

Đánh giá mức độ hình thành BTTG của trẻ mẫu giáo để điều chỉnh việc
lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ hình thành các biểu tượng
và có khả năng định hướng thời gian.
1.3.4.2. Nội dung đánh giá biểu tượng thời gian của trẻ mẫu giáo

Dựa trên các nội dung hình thành biểu tượng thời gian (BTTG), việc đánh
giá được xây dựng theo các nội dung cụ thể nhằm phản ánh mức độ trẻ nhận biết,
hiểu và vận dụng được các khái niệm thời gian trong đời sống hằng ngày. Mỗi
nội dung được đánh giá thông qua quan sát, trò chuyện hoặc qua các hoạt động
học tập và vui chơi, nhằm đảm bảo phản ánh trung thực khả năng nhận thức và
biểu tượng thời gian của trẻ.

Trước hết, biểu tượng về các buổi trong ngày được xem là nội dung cơ
bản, giúp trẻ xác định và phân biệt được các khoảng thời gian như sáng, trưa,
chiều, tối. Trẻ biết tên gọi của từng buổi, hiểu thời điểm bắt đầu và kết thúc,
nhận biết các dấu hiệu đặc trưng của mỗi buổi như mặt trời mọc vào buổi sáng,
giờ ăn trưa hay thời điểm đi ngủ buổi tối, đồng thời nắm được số lượng và trình
tự diễn ra các buổi trong ngày.

Tiếp theo là biểu tượng về tuần lễ và các ngày trong tuần, trong đó trẻ biết
gọi tên các ngày trong tuần (thứ hai đến chủ nhật), phân biệt được các mốc thời
gian như hôm qua, hôm nay, ngày mai, đồng thời nhận biết được đặc điểm hoặc
hoạt động tiêu biểu của từng ngày trong tuần gắn với sinh hoạt tại trường, chẳng
hạn như “thứ Hai học hát” hay “thứ Sáu chơi ngoài trời”. Qua đó, trẻ hiểu được
số lượng và trình tự diễn ra của các ngày trong tuần, hình thành khái niệm về
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chu kỳ tuần hoàn của thời gian.
Đối với biểu tượng về các mùa trong năm, trẻ được đánh giá dựa vào khả

năng gọi tên bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông; nhận biết các dấu hiệu đặc trưng của
từng mùa như thời tiết, sự thay đổi của cây cối, trang phục hay hoạt động của
con người; đồng thời hiểu được số lượng và trình tự diễn ra của các mùa trong
năm. Ở biểu tượng về các tháng trong năm, trẻ biết gọi tên các tháng từ tháng 1
đến tháng 12, nhận biết đặc điểm nổi bật hoặc sự kiện đặc trưng gắn liền với một
số tháng như tháng có Tết, tháng khai giảng hay tháng Trung thu, đồng thời nắm
được thứ tự và quy luật lặp lại của các tháng trong năm.

Cuối cùng là biểu tượng về các dụng cụ đo và ước lượng thời gian, trong
đó trẻ biết xem lịch, đọc và xác định được ngày trên lịch; biết xem đồng hồ,
nhận biết được thời điểm trong ngày như giờ ăn, giờ ngủ, giờ chơi; và bước đầu
biết ước lượng độ dài của một số đơn vị thời gian ngắn như giây, phút, giờ.
1.3.4.3. Phương pháp đánh giá mức độ hình thành biểu tượng thời gian của trẻ
a. Quan sát

Quan sát trẻ là một phương pháp đánh giá, hoặc một kĩ thuật được sử
dụng trong quá trình đánh giá trẻ mà ở đó giáo viên theo dõi và nhận ra các
biểu hiện mức độ hình thành BTTG của trẻ trong quá trình hoạt động.

Quan sát trẻ theo quá trình được thực hiện theo 3 bước như sau:
- Bước 1: GV quan sát biểu hiện hình thành BTTG của trẻ;
- Bước 2: GV hồi tưởng, phân tích và xác định lý do một số trẻ có biểu

hiện hình thành BTTG ở các mức độ khác nhau;
- Bước 3: GV điều chỉnh kế hoạch và cách tổ chức hoạt động giáo dục

để hình thành BTTG cho trẻ.
b. Thống kê toán học

Thống kê kết quả khảo sát trẻ vào bảng dữ liệu trên phần mềm Excel
hoặc SPSS. Số liệu thống kê được sử dụng để đánh giá định lượng mức độ
hình thành BTTG của trẻ.
1.4. Tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo
1.4.1. Một số đặc trưng cơ bản của tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo

Văn học thiếu nhi thuộc nghệ thuật sáng tác ngôn từ, mang đầy đủ chức
năng như nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ, giao tiếp, giải trí nhưng nổi bật là tính
giáo dục. Văn học thiếu nhi giúp giáo dục toàn diện nhân cách trẻ em thông qua
nội dung ý nghĩa và hình tượng nghệ thuật dễ tiếp cận. Tác phẩm cần khơi gợi
trí tưởng tượng, sáng tạo của trẻ bằng ngôn ngữ trong sáng, hình ảnh sống động,
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phù hợp với tâm lý tuổi thơ. Trẻ cần phân biệt cái tốt, cái xấu qua những bài học
nhân văn nhẹ nhàng. Theo các tác giả Tô Hoài và Võ Quảng, văn học thiếu nhi
không chỉ là nghệ thuật mà còn là công cụ giáo dục, gợi mở nhận thức về cái
hay, cái đẹp [6, tr.7–14].

Về nội dung, tính giáo dục là một trong những đặc trưng cơ bản nhất của
văn học dành cho trẻ MG. TPVH góp phần tích cực trong việc giáo dục toàn
diện nhân cách trẻ [12, tr.7].

Văn học giúp trẻ phát triển nhận thức về thời gian. Văn học, đặc biệt là
truyện kể và thơ ca dành cho trẻ em, thường được xây dựng theo trình tự thời
gian tuyến tính: mở đầu – phát triển – cao trào – kết thúc. Qua đó, trẻ học cách
hiểu mối quan hệ trước – sau – hiện tại – tương lai; nhận biết sự thay đổi của sự
vật theo thời gian; ghi nhớ và sắp xếp các sự kiện theo trình tự [43]. Ví dụ
truyện “Ba chú lợn con” có cốt truyện diễn ra theo trình tự rõ ràng: Đầu tiên, ba
chú lợn lần lượt xây nhà → tiếp theo, sói đến thổi sập từng căn nhà → kết thúc
là chiến thắng của chú lợn út. Truyện giúp trẻ học được trình tự sự kiện, biết
điều gì xảy ra trước, sau và cuối cùng.

Văn học góp phần phát triển thẩm mỹ, giúp trẻ cảm nhận vẻ đẹp của đối
tượng theo thời gian. Văn học cho trẻ thường sử dụng hình ảnh thiên nhiên biến
đổi theo mùa, theo thời gian trong ngày, tạo điều kiện cho trẻ cảm nhận được vẻ
đẹp của sự vật trong dòng chảy thời gian (hoa nở vào xuân, lá rụng vào thu…);
hiểu mối quan hệ giữa thời gian và cảm xúc thẩm mỹ (sáng trong trẻo, tối huyền
bí…) [41]. Ví dụ bài thơ “Trưa hè” của tác giả Trần Đăng Khoa. Bài thơ sử
dụng ngôn ngữ hình ảnh để thể hiện vẻ đẹp của thời điểm “trưa hè” với cánh hoa
phượng đỏ bay bay cùng tiếng ve như tiếng đàn... giúp trẻ cảm nhận được sự
chuyển biến thẩm mỹ của không gian theo thời gian về một trưa hè rộn ràng đặc
trưng ở quê hương Việt Nam:

Trưa hè gió thổi
Hoa phương lung lay
Cánh hoa rụng bay
Như bầy bướm lượn.

Tiếng ve ca rộn
Nghe như tiếng đàn
Trưa hè liên hoan
Hoa bay, ve hát.

Văn học giáo dục cảm xúc và kỹ năng sống liên quan đến thời gian cho
trẻ mẫu giáo. Nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi không chỉ kể chuyện mà còn
dạy trẻ cách ứng xử với thời gian như biết quý trọng thời gian; hiểu rằng mọi
việc đều có thời điểm phù hợp; rèn luyện kỹ năng chờ đợi, kiên nhẫn, đúng giờ.
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Ví dụ trong truyện “Thỏ con đi học”, Thỏ con mải chơi, đến lớp muộn và bị lỡ
giờ học. Câu chuyện nhấn mạnh tầm quan trọng của đúng giờ và biết quý thời
gian giúp trẻ học cách quản lý thời gian cá nhân, hình thành thói quen tích cực
như dậy sớm, đến trường đúng giờ.

Tác phẩm văn học giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Khi nghe đọc thơ,
kể chuyện về TG, trẻ phát triển ngôn ngữ tiếp nhận. Khi trẻ ghi nhớ, đọc hoặc kể
theo hoặc có sự hướng dẫn của người lớn để trẻ đọc thơ, kể chuyện trẻ được
phát triển ngôn ngữ biểu đạt...

Về nghệ thuật, đặc trưng của TPVH cho trẻ MG thể hiện cụ thể như sau:
Thứ nhất, văn học trẻ em viết về thời gian thể hiện sự hồn nhiên, ngây thơ,

trong trẻo. Văn học thiếu nhi, đặc biệt khi viết về thời gian, thường thể hiện thời
gian qua lăng kính ngây thơ của trẻ: thời gian không đo bằng đồng hồ mà bằng
trải nghiệm cảm xúc (một ngày đi chơi là thời gian “ngắn ngủi”; một lúc chờ mẹ
là “rất lâu”). Sự hồn nhiên trong cách cảm nhận thời gian giúp trẻ nhận ra thời
gian là một phần sống động và gần gũi của cuộc sống. Đặc trưng này thể hiện
qua giọng điệu trong sáng, nhẹ nhàng; cách nhìn thời gian qua hiện tượng tự
nhiên: bình minh, hoàng hôn, thay lá, tiếng ve… ; thể hiện cảm xúc trong trẻo,
không nặng nề hay triết lý [41]. Ví dụ bài thơ "Buổi sáng trong vườn" – Trần
Đăng Khoa:

"Gió thổi lá xôn xao
Mặt trời lên óng ả
Em chạy tung tăng vào
Trong vườn hoa rực rỡ"

Bài thơ miêu tả buổi sáng – một khoảnh khắc thời gian cụ thể, qua cảm
nhận rất ngây thơ và trong sáng của trẻ. Trẻ không đo buổi sáng bằng giờ phút,
mà bằng ánh nắng, tiếng gió, hoa nở và niềm vui chạy nhảy. Ngôn ngữ thơ mộc
mạc, hình ảnh tươi vui làm nổi bật cảm nhận thời gian gắn liền với thiên nhiên –
đúng với thế giới trẻ thơ.

Văn học trẻ em khi viết về thời gian không chỉ dạy trẻ “giờ là mấy giờ”
mà giúp trẻ cảm nhận thời gian qua trải nghiệm sống động, vui tươi, cảm xúc,
thể hiện sự ngây thơ và trong trẻo – một đặc điểm nổi bật của lứa tuổi mầm non.

Thứ hai, văn học trẻ em ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Các từ ngữ thường là
những từ cơ bản, quen thuộc và dễ dàng cho trẻ ghi nhớ, đồng thời có thể dễ
dàng lặp lại giúp trẻ hình thành biểu tượng thời gian. Ở lứa tuổi mầm non, khả
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năng tiếp nhận ngôn ngữ của trẻ còn hạn chế, do đó văn học dành cho trẻ cần có
các đặc điểm: Ngắn gọn, dung lượng vừa phải để trẻ không bị quá tải; câu văn rõ
ràng, cấu trúc đơn giản: Mỗi câu thường thể hiện một ý rõ ràng; từ ngữ quen
thuộc, sử dụng những từ trẻ đã từng nghe, nhìn, trải nghiệm; lặp lại có chủ đích
các từ ngữ chỉ thời gian như “sáng”, “trưa”, “tối”, “hôm nay”, “ngày mai” được
lặp lại để trẻ ghi nhớ dễ dàng hơn. Những đặc điểm này hỗ trợ trẻ trong việc xây
dựng biểu tượng thời gian thông qua ngôn ngữ lặp lại và hình ảnh quen thuộc
[43]. Ví dụ, bài thơ “Hôm nay em đi học” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Ngát:

Hôm nay em đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương.

Hôm sau mẹ dắt đi
Em không còn thấy sợ
Cười toe và hát líu
Mẹ khen em thật ngoan.

Bài thơ sử dụng từ ngữ đơn giản, quen thuộc: “hôm nay”, “hôm sau”, “đi
học”, “mẹ dắt”. Cấu trúc thơ rõ ràng, mỗi đoạn chỉ gồm 4 câu, dễ đọc, dễ nhớ.
Các từ chỉ thời gian như “hôm nay”, “hôm sau” được lặp lại một cách tự nhiên,
giúp trẻ nhận biết sự khác biệt giữa các thời điểm trong ngày, trong tuần, từ đó
hình thành khái niệm thời gian diễn tiến. Nhịp điệu nhẹ nhàng, nội dung gắn với
trải nghiệm thật của trẻ nhỏ (đi học lần đầu).

Như vậy, văn học trẻ em sử dụng ngôn ngữ tối giản, dễ hiểu, có tính lặp
lại không chỉ giúp trẻ tiếp nhận văn bản dễ dàng mà còn giúp trẻ nhận diện và
khái quát các khái niệm thời gian như “hôm nay – hôm sau”, “sáng – chiều”,
“trước – sau”... qua đó, trẻ dần phát triển biểu tượng thời gian một cách tự nhiên
và hiệu quả.

Thứ ba, văn học cho trẻ mầm non thường có đặc điểm nổi bật là giàu vần
điệu: Vần (vần liền, vần cách) và nhịp điệu giúp trẻ ghi nhớ và nhắc lại dễ dàng;
âm điệu vui tươi: Âm thanh ngắn gọn, tươi sáng phù hợp với tâm lý lạc quan,
hồn nhiên của trẻ; hình ảnh sinh động: Sự biến đổi của thiên nhiên theo thời gian
(mặt trời mọc, chiều tà, mùa xuân – hè – thu – đông) được miêu tả bằng từ
tượng hình, tượng thanh, gợi cảm. Các yếu tố đó giúp trẻ ghi nhớ các biểu hiện
thời gian một cách tự nhiên, thông qua cảm xúc và sự hứng thú.Ví dụ bài thơ
“Hoa đào hoa mai” của tác giả Lệ Bình:

Hoa Đào ưa rét
Lấm tấm mưa bay
Hoa Mai chỉ say,

Hoa Đào thắm đỏ
Hoa Mai dát vàng
Thắm mùa xuân sang
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Nắng pha chút gió Thi nhau nở rộ…
Bài thơ có vần điệu đều đặn, thể thơ bốn chữ, gieo vần liên tiếp bay – say,

gió – đỏ, vàng – sang… giúp trẻ dễ thuộc. Âm điệu bài thơ tươi sáng: mô tả
mùa xuân – một biểu tượng thời gian cụ thể, bằng hình ảnh tươi sáng, nhẹ nhàng
“lấm tấm”, “chút”… rồi lại tưng bừng rộn ràng náo nức gợi cảnh đoàn viên
không khí tết: “thắm đỏ”, “dát vàng”, “nở rộ”, “hội tụ”… Trẻ được làm quen với
biểu hiện của TG mùa xuân thông qua hình ảnh quen thuộc là hoa đào, hoa mai.

Như vậy, nhờ vần điệu, hình ảnh và nhịp thơ hấp dẫn, văn học thiếu nhi
giúp trẻ dễ nhớ các mốc thời gian, thời điểm, chu kỳ (ngày – đêm, các mùa…),
từ đó hình thành BTTG một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, gắn với cảm xúc tích
cực và trí nhớ âm thanh – hình ảnh.

Thứ tư, văn học cho trẻ mầm non sử dụng từ ngữ giản dị, gần gũi với trải
nghiệm sống hàng ngày của trẻ như: “ăn sáng”, “mẹ dắt đi học”, “buổi trưa”,
“chiều về”, “mùa hè”, “Tết đến”... Những từ ngữ này phản ánh thời gian gắn với
hoạt động quen thuộc, giúp trẻ hình thành biểu tượng thời gian cụ thể; dễ hiểu
và phù hợp với vốn từ của trẻ; kích thích khả năng ghi nhớ và liên hệ thực tế mà
trẻ có thể áp dụng những điều học được vào sinh hoạt thường ngày [28].

Ví dụ truyện ngắn “Một ngày của bé Na”: “Sáng sớm, mẹ đánh thức bé
Na dậy. Sau khi rửa mặt, ăn sáng, bé Na đến lớp mẫu giáo. Buổi trưa, bé ngủ
cùng các bạn. Chiều, mẹ đón bé về. Tối đến, bé ăn cơm, nghe mẹ kể chuyện rồi
đi ngủ ngoan”. Truyện sử dụng từ ngữ rất cơ bản, trong sáng: “sáng sớm”,
“trưa”, “chiều”, “tối”, “ngủ ngoan”. Cốt truyện gắn liền với một ngày sinh hoạt
quen thuộc, giúp trẻ phân biệt các thời điểm trong ngày; ghi nhớ trình tự thời
gian và hoạt động tương ứng; tự liên hệ với lịch sinh hoạt cá nhân.

Như vậy, văn học trẻ em giúp trẻ nhận diện và hiểu thời gian thông qua từ
ngữ gần gũi với cuộc sống, không mang tính trừu tượng hay xa lạ. Chính tính
trong sáng, chọn lọc và quen thuộc trong ngôn ngữ đã làm nên cầu nối giữa thế
giới ngôn từ và khái niệm thời gian trong tư duy trẻ.

Thứ năm, trong văn học thiếu nhi, đặc biệt với lứa tuổi mầm non, có một
hình thức rất đặc trưng là truyện có yếu tố thơ hoặc truyện thơ. Đây là sự kết
hợp giữa kết cấu của truyện (mở đầu – phát triển – kết thúc) và hình thức thể
hiện bằng ngôn ngữ thơ (có vần, có nhịp điệu). Hình thức này dễ đọc, dễ nhớ,
nhờ tính nhạc và vần thơ; tạo cảm xúc tích cực và hứng thú cho trẻ khi tiếp nhận;
giúp trẻ ghi nhớ trình tự các sự kiện theo thời gian, từ đó hình thành khái niệm
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"trước – sau", "sáng – chiều", "ngày hôm qua – hôm nay – ngày mai"… [43]. Ví
dụ truyện thơ “Gà trống, mèo con và vịt con” của tác giả Võ Quảng:

Gà trống gáy o o
Gọi mèo và vịt nhỏ
Trời vừa hửng sáng to
Cả ba cùng ra ngõ…

Truyện kể lại một buổi sáng cụ thể, các con vật nhỏ thức dậy và cùng
nhau đi chơi. Ngôn ngữ thơ giàu nhịp điệu, hình ảnh, dễ nhớ: vần “o – o” làm
nhạc điệu rất phù hợp với trẻ mầm non. Trình tự TG được thể hiện rõ: “trời vừa
hửng sáng” thì “cả ba cùng ra ngõ”, giúp trẻ nhận biết hoạt động diễn ra vào thời
điểm buổi sáng. Trẻ có thể ghi nhớ dễ dàng các hành động và thời điểm, qua đó
hình thành BTTG một cách sinh động.

Truyện thơ và yếu tố thơ trong truyện là một đặc trưng nổi bật của văn
học trẻ em. Hình thức này kết hợp tính truyện và nhịp điệu thi ca, tạo điều kiện
cho trẻ hiểu trình tự sự kiện theo thời gian trong khi vẫn duy trì hứng thú và ghi
nhớ tốt nhờ vần điệu, nhạc tính và hình ảnh. Đây là công cụ hiệu quả để trẻ mầm
non phát triển biểu tượng thời gian một cách tự nhiên, vui tươi và dễ tiếp thu.

Thứ sáu, văn học trẻ em mang ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng mà sâu lắng,
giúp trẻ hình thành các kỹ năng quản lý và sử dụng thời gian. Một trong những
giá trị đặc trưng của văn học thiếu nhi là lồng ghép nội dung giáo dục một cách
nhẹ nhàng, không mang tính áp đặt. Đối với chủ đề TG, văn học giúp trẻ nhận
thức tầm quan trọng của TG (giờ ăn, giờ học, giờ chơi, giờ ngủ…); rèn luyện
thói quen đúng giờ, chờ đợi, lên kế hoạch; hiểu hậu quả của việc sử dụng TG
không hợp lý; hình thành kỹ năng quản lý TG đơn giản trong đời sống hằng
ngày. Các tác phẩm văn học thể hiện nội dung này thường thông qua những tình
huống gần gũi, nhân vật quen thuộc với trẻ như: bạn nhỏ đi học muộn, thỏ con
hay trễ giờ, hoặc các con vật biết chia giờ chơi – giờ ngủ… [36]. Ví dụ truyện
“Chuột Tip không muốn ngủ” (Nhiều tác giả, Nxb Kim Đồng): Típ là một chú
chuột bé, sống trên đồng cỏ với bố, mẹ. Chú có bao nhiêu người bạn dễ thương:
nhím này, thỏ này, chuột chũi này…Cũng giống như các bạn nhỏ, đôi khi Típ
chưa ngoan. Nhưng mẹ chú biết cách uốn nắn chú trở lại là một chú bé chuột
ngoan ngoãn và biết vâng lời. Truyện truyền tải thông điệp rõ ràng nhưng nhẹ
nhàng về việc ngủ đúng giờ – dậy đúng giờ, không mang tính dọa nạt hay phê
phán nặng nề, mà thông qua hậu quả thực tế trẻ có thể cảm nhận (mệt, đói,
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không chơi được). Trẻ từ đó rút ra bài học về kỹ năng quản lý thời gian cá nhân,
chẳng hạn: “buổi tối thì phải ngủ đúng giờ để sáng không mệt”.

Do đó, văn học trẻ em không chỉ là phương tiện phát triển ngôn ngữ và
thẩm mỹ, mà còn giáo dục kỹ năng sống liên quan đến thời gian một cách nhẹ
nhàng, tự nhiên và sâu sắc. Qua các truyện và bài thơ giàu cảm xúc, trẻ học
được cách sống có tổ chức, đúng giờ, biết quý trọng thời gian – những nền tảng
cơ bản trong phát triển nhân cách.

Tóm lại, các tác phẩm văn học cho trẻ MG được sáng tạo và truyền đạt
phù hợp với tâm lý, khả năng nhận thức của trẻ. Giáo viên mầm non và cha mẹ
cần hiểu đặc điểm tâm lý trẻ để tối ưu hóa việc tiếp cận văn học, góp phần nuôi
dưỡng nhân cách và sự sáng tạo của trẻ nhỏ.
1.4.2. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ mẫu giáo
1.4.2.1. Đặc điểm tâm sinh lí của trẻ mẫu giáo

Trẻ em lứa tuổi mầm non có đặc điểm tâm lý nổi bật như giàu cảm xúc, trí
tưởng tượng bay bổng, và tư duy hình tượng. Chúng nhạy cảm với thế giới xung
quanh, dễ xúc động và đồng cảm với nhân vật. Trí tưởng tượng giúp trẻ sáng tạo
và cảm thụ nghệ thuật, trong khi tư duy hình tượng giúp trẻ gắn bó với hình ảnh,
âm thanh, màu sắc. Văn học trở thành cầu nối đưa trẻ đến thế giới của cái đẹp và
hình thành nhân cách [18, tr.17-25].

Trẻ mẫu giáo thường tập trung vào các yếu tố âm thanh, nhịp điệu và hình
ảnh sống động trong tác phẩm. Trí tưởng tượng và tư duy của trẻ phát triển
mạnh mẽ thông qua sự tiếp xúc với các câu chuyện, giúp hình thành cảm xúc, tư
duy sáng tạo và năng lực nhận thức thẩm mĩ. Ở mỗi giai đoạn phát triển, trẻ có
khả năng tiếp nhận và hiểu nội dung ở mức độ khác nhau từ việc ghi nhớ ngôn
ngữ cụ thể đến khả năng phân tích, so sánh và đánh giá nhân vật, sự kiện.
1.4.2.2. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ mẫu giáo

Tiếp nhận văn học là vấn đề lớn và phức tạp. Trẻ em chưa phải là bạn đọc
đích thực, chúng chưa tự mình tiếp nhận tác phẩm văn học mà phụ thuộc vào sự
tiếp nhận của người khác và mới chỉ ở mức độ "làm quen" với tác phẩm [11,
tr.58].

Tiếp nhận văn học ở trẻ em là một quá trình phức tạp, mang nhiều đặc
điểm riêng biệt. Trẻ nhỏ, đặc biệt lứa tuổi mẫu giáo thường tiếp nhận văn học
một cách gián tiếp thông qua ngôn ngữ nói của cô giáo. Điều này giúp trẻ làm
quen với các tác phẩm nhưng hạn chế khả năng tự cảm nhận. Trẻ dễ bị ảnh
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hưởng bởi cách đọc, kể diễn cảm của người lớn và sự tiếp nhận thường mang
tính tập thể trong môi trường lớp học. Như vậy, có thể nói trẻ em chưa phải là
bạn đọc đích thực, chúng chưa tự mình tiếp nhận tác phẩm mà phụ thuộc vào sự
tiếp nhận của người khác. Sự tiếp nhận văn học diễn ra ở trẻ chưa phản ánh đầy
đủ nội dung của các giai đoạn cũng như mức độ sâu sắc của quá trình tiếp nhận
mà mới chỉ là "làm quen" với tác phẩm văn học [11, tr.58 - 60].

Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ tiếp nhận văn học
thông qua việc chọn lọc tác phẩm phù hợp, kể chuyện diễn cảm và hướng dẫn
trẻ khám phá giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Từ đó, trẻ hình thành hứng thú và
năng lực cảm thụ văn học, góp phần phát triển toàn diện nhân cách. Quá trình
tiếp nhận văn học của trẻ cần được hỗ trợ liên tục và có hệ thống, tạo điều kiện
để trẻ phát triển khả năng sáng tạo và tư duy trong môi trường giáo dục.
1.5. Ý nghĩa của việc khai thác biểu tượng thời gian trong tác phẩm văn học
cho trẻ mẫu giáo

Khai thác BTTG trong TPVH cho trẻ mẫu giáo có ý nghĩa quan trọng
trong việc giúp trẻ hiểu và cảm nhận thế giới xung quanh. Thời gian trong các
TPVH không chỉ đơn thuần là một yếu tố vật lý mà còn mang tính biểu tượng,
thể hiện sự thay đổi, phát triển và tiến trình cuộc sống. Trước hết, thời gian giúp
trẻ nhận thức về sự thay đổi và phát triển thông qua quá trình trưởng thành của
nhân vật, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, hay từ không hiểu đến hiểu biết. Qua
đó, trẻ nhận ra rằng mọi thứ xung quanh đều thay đổi theo thời gian, đồng thời
cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân và mọi người.

Bên cạnh đó, thời gian còn giúp trẻ hiểu về chu kỳ tự nhiên thông qua
những câu chuyện mô tả các hiện tượng như mùa, ngày và đêm, hay sự chuyển
đổi giữa buổi sáng và buổi tối. Những biểu tượng này hỗ trợ trẻ nhận thức được
quy luật vận hành của thế giới tự nhiên và các hiện tượng xung quanh. Ngoài ra,
thời gian cũng là yếu tố khơi gợi sự tò mò và trí tưởng tượng, khi trẻ được tiếp
cận với những câu chuyện kỳ diệu, vượt thời gian hay du hành vào quá khứ và
tương lai. Điều này tạo cơ hội để trẻ phát triển khả năng tư duy sáng tạo.

Cuối cùng, BTTG giúp trẻ cảm nhận giá trị của từng khoảnh khắc, nhấn
mạnh rằng mỗi giây phút đều có ý nghĩa riêng, từ đó trẻ học cách trân trọng hiện
tại và ý thức về tầm quan trọng của từng thời khắc trong cuộc sống. Khi được
khai thác đúng cách, thời gian trở thành công cụ mạnh mẽ trong việc xây dựng



34

nhận thức, phát triển cảm xúc và giáo dục trẻ mẫu giáo về những bài học sâu sắc
của cuộc sống, tự nhiên và xã hội.

Việc khai thác BTTG trong TPVH cho trẻ mẫu giáo mang ý nghĩa quan
trọng trong việc hình thành và phát triển nhận thức, cảm xúc và tư duy thẩm mỹ
cho trẻ.

Khai thác BTTG trong TPVH cho trẻ mẫu giáo giúp trẻ nhận thức khái
niệm thời gian, hiểu về trình tự thời gian. Trẻ mẫu giáo thường chưa có khái
niệm rõ ràng về thời gian. Thông qua các dấu hiệu như buổi sáng, buổi tối, bốn
mùa trong năm hay các chu kỳ tự nhiên (mặt trời mọc, mặt trời lặn)... trẻ dần
hình thành khái niệm cơ bản về dòng chảy thời gian. Bên cạnh đó, trẻ nhận biết
sự thay đổi của các hiện tượng như ngày - đêm, mùa xuân - mùa hè..., sự phát
triển của các sinh vật qua TPVH để trẻ nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc sống
đều diễn ra trong TG.

Khai thác BTTG trong TPVH cho trẻ mẫu giáo giúp trẻ phát triển khả
năng tưởng tượng và tư duy trừu tượng. Biểu tượng thời gian thường mang tính
trừu tượng và gợi cảm hứng. Khi được thể hiện qua các hình ảnh, câu chuyện
hoặc nhân cách hóa (như Mùa Xuân là một cô bé dịu dàng, Mùa Đông là ông già
khó tính), trẻ sẽ học cách liên kết các ý niệm trừu tượng với hình ảnh cụ thể, từ
đó mở rộng khả năng tưởng tượng.

Khai thác BTTG trong TPVH cho trẻ mẫu giáo giúp nuôi dưỡng cảm xúc
và giá trị thẩm mỹ cho trẻ. Thời gian trong văn học thường được sử dụng để
khơi gợi những cảm xúc nhất định: sự háo hức khi xuân về, cảm giác ấm áp của
buổi sáng, hay nỗi buồn man mác khi trời chiều. Những trải nghiệm này giúp trẻ
phát triển cảm xúc và cảm thụ cái đẹp. Thông qua các biểu tượng thời gian, trẻ
dần hiểu hơn về sự hài hòa của thiên nhiên, mối liên kết giữa con người và thế
giới xung quanh.

Khai thác BTTG trong TPVH cho trẻ mẫu giáo giúp trẻ hiểu các giá trị
sống, ý thức về sự trân trọng thời gian. Qua các câu chuyện nhấn mạnh ý nghĩa
của từng khoảnh khắc, trẻ học cách trân trọng thời gian và sống có ý nghĩa hơn.
Bên cạnh đó trẻ hiểu quy luật cuộc sống vì thời gian gắn với các giai đoạn khác
nhau trong cuộc sống (tuổi thơ, tuổi già). Những câu chuyện về thời gian có thể
giúp trẻ hiểu thêm về quy luật sinh trưởng và tôn trọng những giá trị truyền
thống.
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BTTG trong TPVH cho trẻ mẫu giáo gần gũi và dễ hiểu giúp trẻ dễ nhận
biết. Những biểu tượng thời gian như mùa xuân, ánh trăng, hoặc tiếng chuông
báo giờ thường rất gần gũi với trẻ, giúp trẻ dễ dàng tiếp cận và đồng cảm với nội
dung câu chuyện.

Như vậy, khai thác biểu tượng thời gian trong văn học không chỉ làm
phong phú nội dung tác phẩm mà còn góp phần quan trọng trong việc giáo dục
và phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo.
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Kết luận chương 1
Biểu tượng thời gian (BTTG) là một thành tố quan trọng trong sự phát

triển nhận thức của trẻ mẫu giáo. Quá trình hình thành BTTG không diễn ra
ngẫu nhiên mà dựa trên đặc điểm tư duy trực quan – cảm tính, sự tích lũy trải
nghiệm sống và sự hướng dẫn có chủ đích từ người lớn. Thông qua các dấu hiệu
quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày như ánh sáng ngày – đêm, thay đổi thời
tiết, hay các mốc ăn – ngủ – chơi, trẻ dần xây dựng được hình ảnh ban đầu về
thời gian. Biểu tượng này phát triển theo hướng từ cụ thể đến trừu tượng, từ cảm
nhận cá nhân đến hiểu biết có tính quy luật, góp phần hình thành kỹ năng tổ
chức hành vi và phát triển tư duy logic.

Tác phẩm văn học (TPVH) đóng vai trò đặc biệt trong quá trình đó. Thơ,
truyện, đồng dao không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là môi trường nghệ
thuật giàu tính biểu tượng, giúp trẻ tiếp nhận các khái niệm thời gian một cách
tự nhiên, cảm xúc và trực quan. Thông qua ngôn ngữ giàu hình ảnh, nhịp điệu và
sự lặp lại, trẻ dễ dàng ghi nhớ và khắc sâu các biểu tượng thời gian nền tảng như
“sáng – trưa – chiều – tối”, “hôm qua – hôm nay – ngày mai”, hay bốn mùa
trong năm. Đây là những tiền đề quan trọng để trẻ phát triển tư duy về thời gian
ở mức cao hơn.

Để đạt hiệu quả, quá trình giáo dục BTTG cần được tổ chức bài bản với
nhiều phương pháp linh hoạt và tích hợp trong các hoạt động học tập, vui chơi.
TPVH không chỉ góp phần phát triển ngôn ngữ mà còn là phương tiện liên kết
cảm xúc, nhận thức và trải nghiệm, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để trẻ hình
thành biểu tượng thời gian một cách hệ thống và bền vững.

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào giáo dục thời
gian hoặc khai thác văn học thiếu nhi theo hướng phát triển ngôn ngữ, chưa đi
sâu vào mối quan hệ giữa TPVH và việc hình thành BTTG cho trẻ mẫu giáo.
Khoảng trống này vừa cho thấy tính mới mẻ của vấn đề, vừa là cơ sở lý luận và
thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các biện pháp chuyên biệt nhằm khai
thác TPVH trong giáo dục BTTG, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non
hiện nay.
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Chương 2
KHAI THÁC BIỂU TƯỢNG THỜI GIAN

TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO
2.1. Hệ thống tác phẩm văn học hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ
mẫu giáo 5-6 tuổi

Đề tài xác định tiêu chí, thang đánh giá mức độ hàm chứa BTTG qua
TPVH như sau:
STT Tiêu chí Mức thấp Mức TB Mức cao

1

Tác phẩm có
chứa yếu tố
thời gian rõ
ràng: định vị
(đơn vị, thời
điểm, dấu
hiệu), định
lượng (thời
lượng, tốc độ)
thời gian

Không có yếu
tố TG, hoặc rất
mờ nhạt, khó
nhận biết.

Có một vài yếu tố
TG nhưng chưa
rõ ràng hoặc chưa
gắn kết với mạch
truyện.

Có nhiều yếu tố
TG rõ ràng, gắn
kết chặt chẽ với
nội dung và diễn
biến câu chuyện.

2

Trình tự sự
kiện theo
tuyến TG logic
(trước – sau,
đầu – cuối…)

Các sự kiện
không có trình
tự rõ ràng, gây
khó hiểu cho
trẻ.

Có trình tự nhưng
còn rối, một vài
sự kiện chưa hợp
lý về TG.

Các sự kiện có
trình tự logic, dễ
theo dõi, phù hợp
với nhận thức của
trẻ.

3

Ngôn ngữ văn
học thể hiện rõ
các mốc TG
quen thuộc với
trẻ

Không có hoặc
rất ít từ ngữ chỉ
TG (sáng, trưa,
tối, hôm qua…).

Có sử dụng một số
từ ngữ chỉ TG
nhưng chưa phong
phú hoặc chưa gần
gũi với trẻ.

Sử dụng phong phú
và tự nhiên các
từ/cụm từ chỉ TG
quen thuộc với đời
sống của trẻ.

4

Tác phẩm tạo
điều kiện cho
trẻ liên hệ với
trải nghiệm
TG thực tế

Không có yếu
tố gợi mở cho
trẻ liên hệ với
cuộc sống.

Có yếu tố gợi mở
nhưng còn hạn
chế, thiếu sự gần
gũi với trải
nghiệm thường
ngày của trẻ.

Có nhiều tình
huống/ chi tiết gần
gũi, giúp trẻ dễ
dàng liên hệ với
các khung TG thực
tế.
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5

Gợi mở khả
năng dự đoán,
tưởng tượng
theo chiều
hướng TG

Không tạo cơ
hội cho trẻ dự
đoán hoặc phát
triển mạch
truyện theo TG

Có một vài chi
tiết cho phép trẻ
suy đoán nhưng
còn hạn chế.

Có nhiều chi tiết mở
giúp trẻ suy đoán
hợp lý theo TG, phát
triển tư duy logic và
tưởng tượng.

2.1.1. Những tác phẩm thơ có nội dung hình thành biểu tượng thời gian cho
trẻ mẫu giáo

Tên bài thơ TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 Xếp loại

Trưa hè Thấp Cao Cao Cao Thấp
Bé học đếm TG Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Bốn mùa trong năm Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Mùa thu của em TB Cao Cao Cao TB
Cả tuần đều vui Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Tích tắc...tích tắc Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Giây Cao Cao Cao Cao TB
Phút Cao Cao Cao Cao TB
Giờ Cao Cao Cao Cao TB
Ngày Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Tuần lễ Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Tháng Cao Cao Cao Cao TB
Mùa Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Năm Cao Cao Cao Cao Cao Cao

2.1.2. Những tác phẩm truyện có nội dung hình thành biểu tượng thời gian
cho trẻ mẫu giáo

Tên truyện TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 Xếp loại

Ngày và đêm Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Truyện bốn mùa Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Cô con út của ôngmặt trời Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Trái cây trong vườn TB Cao Cao Cao TB

2.2.Khai thác biểu tượng thời gian trong tác phẩmvăn học cho trẻmẫu giáo
2.2.1. Quy trình khai thác biểu tượng thời gian trong tác phẩm văn học cho
trẻ mẫu giáo
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a. Lựa chọn, phân loại tác phẩm văn học nhằm hình thành biểu tượng thời gian
cho trẻ mẫu giáo

GVMN có thể sử dụng nhiều nguồn tài liệu khác nhau để sưu tầm, lựa chọn
TPVH qua các tuyển tập thơ, truyện, bài hát, câu đố theo chủ đề sử dụng trong
trường MN; các tuyển tập thơ, truyện của các tác giả viết cho trẻ em theo các ấn
phẩm xuất bản hoặc ấn phẩm điện tử.

Từ các nguồn TPVH đã sưu tầm được, GVMN phân loại TPVH phù hợp
với mục đích giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa cho trẻ. Mục 2.1. đã thực
hiện thống kê, phân loại TPVH theo thể loại, theo nội dung cho trẻ làm quen với
tác phẩm văn học, GVMN có thể tham khảo và sử dụng cách phân loại này để
sử dụng TPVH cho phù hợp với các hoạt động giáo dục trẻ MG.

- TPVH được lựa chọn, sử dụng cần đảm bảo:
+ TPVH cần phong phú về loại thể.
+ Tri thức trong truyện, thơ, câu đố, ca dao, tục ngữ, đồng dao, về phù hợp

với lứa tuổi, mang tính khoa học, tính giáo dục nhằm hình thành BTTG.
+ Truyện, thơ, câu đố, ca dao, tục ngữ, đồng dao phải có giá trị với trẻ, có

nội dung rõ ràng, tạo xúc cảm cho trẻ.
+ Truyện, thơ, câu đố, ca dao, tục ngữ, đồng dao có hình ảnh, từ ngữ cụ thể

tác động đến cả trí tuệ và giao tiếp của trẻ.
b. Xác định nội dung hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo trong tác
phẩm văn học

Có thể phân loại TPVH theo lượng thông tin để giáo dục hình thành BTTG
cho trẻ như sau:

- Những nhóm TPVH chứa đựng thông tin BTTG ở mức độ cao: Có nhiều
yếu tố TG rõ ràng, gắn kết chặt chẽ với nội dung và diễn biến câu chuyện; các sự
kiện có trình tự logic, dễ theo dõi, phù hợp với nhận thức của trẻ; sử dụng phong
phú và tự nhiên các từ/cụm từ chỉ TG quen thuộc với đời sống của trẻ; có nhiều
tình huống/ chi tiết gần gũi, giúp trẻ dễ dàng liên hệ với các khung TG thực tế; Có
nhiều chi tiết mở giúp trẻ suy đoán hợp lý theo TG, phát triển tư duy logic và
tưởng tượng. Ví dụ các bài thơ do Vũ Bội Tuyền dịch trong tập Tích tích… tắc tắc,
bài thơ Bé học đếm thời gian...

- Những nhóm TPVH chứa đựng thông tin BTTG ở mức độ trung bình:
Có một vài yếu tố TG nhưng chưa rõ ràng hoặc chưa gắn kết với mạch truyện;
có trình tự nhưng còn rối, một vài sự kiện chưa hợp lý về TG; có sử dụng một số
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từ ngữ chỉ TG nhưng chưa phong phú hoặc chưa gần gũi với trẻ; có yếu tố gợi
mở nhưng còn hạn chế, thiếu sự gần gũi với trải nghiệm thường ngày của trẻ; có
một vài chi tiết cho phép trẻ suy đoán nhưng còn hạn chế. Ví dụ: bài thơ Trưa hè
giới thiệu được về đơn vị thời gian về 1 buổi trong ngày, thời điểm là buổi trưa,
1 chi tiết về tốc độ rơi của cánh hoa chậm rãi, thong thả như cánh bướm bay và
một số dấu hiệu đặc trưng của buổi trưa hè; đoạn đầu tập thơ Tích tích... tắc tắc
giới thiệu cho trẻ về các đơn vị thời gian, thời điểm mà trẻ liên hệ được là sinh
nhật của trẻ, trình tự của 1 số đơn vị thời gian, dấu hiệu của thời gian qua sự lớn
lên của bé, của cây cối xung quanh...

- Những nhóm TPVH chứa đựng thông tin BTTG ở mức độ thấp: Không
có yếu tố TG, hoặc rất mờ nhạt, khó nhận biết; các sự kiện không có trình tự rõ
ràng, gây khó hiểu cho trẻ; không có hoặc rất ít từ ngữ chỉ TG (sáng, trưa, tối,
hôm qua…); không có yếu tố gợi mở cho trẻ liên hệ với cuộc sống; không tạo cơ
hội cho trẻ dự đoán hoặc phát triển mạch truyện theo TG. Ví dụ: Bài thơ Mùa
thu của em chỉ có các thông tin về tên đơn vị TG là mùa thu và các dấu hiệu của
mùa thu như hoa cúc vàng nở, hương cốm thơm, lễ hội Trung thu và ngày tự
trường của bé. Tương tự, truyện cây trái trong vườn chỉ nhắc đến tên mùa thu
với các dấu hiệu về các loại quả chín trong mùa thu, truyện có thêm đơn vị thời
gian là buổi sáng với dấu hiệu là gà gáy, mặt trời mọc...

GVMN cần xác định đúng, đủ nội dung hình thành BTTG cho trẻ có trong tác
phẩm để định hướng việc khai thác, sử dụng những thông tin đó cho trẻ tìm hiểu.
c. Xây dựng câu hỏi hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mẫu giáo trong tác
phẩm văn học

- Câu hỏi phải gắn liền với đề tài đàm thoại theo trình tự nội dung tác phẩm
- Câu hỏi ngắn gọn rõ ý, từ ngữ trong sáng, không nên đặt nhiều câu có sẵn

phương án trả lời, nên đa dạng, tránh những câu hỏi quá chi tiết vụn vặn làm phá
vỡ hệ thống logic của bài học, nên đặt những câu hỏi vì sao, để trẻ không chỉ
thiết lập được mối liên hệ logic giữa các chi tiết sự kiện mà còn xác định được
mối liên hệ với cuộc sống, tự đặt mình vào chỗ đứng và tình thế của các nhân
vật trong tác phẩm. Ví dụ: Nếu con là A, con có làm vậy không? Vì sao?

- Câu hỏi có tính khái quát, tập trung vào nội dung hình thành BTTG.
Không sử dụng câu hỏi về tên tác phẩm, số nhân vật

- Sử dụng phong phú dạng câu hỏi:
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+ Câu hỏi khai thác thông tin giáo dục. Đặt câu hỏi theo diễn biến nội dung
giáo dục trong tác phẩm.

+ Câu hỏi khái quát vấn đề giáo dục.
Ví dụ: Bài thơ Đồng hồ quả lắc cho con biết điều gì?...
+ Câu hỏi liên hệ, ứng dụng kiến thức, kĩ năng cho trẻ
Ví dụ: Con cần làm thế nào để đi học đúng giờ?

2.2.2. Nội dung và câu hỏi hình thành biểu tượng thời gian trong tác phẩm
văn học cho trẻmẫu giáo
2.2.2.1. Nội dung và câu hỏi hình thành biểu tượng thời gian trongmột số bài thơ

1. TRƯA HÈ
a. Nội dung hình thành BTTG:

Bài thơ nói về buổi trưa của mùa hè rộn ràng với các dấu hiệu nổi bật như:
gió nam thổi, hoa phượng rụng, tiếng ve râm ran.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Bài thơ nói đến buổi nào trong ngày? (Buổi trưa)
+ Buổi trưa mùa hè có những gì đặc biệt? (Có gió thổi, có hoa phượng và

tiếng ve kêu)
+ Mùa hè thường có loại gió nào thổi tới? (Gió nồm nam mát dịu, gió tây

nóng bức)
+ Những câu thơ nào cho con thấy buổi trưa mùa hè thật vui? (4 câu cuối)

- Câu hỏi khái quát kiến thức:
Bài thơ cho con biết điều gì về buổi trưa hè? (Buổi trưa của mùa hè rộn ràng

với các dấu hiệu nổi bật như: gió nam thổi, hoa phượng rụng, tiếng ve râm ran).
- Câu hỏi liên hệ kiến thức về thời gian:

+ Con yêu nhất điều gì của mùa hè?
Câu hỏi gợi mở:
+ Con thích hoạt động gì trong mùa hè? (Ví dụ: đi bơi, đi tắm biển...)
+ Buổi trưa mùa hè con nên làm gì? Vì sao? (Nên ở trong nhà, đi ngủ, nếu

phải ra ngoài trời thì phải đội mũ, mặc áo dài,…)
+ Mùa hè có ngày lễ nào đặc biệt, sau ngày lễ ấy con được làm gì? (Tết

thiếu nhi, sau tết thiếu nhi là nghỉ hè)
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2. BÉ HỌC ĐẾM THỜI GIAN
a. Nội dung hình thành BTTG:

Bài thơ nói về thứ tự các buổi trong ngày sáng – trưa – chiều – tối - đêm.
Ở mỗi buổi trong ngày, bé lại được tham gia các hoạt động bổ ích để bé lớn
khôn, mạnh khỏe.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Bài thơ nói đến những buổi nào? (sáng – trưa – chiều – tối - đêm)
+ Buổi sáng bé làm những việc gì? (thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng,

đi học)
+ Sau buổi sáng là buổi nào? (Buổi trưa)
+ Những câu thơ nào nói về buổi trưa? (Trưa học xong...thật say)
+ Sau buổi trưa là buổi nào? Bé làm gì ở lớp vào buổi chiều?
+ Hết buổi chiều là đến buổi nào? (Buổi tối)
+ Buổi tối bé làm những việc gì, ở đâu? (Bé ăn tối ở nhà cùng cả nhà, bé

ôn bài cùng bố...)
+ Sau buổi tối, bé đi ngủ vào buổi nào? (Buổi đêm)

- Câu hỏi khái quát kiến thức:
Bài thơ cho con biết điều gì về các buổi trong ngày? (Bài thơ nói về thứ tự

các buổi trong ngày sáng – trưa – chiều – tối - đêm. Ở mỗi buổi trong ngày, bé
lại được tham gia các hoạt động bổ ích để bé lớn khôn, mạnh khỏe).
- Câu hỏi liên hệ kiến thức về thời gian:

+ Hết buổi đêm lại đến buổi nào?
+ Một ngày đêm có bao nhiêu giờ? (24 giờ)
+ Chúng mình nên đi ngủ ở nhà vào lúc nào để cơ thể khỏe mạnh? (Lúc

9h, hết chương trình Chúc bé ngủ ngon)
+ Con hãy kể lại một ngày của con theo thứ tự sáng – trưa – chiều – tối?

3. BỐN MÙA TRONG NĂM
a. Nội dung hình thành BTTG:

Bài thơ nói về mùa Xuân, tiếp theo là Hạ, tiếp đến là mùa Thu, cuối cùng
là Đông, hết mùa Đông là đủ một năm, tiếp theo lại đến mùa Xuân. Mỗi mùa có
3 tháng. Mùa nào cũng đẹp, cũng đáng yêu.
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b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Bài thơ nói về những mùa nào? Một năm có tất cả mấy mùa?
+ Mùa nào xuất hiện đầu tiên trong năm, mùa này có mấy tháng? (Mùa

xuân, mùa Xuân có 3 tháng là tháng Hai, Ba, Tư)
+ Mùa Xuân đặc biệt nhất vì có điều gì? (Có Tết nguyên đán với hoa đào,

hoa mai nở...)
+ Sau mùa Xuân là mùa nào? Những câu thơ nào nói về mùa Hè?
+ Hết mùa Hè là đến mùa gì? Mùa Thu có ngày hội nào vui nhất? (Trung

thu rước đèn, phá cỗ)
+ Mùa cuối cùng của năm là mùa nào? (Mùa Đông).
+ Câu thơ nào nói về sự đáng yêu và niềm vui con đợi ở mùa Đông? (Lễ

Noel có ông già Tuyết đến tặng quà cho các bé ngoan)
- Câu hỏi khái quát kiến thức:

Bài thơ cho con biết điều gì về các mùa trong năm? (Bài thơ nói về mùa
Xuân, tiếp theo là Hạ, tiếp đến là mùa Thu, cuối cùng là Đông, hết mùa Đông là
đủ một năm, tiếp theo lại đến mùa Xuân. Mỗi mùa có 3 tháng. Mùa nào cũng
đẹp, cũng đáng yêu).
- Câu hỏi liên hệ kiến thức về thời gian:

+ Mỗi mùa trong năm có tính chất gì, quy luật gì? (Mùa xuân thời tiết ấm
áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, có Tết Nguyên Đán; Mùa hè thời tiết nóng bức,
con được nghỉ hè, đi biển,…)

+ Theo con, có thể sắp xếp các mùa thành hình gì? Vì sao? (Sắp thành
hình tròn nối tiếp vì hết mùa này lại đến mùa kia)

+ Sinh nhật con là ngày tháng nào, thuộc mùa nào?
+ Con yêu mùa nào nhất, vì sao?

4. MÙA THU CỦA EM
a. Nội dung hình thành BTTG:

Bài thơ nói về vẻ đẹp của mùa Thu. Mùa Thu có hoa cúc vàng, có hương
cốm thơm mùi lá sen, có ngày hội trăng rằm rước đèn phá cỗ, có ngày khai
trường để bé đến lớp vui học cùng bạn cùng cô.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:
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+ Trong bài thơ có nhắc đến mùa nào? (Mùa thu)
+ Mùa thu có hoa gì đặc trưng? (Hoa cúc vàng)
+ Món ăn thơm ngon nhất của mùa Thu là gì? (Món cốm xanh non thơm

ngát hương sen)
+ Những câu thơ nào nói về ngày hội vui nhất trong mùa Thu? (Mùa thu

của em. Rước đèn họp bạn... xuống xem)
+ Bốn câu thơ cuối cho con biết điều gì? (Mùa Thu có ngày Khai giảng,

bé trở lại trường đi học cùng bạn, cùng cô)
- Câu hỏi khái quát kiến thức:

Bài thơ cho con biết điều gì về mùa thu? (Bài thơ nói về vẻ đẹp của mùa Thu.
Mùa Thu có hoa cúc vàng, có hương cốm thơm mùi lá sen, có ngày hội trăng rằm
rước đèn phá cỗ, có ngày khai trường để bé đến lớp vui học cùng bạn cùng cô)
- Câu hỏi liên hệ kiến thức về thời gian:

+ Mùa Thu gồm có những tháng nào? (Tám, Chín, Mười)
+ Mùa Thu có ngày lễ gì mà các con rất thích ( Tết Trung thu)
+ Trong mùa Thu, có ngày nào để con thể hiện tình yêu thương với mẹ,

với bà, với cô giáo và các bạn gái trong lớp? (Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10)

5. CẢ TUẦN ĐỀU VUI
a. Nội dung hình thành BTTG:

Bài thơ nói về tuần lễ và tên gọi các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ
nhật. Mỗi tuần có 7 ngày. Bé chăm học ở các ngày trong tuần, vui chơi trong các
ngày cuối tuần.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Trong bài thơ nhắc đến những ngày nào trong một tuần?
+ Các ngày trong một tuần nối tiếp nhau như thế nào? (Đầu tuần là thứ

Hai, tiếp theo là thứ ba, thứ Tư, thứ năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật)
+ Bé làm gì ở những ngày trong tuần? (Bé chăm ngoan, học giỏi)
+ Cuối tuần có những ngày nào? Vì sao bé thấy những ngày cuối tuần thật là

vui? (Ngày thứ bảy và Chủ nhật. Bé vui vì được ở nhà chơi cùng ông bà, bố mẹ...)
- Câu hỏi khái quát kiến thức:
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Bài thơ cho con biết điều gì về tuần lễ? (Bài thơ nói về tuần lễ và tên gọi
các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật. Mỗi tuần có 7 ngày. Bé chăm học
ở các ngày trong tuần, vui chơi trong các ngày cuối tuần).
- Câu hỏi liên hệ kiến thức:

+ Hôm nay là thứ mấy? Con đã làm gì vào buổi sáng nay?
+ Hôm qua là thứ mấy? Ngày mai là thứ mấy?
+ Con hãy xếp lô tô các hoạt động học theo đúng các ngày trong tuần của

lớp mình nhé!
6. TÍCH TẮC... TÍCH TẮC

a. Nội dung hình thành BTTG:
Bài thơ nói về tên các đơn vị của thời gian là như giây, phút, giờ, ngày,

tháng, năm; chúng mình hay cây cối... đều lớn lên theo thời gian; đồng hồ là
dụng cụ đo thời gian; thời gian trôi qua không quay lại nên chúng ta cần quý
trọng thời gian, dùng thời gian có ích để làm các việc tốt.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Bài thơ nói cho con biết thời gian là gì? (Thời gian chính là ngày, tháng,
năm; là giây, phút, giờ).

+ Nhờ đâu mà con nhận biết được thời gian đã đi qua? (Nhìn cây cao lớn
lên, các bạn cao to lên...)

+ Những câu thơ nào nói về một dụng cụ đo thời gian? (Tích tích... từng giây).
+ Cô đố các bạn biết, vì sao chúng mình cần quý trọng thời gian? (Vì thời

gian trôi qua không bao giờ quay lại, chúng mình lớn lên không bao giờ bé lại
nên phải tận dụng thời gian để học hỏi, lớn khôn).
- Câu hỏi khái quát kiến thức:

Bài thơ cho con biết điều gì về thời gian? (Bài thơ nói về tên các đơn vị
của thời gian là như giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm; chúng mình hay cây cối...
đều lớn lên theo thời gian; đồng hồ là dụng cụ đo thời gian; thời gian trôi qua
không quay lại nên chúng ta cần quý trọng thời gian, dùng thời gian có ích để
làm các việc tốt).
- Câu hỏi liên hệ kiến thức:

+ Trình tự các hoạt động diễn ra trong buổi sáng hôm nay?
+ Sinh nhật con là ngày, tháng, năm nào? Bây giờ con mấy tuổi?
+ Quần áo năm ngoái của con còn mặc vừa không? Vì sao vậy?
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7. GIÂY
a. Nội dung hình thành BTTG:

Bài thơ nói về đơn vị thời gian ngắn nhất là giây, những việc bé làm được
trong 1 giây, kim dài nhất trên đồng hồ là kim giây, kim giây quay 1 vòng là 60
giây.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Bài thơ nói về đơn vị thời gian nào? (Giây)
+ Những việc nào có thể làm trong 1 giây? (Gọi mẹ, chớp mắt, hắt hơi...)
+ 1 giây có nhanh không? Con nhận ra qua hoạt động của kim nào trong

đồng hồ?
- Câu hỏi khái quát kiến thức về giây:

Bài thơ cho con biết điều gì về đơn vị thời gian giây? (Bài thơ nói về đơn
vị thời gian ngắn nhất là giây, những việc bé làm được trong 1 giây, kim dài
nhất trên đồng hồ là kim giây, kim giây quay 1 vòng là 60 giây).
- Câu hỏi liên hệ hình thành biểu tượng thời gian:

+ Kim giây di chuyển như thế nào? (Nhảy từng nấc, phát ra tiếng tích tắc)
+ Con có thể làm được điều gì trong 1 giây? (VD: nháy mắt, vẫy tay...)

8. PHÚT
a. Nội dung hình thành BTTG:

Bài thơ nói về đơn vị thời gian là phút. Một phút là 60 giây nên phút
nhiều thời gian hơn giây. Có nhiều việc bé làm được trong 1 phút. Kim đồng hồ
ngắn hơn kim giây là kim phút, nó dịch 1 nấc là hết 1 phút, quay 1 vòng là 60
phút.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Một phút bằng bao nhiêu giây?
+ Trong 1 phút bé có thể làm gì? (hát 1 bài, gọt xong 1 quả lê…)
+ Thời gian của 1 phút khác 1 giây như thế nào? (Phút nhiều hơn gian hơn

giây)
+ Câu thơ nào nói về kim phút trên đồng hồ? (Kim đồng hồ… nhiêu phút)

- Câu hỏi khái quát kiến thức về phút:
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Bài thơ cho con biết điều gì về phút? (Một phút là 60 giây nên phút nhiều
thời gian hơn giây. Có nhiều việc bé làm được trong 1 phút. Kim đồng hồ ngắn
hơn kim giây là kim phút, nó dịch 1 nấc là hết 1 phút, quay 1 vòng là 60 phút).
- Câu hỏi liên hệ hình thành biểu tượng thời gian:

+ Một phút con có thể làm được gì?
+ Khi kim phút di chuyển một nấc là hết bao nhiêu thời gian?
+ Kim phút quay hết 1 vòng là bao nhiêu phút, bằng đơn vị thời gian nào?

9. GIỜ
a. Nội dung hình thành BTTG:

Bài thơ nói về đơn vị thời gian là giờ. Một giờ là 60 phút nên giờ nhiều
thời gian hơn phút. Có nhiều việc bé làm được trong 1 giờ. Kim đồng hồ ngắn
nhất là kim giờ, nó dịch 1 số là hết 1 giờ, kim giờ quay 2 vòng là hết một ngày.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Một giờ có bao nhiêu phút? (60 phút)
+ Thời gian của 1 giờ và 1 phút khác nhau như thế nào? (Một giờ nhiều

thời gian hơn 1 phút)
+ Trong bài thơ, bé làm được gì trong 1 giờ? (Ngủ trưa, xem 1 phim hoạt

hình, gội đầu và tắm xong)
+ Bài thơ tả kim giờ như thế nào? (Kim ngắn nhất, quay hết 1 vòng là 12

giờ, quay hết 2 vòng là 1 ngày).
- Câu hỏi khái quát kiến thức về giờ :

Bài thơ cho con biết điều gì về giờ? (Một giờ là 60 phút nên giờ nhiều
thời gian hơn phút. Có nhiều việc bé làm được trong 1 giờ. Kim đồng hồ ngắn
nhất là kim giờ, nó dịch 1 số là hết 1 giờ, kim giờ quay 2 vòng là hết một ngày).
- Câu hỏi liên hệ kiến thức:

+ Một giờ con có thể làm được gì?
+ Con đi học lúc mấy giờ? Mấy giờ tối thì con ngủ?...
+ Con đoán xem buổi trưa ở lớp con ngủ được mấy giờ? (2 giờ)

10. NGÀY
a. Nội dung hình thành BTTG:
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Bài thơ nói về đơn vị thời gian là ngày. Một ngày gồm ban ngày và ban
đêm gồm các buổi sáng, trưa, chiều, tối và đêm nối tiếp nhau. Ngày hôm trước
gọi là hôm qua, ngày bây giờ là hôm nay, ngày sắp tới là ngày mai.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Một ngày gồm những buổi nào? (Có ban ngày và ban đêm, chia thành
các buổi sáng, trưa, chiều, tối và đêm).

+ Những câu thơ nào cho con biết dấu hiệu của các buổi trong ngày? (Mặt
trời… lunh linh)

+ Một ngày có bao nhiêu giờ? (24 giờ)
+ Hôm nay là thứ mấy?
+ Hôm qua là thứ mấy? Con ăn gì trong bữa trưa hôm qua?
+ Ngày mai là thứ mấy? Con đoán xem trưa mai chúng mình ăn gì ở lớp?

- Câu hỏi khái quát kiến thức về ngày :
Bài thơ cho con biết điều gì về ngày? (Một ngày gồm ban ngày và ban

đêm gồm các buổi sáng, trưa, chiều, tối và đêm nối tiếp nhau. Ngày hôm trước
gọi là hôm qua, ngày bây giờ là hôm nay, ngày sắp tới là ngày mai).
- Câu hỏi liên hệ kiến thức:

+ Các buổi trong ngày nối tiếp nhau như thế nào? (Hết buổi sáng là đến
buổi trưa, qua trưa là sang chiều, hết chiều là tối, hết tối là đêm, hết đêm lại sang
sáng hôm sau).

+ Chúng ta có quay lại được buổi đêm hôm qua không? Quý trọng thời
gian thì chúng ta nên làm gì? (Nhanh nhẹn thực hiện các nhiệm vụ đúng giờ
giấc).

+ So với giờ thì thời gian của ngày khác như thế nào? (Ngày nhiều thời
gian hơn, 1 ngày có tới 24 giờ).

11. TUẦN LỄ
a. Nội dung hình thành BTTG:

Bài thơ nói về đơn vị thời gian là tuần lễ. Mỗi tuần có 7 ngày, gồm các ngày
trong tuần là Thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu; hai ngày cuối tuần là Thứ bảy, Chủ nhật.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Bài thơ nói về đơn vị thời gian nào? (Tuần lễ)
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+ Một tuần có mấy ngày, là những ngày nào?
+ Ngày Chủ nhật trên lịch có màu gì khác các thứ kia? (Màu đỏ)
+ Con được nghỉ học ở những ngày nào trong tuần? (Thứ Bảy và Chủ

nhật)
- Câu hỏi khái quát kiến thức:

Bài thơ cho con biết điều gì về tuần lễ? (Mỗi tuần có 7 ngày, gồm các ngày
trong tuần là Thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu; hai ngày cuối tuần là Thứ bảy, Chủ nhật).
- Câu hỏi liên hệ kiến thức:

+ Các ngày trong tuần nối tiếp nhau như thế nào? (Đầu tiên là Thứ Hai,
tiếp theo là Thứ Ba, rồi đến thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, cuối cùng là
Chủ nhật. Hết Chủ nhật lại đến thứ hai là sang tuần mới)

+ Hôm nay là thứ mấy? Con đã làm gì vào buổi sáng nay?
+ Hôm qua là thứ mấy? Các thứ có giống như thứ tự trong bài thơ không?

12. THÁNG
a. Nội dung hình thành BTTG:

Bài thơ nói về đơn vị thời gian là tháng. Mỗi tháng thường có 30 ngày. Bé
theo dõi thời gian của tháng qua lịch tháng. Một năm có 12 tháng, các tháng nối
tiếp nhau.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Bài thơ nói về đơn vị thời gian nào? (Tháng)
+ Một tháng thường có bao nhiêu ngày? Tháng nào có số ngày ít nhất?
+ Những câu thơ nào nói về thời gian của tháng? (Mẹ mỗi tháng... 28

ngày).
- Câu hỏi khái quát kiến thức:

Bài thơ cho con biết điều gì về tháng? (Bài thơ nói về đơn vị thời gian là
tháng. Mỗi tháng thường có 30 ngày. Bé theo dõi thời gian của tháng qua lịch
tháng).
- Câu hỏi liên hệ hình thành biểu tượng thời gian:

+ Con sinh vào tháng mấy? Con nhớ điều gì về tháng đó?
+ Một năm có bao nhiêu tháng? Các tháng nối nhau như thế nào? (Một

năm có 12 tháng, các tháng nối tiếp nhau: Đầu tiên là tháng Một, tiếp theo là
tháng Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín, Mười, Mười một, cuối cùng là
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Mười hai. Hết tháng Mười hai là hết 1 năm. Tiếp theo là tháng Một của năm
sau).

+ Tháng nào con thích nhất? Vì sao?

13. MÙA
a. Nội dung hình thành BTTG:

Bài thơ nói về đơn vị thời gian là mùa. Có 4 mùa là xuân – hạ – thu –
đông. Mỗi mùa gồm 3 tháng, có dấu hiệu riêng. Các mùa nối tiếp nhau, hết 4
mùa là hết một năm.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Bài thơ nhắc đến đơn vị thời gian nào? (Mùa)
+ Những câu thơ nào nói về mùa Xuân? (Mùa xuân hoa nở đầy vườn.

Tháng Hai, Ba, Tư là mùa Xuân).
+ Khi Hè/mùa Hạ đến thì thời tiết như thế nào? (Nắng nóng).
+ Mùa Hè gồm những tháng nào? (Tháng Năm, Sáu, Bảy là mùa Hạ)
+ Mùa nào lá vàng rơi? (Mùa Thu).
+ Mùa Thu gồm những tháng nào? (Tháng Tám, Chín, Mười là mùa Thu)
+ Mùa nào có gió lạnh? (Mùa đông)
+Mùa Đông có những tháng nào? (ThángMười một, Mười hai, tháng Giêng)
+ Các mùa nối tiếp nhau như thế nào? (Đầu tiên là mùa Xuân, hết Xuân là

mùa Hè, sau Hè là mùa Thu, cuối cùng là mùa Đông. Vậy là hết 1 năm. Sau mùa
Đông là mùa Xuân của năm mới).
- Câu hỏi khái quát kiến thức:

Bài thơ cho con biết điều gì về mùa ? (Mùa là 1 đơn vị thời gian. Có 4
mùa là xuân – hạ – thu – đông. Mỗi mùa gồm 3 tháng, có dấu hiệu riêng. Các
mùa nối tiếp nhau, hết 4 mùa là hết một năm).
- Câu hỏi liên hệ kiến thức:

+ Bây giờ là mùa nào? Con nhận biết được điều đó qua đâu?
+ Con thích mùa nào nhất? Vì sao?

14. NĂM
a. Nội dung hình thành BTTG:



51

Bài thơ nói về đơn vị thời gian là năm. Một năm có 4 mùa là xuân – hạ –
thu – đông; gồm 12 tháng, 365 ngày. Các năm nối tiếp nhau, hết năm này sang
năm khác, không quay trở lại.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Bài thơ nhắc đến đơn vị thời gian nào? (Năm)
+ Những câu thơ nào nói về thời gian của một năm? (Một năm có... 1

ngày)
+ Năm nay là năm bao nhiêu? Trước năm nay là năm nào? Con đoán xem

năm sau là năm bao nhiêu?
+ Các năm trôi qua theo trình tự nào? (Hết năm ngoái là năm nay, hết năm

nay là đến năm sau, các năm không lặp lại)
- Câu hỏi khái quát kiến thức về năm:

Bài thơ cho con biết điều gì về năm? (Năm là 1 đơn vị thời gian. Một năm
có 4 mùa là xuân – hạ – thu – đông; gồm 12 tháng, 365 ngày. Các năm nối tiếp
nhau, hết năm này sang năm khác, không quay trở lại).
- Câu hỏi liên hệ hình thành biểu tượng thời gian:

+ Mỗi tuổi của con là bằng mấy năm? (1 năm)
+ Năm nay con mấy tuổi, vậy con được mẹ sinh ra mấy năm rồi?
+ Con có quay lại bé như lớp nhà trẻ được không? Vì sao? (Không, vì các

năm đi qua, con đã lớn hơn, không bé lại được giống như thời gian không quay
lại được).
2.2.2.2. Nội dung và câu hỏi hình thành biểu tượng thời gian trongmột số truyện

1. SỰ TÍCH NGÀY VÀ ĐÊM
a. Nội dung hình thành BTTG:

Truyện nói về dấu hiệu của ban ngày và ban đêm. Gà trống gáy báo hiệu
trời sáng, mặt trời toả ánh nắng rực rỡ soi rõ mọi vật là ban ngày. Còn ban đêm
bóng tối lan toả, có trăng sao chiếu sáng. Hết đêm, gà trống lại gáy báo thức trời
sáng, lại sang ngày mới. Ban ngày và ban đêm nối tiếp nhau.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Trong truyện, gà trống gáy vào lúc nào? (Buổi sáng sớm).
+ Nhờ đâu Gà trống tìm được mũ của mình, đó là lúc nào? (Nhờ Mặt trời

toả sáng, đó là ban ngày).
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+ Ban đêm xuất hiện khi nào? (Khi Gà trống đi ngủ, Mặt trời lặn, bóng tối
lan toả, Mặt trăng và các vì sao hiện ra).

+ Thời gian của ban ngày và ban đêm nối tiếp nhau như thế nào? (Hết ban
ngày lại đến ban đêm. Khi bóng tối tan dần, Mặt trời mọc lên là lại sang ngày)
- Câu hỏi khái quát kiến thức:

Câu chuyện cho con biết điều gì về thời gian của ngày và đêm? (Gà trống
gáy báo hiệu trời sáng, mặt trời toả ánh nắng rực rỡ soi rõ mọi vật là ban ngày.
Còn ban đêm bóng tối lan toả, có trăng sao chiếu sáng. Hết đêm, gà trống lại gáy
báo thức trời sáng, lại sang ngày mới. Ban ngày và ban đêm nối tiếp nhau).
- Câu hỏi liên hệ kiến thức:

+ Con thường làm gì vào ban ngày?
+ Con đi ngủ vào lúc nào? Tại sao chúng mình cần ngủ ngon vào ban đêm

giống như các chú gà? (Ngủ ngon để cơ thể mau lớn, mạnh khoẻ, ban ngày thoải
mái vui chơi, học tập).

2. TRUYỆN BỐN MÙA
a. Nội dung hình thành BTTG:

Truyện nói về thứ tự và vẻ đẹp của bốn mùa trong năm. Đầu tiên là mùa
Xuân, cây đâm chồi nảy lộc. Tiếp theo là mùa Hạ, nắng chói chang giúp cây ra
quả, các bạn được nghỉ hè. Sau Hạ là mùa Thu, quả chín ngọt và tết Trung thu
thật vui. Cuối cùng là mùa Đông, mọi người quây quần bên bếp lửa, ngủ ngon
trong chăn ấm. Bốn mùa đều đẹp, đều đáng yêu.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Trong 1 năm có bao nhiêu mùa? Đó là những mùa nào?
+ Mùa nào xuất hiện đầu tiên? (Mùa Xuân)
+ Trong truyện, mùa Xuân đáng yêu như thế nào? (Xuân về cây cối đâm

chồi nảy lộc).
+ Sau mùa Xuân là mùa gì? (Mùa Hạ)
+ Vì sao các bạn nhỏ yêu mùa Hạ? (Nắng mùa Hạ làm cây xanh tốt, tạo

nhiều quả ngọt, các bạn được nghỉ hè).
+ Mùa tiếp theo là gì? Tại sao các bạn thiếu nhi thích mùa Thu nhất?

(Mùa Thu, mùa của quả chín thơm ngon, bé tựu trường rồi được đi phá cỗ trung
thu...)
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+ Mùa nào đến cuối cùng trong năm? (Mùa Đông).
+ Vì sao mùa Đông rất đáng yêu? (Mùa Đông mọi người quây quần sưởi

ấm bên bếp lửa bập bùng, ngủ ngon trong chăn ấm).
- Câu hỏi khái quát kiến thức:

Câu chuyện cho con biết điều gì về bốn mùa? (Đầu tiên là mùa Xuân, cây
đâm chồi nảy lộc. Tiếp theo là mùa Hạ, nắng chói chang giúp cây ra quả, các
bạn được nghỉ hè. Sau Hạ là mùa Thu, quả chín ngọt và tết Trung thu thật vui.
Cuối cùng là mùa Đông, mọi người quây quần bên bếp lửa, ngủ ngon trong chăn
ấm. Bốn mùa đều đẹp, đều đáng yêu).
- Câu hỏi liên hệ kiến thức:

+ Bây giờ mùa nào? Trước mùa này là mùa nào?
+ Các mùa nối tiếp nhau như thế nào? (Đầu tiên là Xuân, tiếp theo là Hạ,

tiếp nữa là Thu, cuối cùng là Đông. Hết 4 mùa là hết 1 năm. Hết mùa Đông lại là
mùa Xuân của năm sau).

+ Con thích mùa nào nhất? Vì sao?

3. CÔ CON ÚT CỦA ÔNGMẶT TRỜI
a. Nội dung hình thành BTTG:

Truyện nói về thời gian: Mặt trăng chạy vòng quanh trái đất và cùng trái
đất quay quanh mặt trời tạo ra ngày, đêm và các mùa. Ngày có ánh nắng mặt trời
ấm áp, đêm có ánh trăng dịu mát. Mùa thu có nhiều quả chín, có đêm trăng sáng
rước đèn phá cỗ trung thu thật vui.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Mặt trăng xuất hiện khi nào? (Ban đêm).
+ Mặt trời xuất hiện vào lúc nào? (Ban ngày)
+ Trò chơi thích nhất của hai anh em là gì? Ai chạy vòng quanh ai? (Trò

chơi chạy vòng tròn. Trái đất tự quay tròn. Trăng chạy vòng quanh trái đất.
Trăng và đất chạy vòng quanh mặt trời).

+ Cô đố các con câu hỏi khó, trò chơi chạy vòng quanh đó tạo ra điều gì?
(Tạo ra ngày và đêm: phía trái đất nhận ánh sáng của mặt trời là ngày, phía
không nhận được ánh sáng mặt trời là đêm. Tạo ra các mùa ở nước ta: khi phía
bắc của trái đất gần mặt trời nhất, rất nóng bức, tạo thành mùa hè; khi phía nam
trái đất gần mặt trời nhất, nước ta nhận ít ánh mặt trời nhất nên giá lạnh, tạo
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thành mùa đông; khi phía giữa trái đất nhận ánh sáng mặt trời nhiều nhất, chúng
ta thấy thời tiết mát mẻ hơn, tạo thành mùa xuân và mùa thu).

+ Chi tiết nào cho con thấy mùa thu đẹp nhất? Vì sao? (Mùa thu có nhiều
quả chín thơm ngon, ánh trăng vàng óng, đêm rằm trung thu rất vui. Vì bầu trời
mùa thu trong xanh, mát lạnh và ít hơi nước nên chúng ta nhìn ánh trăng rõ nhất,
thấy trăng sáng nhất).
- Câu hỏi khái quát kiến thức:

Câu chuyện cho con biết điều gì về thời gian? (Mặt trăng chạy vòng
quanh trái đất và cùng trái đất quay quanh mặt trời tạo ra ngày, đêm và các mùa.
Ngày có ánh nắng mặt trời ấm áp, đêm có ánh trăng dịu mát. Mùa thu có nhiều
quả chín, có đêm trăng sáng rước đèn phá cỗ trung thu thật vui).
- Câu hỏi liên hệ kiến thức:

+ Bây giờ là buổi nào trong ngày?
+ Con đoán xem bây giờ là mùa nào? Lúc này mặt trời rọi vào phía nào

của trái đất?
4. TRÁI CÂY TRONG VƯỜN

a. Nội dung hình thành BTTG:
Truyện nói về các dấu hiệu của thời gian: Buổi sáng, gà gáy và mặt trời

mọc, nhiều loài vật đi kiếm ăn. Mùa thu, các loại quả đua nhau chín, đêm trung
thu trăng sáng tỏ, các bạn nhỏ đi rước đèn, đón trăng, phá cỗ.
b. Câu hỏi hình thành BTTG:
- Câu hỏi khai thác thông tin:

+ Chi tiết nào nói về thời gian của buổi sáng? (Gà gáy, mặt trời toả ánh
sáng, quả na chín mở mắt).

+ Na và các quả chín báo hiệu cho mùa nào? (Mùa thu)
+ Vì sao mùa thu thật đẹp? (Mùa thu có các loại quả đua nhau chín; có

đêm trung thu trăng sáng tỏ, các bạn nhỏ đi rước đèn, đón trăng, phá cỗ)
- Câu hỏi khái quát kiến thức:

Câu chuyện cho con biết điều gì về thời gian? (Truyện nói về các dấu hiệu
của thời gian: Buổi sáng, gà gáy và mặt trời mọc, nhiều loài vật đi kiếm ăn. Mùa
thu, các loại quả đua nhau chín, đêm trung thu trăng sáng tỏ, các bạn nhỏ đi rước
đèn, đón trăng, phá cỗ).
- Câu hỏi liên hệ hình thành biểu tượng thời gian:

+ Con thường làm gì vào buổi sáng?
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+ Ngoài lễ hội trung thu rước đèn, phá cỗ thì mùa thu còn những ngày hội
nào nữa? (Ngày Quốc khánh 2/9, ngày Khai giảng 5/9, ngày Phụ nữ Việt Nam
20/10).
2.3. Hướng dẫn sử dụng tác phẩm văn học nhằm hình thành biểu tượng
thời gian cho trẻ mẫu giáo
2.3.1. Hình thành biểu tượng thời gian trong hoạt động làm quen với tác
phẩm văn học

GV tổ chức hoạt động kể chuyện hoặc đọc thơ cho trẻ nghe, đàm thoại
theo hướng gợi mở để trẻ xác định dấu hiệu thời gian, thời lượng, trình tự sự
kiện, xác định thời điểm xảy ra các sự kiện…

Khuyến khích trẻ sử dụng ngôn ngữ chỉ thời gian khi kể lại truyện, đóng
vai nhân vật hoặc liên hệ với đời sống cá nhân; khuyến khích trẻ dự đoán diễn
biến sự kiện theo tuyến thời gian.
2.3.2. Hình thành biểu tượng thời gian trong hoạt động khám phá môi trường
xung quanh

Giáo viên có thể sử dụng TPVH trong nhiều thời điểm khác nhau của giờ
hoạt động giáo dục:

- Dùng TPVH để khơi gợi hứng thú cho trẻ hình thành BTTG. Trong hoạt
động khởi động, giáo viên có thể sử dụng tác phẩm văn học như một chất xúc
tác giúp trẻ tập trung và khơi gợi hứng thú tìm hiểu về thời gian. Ở giai đoạn này,
giáo viên nên lựa chọn những bài thơ, câu chuyện ngắn có hình ảnh quen thuộc
trong sinh hoạt hàng ngày như: “Buổi sáng bé đến trường”, “Một ngày của thỏ
trắng”, “Ngày và đêm”, “Bốn mùa của cây táo nhỏ”. Trước khi kể chuyện, giáo
viên có thể tạo tình huống gần gũi để dẫn dắt trẻ: gợi hỏi về các hoạt động buổi
sáng của trẻ, cho trẻ nghe tiếng chim hót báo hiệu bình minh, hoặc xem hình ảnh
mặt trời mọc. Thời lượng phần này ngắn, nên tác phẩm cần có dung lượng vừa
phải, từ ngữ rõ ràng, dễ hiểu, giúp trẻ nhận biết sơ bộ về trình tự thời gian (sáng
– trưa – chiều – tối) trước khi chuyển sang hoạt động chính.

- Dùng TPVH để chuyển tiếp giữa các hoạt động trong giờ khám phá.
- Dùng TPVH để giúp trẻ khám phá, nhận biết TG. Trong quá trình tổ

chức hoạt động chính, giáo viên sử dụng tác phẩm văn học như truyện, thơ có
nội dung thể hiện rõ trình tự các sự kiện theo thời gian. Ví dụ: câu chuyện “Một
ngày của bé Na” kể về những việc làm nối tiếp nhau trong ngày; hoặc bài thơ
“Bé đón nắng mai” mô tả diễn biến từ sáng đến tối. Khi kể chuyện, giáo viên
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hướng dẫn trẻ xác định các mốc thời gian xuất hiện trong tác phẩm, so sánh các
hành động “xảy ra trước – xảy ra sau”, “lúc sáng – khi chiều”. Đồng thời, giáo
viên khuyến khích trẻ sử dụng từ ngữ chỉ thời gian (hôm qua, hôm nay, ngày
mai, trước, sau, khi đó, rồi...) khi trả lời câu hỏi, kể lại truyện hoặc đóng vai
nhân vật. Việc kết hợp tranh minh họa, video, hoặc sa bàn thể hiện trình tự thời
gian sẽ giúp trẻ dễ quan sát và hình dung rõ mạch thời gian trong câu chuyện.

- Dùng TPVH để mở rộng, củng cố kiến thức sau hoạt động khám phá.
Trong phần mở rộng kiến thức, tác phẩm văn học được khai thác để giúp trẻ
củng cố và mở rộng biểu tượng về thời gian trong đời sống. Giáo viên có thể gợi
cho trẻ liên hệ nội dung truyện với trải nghiệm thực tế: “Buổi sáng con làm gì?”,
“Chiều đến con ở cùng ai?”, “Ngày mai con mong đợi điều gì?”. Những câu
chuyện và bài thơ giàu hình ảnh, lời văn mượt mà giúp trẻ không chỉ hiểu được
khái niệm thời gian một cách tự nhiên mà còn phát triển tư duy logic, vốn từ và
khả năng kể lại sự việc theo trình tự. Qua đó, trẻ nhận ra quy luật diễn tiến của
thời gian trong cuộc sống hằng ngày và biết sắp xếp hoạt động cá nhân theo
trình tự hợp lý.

Ở hoạt động củng cố, giáo viên có thể cho trẻ tham gia các trò chơi hoặc
hoạt động nhập vai liên quan đến tác phẩm đã học nhằm khắc sâu biểu tượng
thời gian. Ví dụ: cho trẻ sắp xếp tranh theo trình tự các sự kiện trong truyện
(“trước – sau”, “sáng – trưa – chiều – tối”), đóng vai nhân vật thực hiện các
hành động nối tiếp nhau, hoặc đọc lại những câu thơ có từ ngữ chỉ thời gian kết
hợp vận động minh họa. Ngoài ra, giáo viên có thể tổ chức trò chơi “Hôm qua –
hôm nay – ngày mai” để giúp trẻ rèn luyện khả năng ghi nhớ và so sánh các mốc
thời gian. Qua các hoạt động này, trẻ không chỉ phát triển ngôn ngữ và khả năng
tư duy trình tự mà còn hình thành biểu tượng thời gian một cách tự nhiên, sinh
động, gắn liền với cảm xúc tích cực và niềm hứng thú học tập.

Nên xác định mức độ khai thác nội dung TPVH trong các giờ học từ đó
quyết định việc đưa nội dung khai thác vào phần nào của cấu trúc giờ học khám
phá khoa học, làm quen với tác phẩm văn học để khơi gợi hứng thú, chuyển tiếp
giữa các hoạt động, để giúp trẻ nhận biết đối tượng, để củng cố kiến thức.

Khi dùng TPVH trong giờ khám phá môi trường xung quanh, GV không
được làm ảnh hưởng tiến trình và cấu trúc hoạt động học tập, đảm bảo trọng tâm
giờ khám phá và tạo nên sự sinh động, hấp dẫn cho hoạt động học. Giáo viên có
nghệ thuật đọc/kể diễn cảm trích dẫn thông tin về thời gian trong TPVH, đặt câu
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hỏi về BTTG để trẻ khám phá; có thể sử dụng TPVH kết hợp với đồ dùng trực
quan như video, ảnh, tranh minh họa...
2.3.3. Hình thành biểu tượng thời gian trong hoạt động học khác

Khi sử dụng TPVH trong giờ học toán hoặc các hoạt động khác giờ làm
quen với TPVH, GVMN không nên kể hoặc đọc cả bài mà trích dẫn hoặc gợi
hỏi về đối tượng nhận thức có trong tác phẩm giúp trẻ khám phá BTTG, liên hệ
kiến thức về TG giữa tác phẩm với hoạt động học.

Những truyện kể hoặc bài thơ có nội dung hình thành BTTG ở mức độ
cao, có thể tổ chức hoạt động hình thành BTTG theo trình tự câu chuyện, bài thơ.
Ví dụ, bài thơ Tuần lễ do Vũ Bội Tuyền dịch.

Những truyện kể hoặc bài thơ có nội dung hình thành BTTG ở mức độ
trung bình, thấp, GV có thể sử dụng để khơi gợi hứng thú về đối tượng, củng cố
kiến thức hoặc chuyển tiếp hoạt động nhận thức...

Có thể yêu cầu trẻ tự đọc bài thơ, kể câu chuyện phù hợp về TG ở phần
củng cố, khơi gợi hứng thú... [13, tr.45].

Như vậy, việc hướng dẫn sử dụng TPVH không chỉ góp phần phát triển
năng lực ngôn ngữ, trí tưởng tượng và cảm xúc thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo, mà
còn là phương tiện hữu hiệu giúp trẻ bước đầu xây dựng BTTG góp phần tạo
nền tảng của tư duy khoa học và đời sống có tổ chức sau này.
2.4. Một số kế hoạch giáo dục nhằm hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ
mẫu giáo

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC

Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên
Đề tài: Bài thơ “ Trưa hè”
Loại tiết: Dạy trẻ học thuộc
Độ tuổi: 4-5 tuổi
Thời gian: 25-30 phút

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả: Trưa hè – Trần Đăng Khoa.
- Trẻ biết đọc thuộc bài thơ “Trưa hè”.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ nói về buổi trưa của mùa hè rộn ràng

với các dấu hiệu nổi bật như có gió nam thổi, hoa phượng rụng, tiếng ve râm ran.
2. Kỹ năng:



58

- Trẻ đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ.
- Rèn khả năng ghi nhớ có chủ đích và phát triển vốn từ.

3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Yêu thích và biết quý trọng thời gian.

II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Tranh minh bài thơ “Trưa hè” .
- Tranh từng khổ thơ (nếu có).
- Nhạc bài hát “Mùa hè đến rồi”, tác giả: Phạm Văn Chương.

2. Chuẩn bị của trẻ:
- Trang phục gọn gàng, tư thế ngồi ngay ngắn.
- Tranh trưa hè mỗi trẻ, bút màu, …

III. Tiến hành hoạt động
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú (2
phút)
- Xúm xít, xúm xít.
- Chào mừng tất cả các con đến với lớp
học ngày hôm nay, hôm nay cô mang đến
cho các con một câu đố rất thú vị, chúng
ta hay chú ý lắng nghe để đoán xem đó là
gì nhé.
- Cô đố trẻ:

Mùa gì nóng nực
Trời nắng chang chang
Đi học đi làm
Phải đội mũ nón ?

- Đố chúng mình biết đó là mùa gì?
- Cô trò chuyện với trẻ về mùa hè:
+ Mùa hè thời tiết như thế nào?
+ Các bạn làm gì cho đỡ nắng?
- Mùa hè thời tiết nóng bức, hay có mưa
rào đi học, đi làm phải đội mũ nón, uống
nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, thường
xuyên vệ sinh cơ thể sạch sẽ.
- Hôm nay cô cũng có một bài thơ rất hay
nói về mùa hè đấy. Đó là bài thơ “Trưa
hè” của tác giả Trần Đăng Khoa sáng tác.
Bây giờ các con chú ý lắng nghe cô đọc
bài thơ này nhé.

- Tập trung đến bên cô.
- Trẻ lắng nghe và trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Mùa hè ạ.

- Nóng, nắng.
- Đội mũ nón.
- Trẻ lắng nghe, hưởng ứng.

- Trẻ lắng nghe.
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2. Nội dung
2.1. Đọc thơ cho trẻ nghe
Lần 1: Đọc diễn cảm kết hợp cử chỉ, điệu
bộ.
- Cô vừa đọc cho cả lớp nghe bài thơ gì?
- Bài thơ do ai sáng tác?
Lần 2: Đọc kết hợp tranh minh họa.
- Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì?
- Do ai sáng tác?
- Bài thơ nói về điều gì?
- Cô chính xác hóa nội dung bài thơ.

2.2. Đàm thoại
- Bài thơ nói về mùa gì?
- Bài thơ nói đến buổi nào trong ngày?
- Buổi trưa mùa hè có những gì đặc biệt?

- Mùa hè thường có loại gió nào thổi tới?

- Những câu thơ nào cho con thấy buổi
trưa mùa hè thật vui?
- Bài thơ cho con biết điều gì về buổi trưa
hè?

+ Con thích hoạt động gì trong mùa hè?
(Ví dụ: đi bơi, đi tắm biển...)
+ Buổi trưa mùa hè con nên làm gì? Vì
sao? (Nên ở trong nhà, đi ngủ, nếu phải ra
ngoài trời thì phải đội mũ, mặc áo dài,…)
+ Mùa hè có ngày lễ nào đặc biệt, sau
ngày lễ ấy con được làm gì? (Tết thiếu
nhi, sau tết thiếu nhi là nghỉ hè)
- Con yêu nhất điều gì của mùa hè?
Mùa hè đáng yêu với thiên nhiên tươi đẹp
nhưng trời nóng bức, chúng mình nên làm
gì để tránh nắng nóng, nhất là vào buổi
trưa? Chúng mình không nên làm gì?
2.3. Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Trưa
hè”
- Chúng mình cùng học thuộc bài thơ
Trưa hè của tác giả Trần Đăng Khoa để

- Trẻ lắng nghe.

- Trưa hè.
- Trần Đăng Khoa.

- Trưa hè.
- Trần Đăng Khoa.
- Trẻ trả lời.
- Bài thơ nói về buổi trưa của mùa
hè rộn ràng với các dấu hiệu nổi
bật như: gió nam thổi, hoa phượng
rụng, tiếng ve râm ran.

- Mùa hè.
- Buổi trưa.
- Có gió thổi, có hoa phượng và
tiếng ve kêu.
- Gió nồm nam mát dịu, gió tây
nóng bức.
- 4 câu thơ cuối.

- Buổi trưa của mùa hè rộn ràng
với các dấu hiệu nổi bật như: gió
nam thổi, hoa phượng rụng, tiếng
ve râm ran.
- Trẻ nói theo ý thích.

- Trẻ kể những việc nên làm.
- Trẻ kể những việc không nên
làm.
-Trẻ kể theo ý thích.

- Trẻ trả lời theo ý thích.

- Trẻ đọc thơ theo hướng dẫn.
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về đọc cho bố mẹ nghe nhé.
+ Lần 1: Trẻ đọc theo cô từng câu.
+ Lần 2: Trẻ đọc cùng cô.
- Cho tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ.
- Cho cả lớp đọc bài thơ theo hiệu lệnh to,
nhỏ, lên, xuống luân phiên.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
Vận động giữa giờ: Cô thấy lớp mình
học rất giỏi và trả lời các câu hỏi rất chính
xác, bây giờ chúng mình hãy cùng đứng
lên và vận động cùng cô theo nhạc bài
hát: “Mùa hè đến rồi” (Phạm Văn
Chương).
3. Kết thúc
- Các con ơi, hôm nay cô đã dạy lớp mình
học thuộc bài thơ gì, của tác giả nào?
- Bài thơ Trưa hè của tác giả Trần Đăng
Khoa nói về điều gì?

- Về nhà các con hãy đọc lại bài thơ cho
bố mẹ, ông bà, người thân của mình nghe
nhé.
- Bây giờ cô cháu mình cùng thu dọn lớn
học rồi chúng ta ra sân chơi quan sát thời
tiết mùa hè nào!

- Trẻ vận động cùng cô theo nhạc.

- Bài thơ Trưa hè của tác giả Trần
Đăng Khoa.
- Buổi trưa của mùa hè rộn ràng
với các dấu hiệu nổi bật như: gió
nam thổi, hoa phượng rụng, tiếng
ve râm ran.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ thu dọn rồi ra hoạt động
ngoài trời, quan sát thời tiết mùa
hè
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LĨNHVỰCPHÁTTRIỂNNGÔNNGỮ
HOẠTĐỘNGLÀMQUENVỚITÁCPHẨMVĂNHỌC

Chủ đề: Hiện tượng thiên nhiên
Đề tài: Truyện Sự tích ngày và đêm
Loại tiết: Kể chuyện cho trẻ nghe
Độ tuổi: 4-5 tuổi
Thời gian: 25–30 phút

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức

- Trẻ nhớ tên truyện: Sự tích ngày và đêm.
- Trẻ nhớ tên các nhân vật trong truyện: Mặt Trăng, Mặt Trời, Gà trống.
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Lúc đầu, Gà trống, Mặt Trăng và Mặt trời

cùng sống trên trời. Mặt trăng ném mũ của Gà Trống xuống đất. Nhờ Mặt trời, Gà
Trống mới tìm thấy mũ. Từ ấy Gà trống ở dưới đất, mỗi khi thức giấc thì cất tiếng
gáy gọi Mặt trời tỏa sáng, đó là ngày. Mặt trăng chỉ xuất hiện khi Gà trống và Mặt
trời đi ngủ, đó là đêm.

- Hiểu nghĩa từ “mênh mông” là rất rộng lớn.
2. Kỹ năng

- Rèn luyện khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển ngôn ngữ: nghe hiểu, trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc.
- Biết đề nghị/nhờ người khác khi cần, sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn.

3. Thái độ
- Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện và tham gia tích cực vào các hoạt động

kể truyện cùng cô.
- Quan tâm tìm hiểu về thời gian của các buổi trong ngày.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:

- Giáo án
- Máy tính (video bài hát Đêm và ngày, video truyện), máy chiếu, loa
- Sa bàn truyện, tranh truyện
- Que chỉ.
- Trang phục gọn gàng.

2. Đồ dùng của trẻ: Ghế ngồi, thảm.
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
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- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi giả tiếng
gà gáy “Ò ó o…”.
Gà thường gáy gọi mọi người vào buổi
nào trong ngày?
Có 1 truyện kể rất hay về lý do chú gà
trống gáy gọi mặt trời mỗi buổi sáng
sớm, cô mời các con cùng lắng nghe
truyện “Sự tích ngày và đêm”.
2. Nội dung:
2.1. Kể diễn cảm kết hợp cử chỉ, tranh
+ Cô vừa kể chuyện gì?
2.2. Kể diễn cảm kết hợp mô hình
+ Cô vừa kể cho các con nghe chuyện
gì?
+ Trong câu chuyện có những nhân vật
nào? Có tất cả mấy nhân vật?
+ Truyện Sự tích ngày và đêm nói về điều
gì?
Lúc đầu, Gà trống, Mặt Trăng và Mặt trời
cùng sống trên trời. Mặt trăng ném mũ
của Gà Trống xuống đất. Nhờ Mặt trời,
Gà Trống mới tìm thấy mũ. Từ ấy Gà
trống ở dưới đất, mỗi khi thức giấc thì cất
tiếng gáy gọi Mặt trời tỏa sáng, đó là
ngày. Mặt trăng chỉ xuất hiện khi Gà
trống và Mặt trời đi ngủ, đó là đêm.
2.3. Trích dẫn đàm thoại
Giáo viên đặt câu hỏi, trẻ trả lời, nếu trẻ
không trả lời được, cô kể trích dẫn chi
tiết truyện để gợi cho trẻ nhớ.
* Đoạn 1: Từ đầu đến “ném xuống đất”.
- Ban đầu, các nhân vật trong truyện
sống ở đâu?
- Con nghĩ ra điều gì về cái áo của Mặt
trăng?
- Vì sao Mặt trăng ném mũ của Gà trống
xuống đất?

- Giả làm tiếng gà gáy.

- Buổi sáng sớm.

- Lắng nghe, thể hiện cảm xúc.

- Nghe cô kể, theo dõi tranh.
- Sự tích ngày và đêm.
- Nghe cô kể, theo dõi tranh.
- Sự tích ngày và đêm.

- Gà trống, Mặt trăng, Mặt trời. Có
3 nhân vật.
- Trẻ trả lời theo ý hiểu.

- Lắng nghe, thể hiện cảm xúc.

- Cùng sống với nhau trên trời.

- Cái áo trắng giống như màu trắng
mát dịu của ánh trăng.
- Vì Gà trống không cho Mặt trăng
đổi áo lấy mũ.
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- Con có nhận xét gì về hành động của
Mặt trăng?

* Đoạn 2: “Mặt đất thì… với Gà trống”
- Theo con, “mênh mông” có nghĩa là
gì?
- Lúc chỉ có Trăng và Gà trống, mặt đất
có đặc điểm gì?
- Gà đã làm thế nào để tìm được mũ?

- Mặt trời khuyên bảo Gà điều gì?

- Con học được điều gì từ Gà trống?

-Con có nhận xét gì về Mặt trời?

* Đoạn còn lại
- Trong câu chuyện, ban ngày có dấu
hiệu gì?
- Ban đêm có dấu hiệu gì?
- Câu truyện cho con biết điều gì về thời
gian?

* Vận động giữa giờ: Từ khi Gà trống ở
lại dưới đất, Mặt trăng biết lỗi không
giận Gà trống nữa. Các bạn thay phiên
nhau xuất hiện tạo nên buổi ngày rộn
ràng sáng rõ cho các con đi học, đi chơi;
buổi đêm yên tĩnh và dịu mát cho các
con ngủ ngon. Chúng mình cùng chia sẻ
niềm vui với các bạn Mặt trăng, Mặt trời

- Trăng chưa ngoan, cứ đòi đổi lấy
cái không phải của mình, giận dỗi
ném đồ của người khác.

- Mênh mông là rất rộng lớn.
- Mặt đất tối tăm, Gà không nhìn
thấy gì.
- Gà gọi Mặt trời tỏa ánh sáng giúp
gà thấy mũ.
- Gà cứ ở dưới đất, khi thức dậy thì
gọi Mặt trời cùng dậy chơi với
mình.
- Biết từ chối khi không đồng ý;
không tranh giành mà nỗ lực đi tìm
mũ, biết nhờ Mặt trời giúp đỡ, biết
vâng lời.
- Mặt trời tốt bụng, sẵn lòng giúp
đỡ khi bạn gặp khó khăn, ân cần
khuyên bảo để bạn được an toàn.

- Gà gáy, Mặt trời mọc tỏa ánh
sáng.
- Mặt trời lặn, trời tối, có trăng…
- Một ngày có ban ngày và ban
đêm. Ban ngày thì có ánh sáng Mặt
Trời, nhiều loài thức giấc, đi kiếm
ăn. Ban đêm xuất hiện khi Mặt trời
lặn, trời tối, đa số mọi người đi
ngủ.
- Vận động theo nhạc bài Đêm và
ngày của nhạc sĩ Hoàng Công
Dụng.



64

và Gà trống nào!
2.4. Xem video truyện Ngày và đêm
- Chúng mình vừa xem video truyện gì?
- Con thường làm gì vào ban ngày?
- Con đi ngủ vào lúc nào?

- Chúng mình nhớ đi ngủ đúng giờ để cơ
thể mau lớn, mạnh khỏe, sáng dậy sớm
đi học để chung vui cùng cô và các bạn
nhé!
2.5. Củng cố
Trò chơi “Họa sĩ tí hon”
- Cô có những bức tranh chưa tô màu về
cảnh đêm, ngày; bé tô màu và vẽ thêm
theo ý thích.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét hoạt động, khen ngợi trẻ
tích cực.
- Bây giờ là buổi nào trong ngày?
- Cô mời các con cùng ra sân quan sát
bầu trời và mặt đất ban ngày nào!

- Trẻ tập trung xem video.
- Ngày và đêm.
- Trẻ kể.
- Ngủ sau chương trình Chúc bé
ngủ ngon.
- Trẻ lắng nghe và trả lời.

- Bé tô màu cảnh ngày và đêm.

- Tham gia nhận xét hoạt động học.

- Buổi sáng.
- Cùng cô ra sân quan sát.

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC

Chủ đề: Nước và các hiện tượng thiên nhiên
Đề tài: Dạy trẻ kể lại chuyện “Truyện Bốn Mùa”
Lứa tuổi: 4-5 tuổi
Thời gian: 25–30 phút
Người dạy:

I. Mục tiêu
1. Kiến thức

- Trẻ nhớ tên truyện “Truyện bốn mùa”, tên các nhân vật: Xuân, Hạ, Thu,
Đông, bà chúa Đất.

- Biết đặc điểm tiêu biểu của 4 mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông, vẻ đẹp và
tính cách đáng yêu của các nhân vật
2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng lắng nghe và ghi nhớ có chủ đích.
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- Phát triển vốn từ, kể lại truyện theo khả năng.
- Biết sắp xếp các mùa theo đúng thứ tự trong năm.

3. Thái độ
- Hứng thú khi nghe kể chuyện.
- Biết yêu thiên nhiên, yêu quý những điều mà mỗi mùa mang lại.
- Biết chờ lượt, tôn trọng người kể, không ngắt lời.

II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh minh họa 5 đoạn truyện:

+ Tranh 1: Có 4 nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đông cầm tay Xuân
+ Tranh 2: Xuân đứng trước các bạn, nói với Đông.
+ Tranh 3: Hạ đứng trước các bạn, nói với Xuân
+ Tranh 4: Đông buồn, ngồi nói với Hạ; Thu cúi xuống đặt tay lên vai

Đông
+ Tranh 5: Chúa Đất đứng trước, nói với 4 nàng tiên

- Video bài hát Bốn mùa em yêu, Mùa xuân đến rồi
2. Chuẩn bị của trẻ

- Trang phục thoải mái, phù hợp hoạt động.
- Một số tranh vẽ các mùa do trẻ thực hiện (nếu đã học trước).

III. Tiến trình hoạt động
Hoạt động của cô Dự kiến hoạt động của trẻ

1. Ổn định – Gây hứng thú (3–5 phút)
Bật bài hát “Bốn mùa em yêu”.
+ Các con vừa nghe bài hát nói về điều gì?
+Bài hát nói về vẻ đẹp của nhữngmùa nào?
+ Bạn nhỏ thích mùa nào nhất? Vì sao?
+ Câu chuyện gì cũng nói về 4 mùa mà
cô đã kể cho các con nghe?
Các con cùng nghe cô kể lại truyện nhé!
2. Nội dung
2.1. Cô kể lại chuyện
2.2. Đàm thoại
- Cô vừa kể truyện gì?
- Truyện có những nhân vật nào

Bây giờ cô chia lớp mình thành 5 đội.
Các con lắng nghe và trả lời câu hỏi.

- Trẻ hát và vận động cùng cô.
- Bốn mùa em yêu.
- Đông, xuân, hè, thu.
- Bạn nhỏ thích cả 4 mùa vì 4 mùa
của đất nước, mùa nào cũng đẹp.
-Truyện bốn mùa.
Hưởng ứng lời cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Truyện bốn mùa.
- Xuân, Hạ, Thu, Đồng và bà chúa
Đất.
- Trẻ hưởng ứng, kết 5 đội.
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Mỗi câu trả lời đúng, cô tặng 1 bức
tranh.
(1) Nàng tiên mùa Đông vui vẻ nói gì
với mùa Xuân?
- Tặng trẻ bức tranh 1

(2) Nàng tiên mùa Xuân có giọng nói âu
yếm như thế nào?
- Tặng trẻ bức tranh 2

(3) Giọng nói của mùa Hạ tinh nghịch
như thế nào?
- Tặng trẻ bức tranh 3

(4) Nàng tiên mùa Đông nói gì? Đông
nói bằng giọng điệu gì?
- Mùa Thu tốt bụng đã an ủi Đông như
thế nào?
- Tặng trẻ bức tranh 4

- Khi nghe chuyện của 4 nàng tiên, bà
chúa Đất đã nói gì? Giọng bà thế nào?
- Tặng trẻ bức tranh 5

- Bạn nào giỏi cho cô biết, Truyện bốn
mùa nói về điều gì?

- Chị là người sung sướng nhất
đấy! Ai cũng yêu chị! Chị về, vườn
cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.

- Mùa Xuân dịu dàng nói: Nhưng
phải có nắng của em Hạ, cây trong
vườn mới đơm trái ngọt. Có em Hạ,
các cô cậu học trò mới được nghỉ
hè.
- Giọng dí dỏm: Thế mà thiếu nhi
lại thích em Thu nhất. Không có
Thu làm sao có vườn bưởi chín
vàng, có đêm trăng rước đèn, phá
cỗ...
- Giọng nói buồn: Chỉ có mỗi em là
chẳng được ai yêu.
- Thu ân cần nói: Sao em lại nghĩ
vậy, có em mới có bập bùng bếp
lửa nhà sàn, có giấc ngủ ấm trong
chăn. Sao lại có người không thích
em được?
- Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân
làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái
ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời
xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu
trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét
cháu được! Cháu có công ấp ủ
mầm sống để Xuân về cây cối đâm
chồi nảy lộc. Các cháu ai cũng đều
có ích, ai cũng đều đáng yêu.

- Truyện nói về thứ tự và vẻ đẹp
của bốn mùa trong năm. Đầu tiên,
Mùa Xuân, cây đâm chồi nảy lộc;
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- Cô chính xác hóa thông tin.
2.3. Dạy trẻ kể lại truyện
- Cô kể lời dẫn truyện
Cô quan sát, sửa sai, khen ngợi trẻ.
- Dạy trẻ kể từng đoạn:
Các con hãy dành 2 phút quan sát tranh
của đội mình và chuẩn bị để kể lại nội
dung truyện theo tranh nhé!
- Cô khen ngợi trẻ.

- Dạy trẻ kể trọn vẹn truyện
Cô mời bạn nào giỏi lên kể cho cô và cả
lớp nghe chuyện “Truyện bốn mùa” nào!
- Cô và lớp lắng nghe, sửa sai (nếu có).

3. Kết thúc
- Cô nhận xét hoạt động, khen ngợi trẻ
tích cực.
- Dặn trẻ về nhà kể lại chuyện cho bố
mẹ nghe.

tiếp theo là mùa Hạ, nắng chói
chang giúp cây ra quả, các bạn
được nghỉ hè; tiếp nữa là mùa Thu,
quả chín ngọt và tết Trung thu thật
vui; cuối cùng là mùa Đông, mọi
người quây quần bên bếp lửa, ngủ
ngon trong chăn ấm. Các nàng tiên
này đều vui vẻ và tốt bụng, rất đáng
yêu.
- Trẻ tập trung lắng nghe.

- Cả lớp đồng thanh nói lời thoại.

Lần lượt 5 đội kể 5 đoạn.
- Đoạn 1: Một ngày… nảy lộc
- Đoạn 2: Xuân nói… nghỉ hè
- Đoạn 3: Cô nàng Hạ…phá cỗ
- Đoạn 4: Đông… thích em được
- Đoạn 5: Còn lại
- Trẻ xung phong kể trọn vẹn
truyện.

- Cả lớp lắng nghe, khen ngợi bạn,
góp ý (nếu có)

- Trẻ tham gia đánh giá hoạt động.

- Trẻ trả lời, thể hiện cảm xúc.
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC

Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên
Đề tài: Truyện “Sự tích ngày và đêm”
Loại tiết: Dạy trẻ đóng kịch
Độ tuổi: 4-5 tuổi
Thời gian: 25-30 phút
Người dạy:

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật và hiểu nội dung câu chuyện: Mặt
trăng, mặt trời và gà trống cùng sống với nhau ở trên trời, chỉ vì mặt trăng thích
chiếc mũ của gà trống mà đã làm ra hành động không phải với gà trống và khiến
cho gà trống phải ở lại dưới mặt đất. Từ đó xuất hiện ban ngày và ban đêm

- Trẻ biết được ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng.
2. Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc đủ câu, đủ ý
thông qua hệ thống câu hỏi.

- Trẻ có khả năng diễn xuất, nhập vai vào các nhân vật
3. Thái độ:

- Biết vâng lời cô giáo và chăm chú xem vở kịch.
- Giáo dục biết yêu thương đoàn kết, giúp đỡ mọi người

II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của cô:

- Địa điểm: Phòng học.
- Máy tính, ti vi, slides nội dung các bước hoạt động,
- Sân khấu, mũ nhân vật
- Nhạc kể chuyện
- Kịch bản truyện “Sự tích ngày và đêm”
Cảnh 1 (đèn sáng):
Mặt Trăng, Mặt trời, Gà trống nắm tay nhau nhảy múa, hát: Cùng nhau

múa xung quanh tròn, cùng nhau múa cùng vui … vui cùng nhau múa đều.
Mặt trăng: - Gà trống ơi, tớ thích cái mũ đỏ của cậu lắm, cậu đổi cho tớ đi,

cậu mặc áo màu trắng của tớ, còn tớ đội cái mũ đỏ của cậu.
Gà trống: - Không, tớ không thích áo trắng của cậu đâu, tớ không đổi đâu!
Mặt trăng: - Cậu đổi cho tớ đi mà. Ơ, cậu không đổi cho tớ thật ư? Mặt

trăng ngúng nguẩy, giật mũ gà trống rồi ném xuống đất.
Gà trống kêu lên: - Ôi ôi! Mặt đất thì mênh mông và tối đen, biết tìm mũ

ở đâu bây giờ?
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Cảnh 2 (tắt đèn, kéo rèm, phòng tối):
Gà trống bay hết chỗ này đến chỗ khác ngó nghiêng, tìm kiếm.
Gà (mếu máo): - Làm thế nào bây giờ? Chẳng nhìn thấy mũ đâu cả! A,

mình phải nhờ anh Mặt trời giúp thôi! Mặt… trời… ơi! Mặt… trời… ơi!
Bật đèn sáng, kéo rèm
Mặt trời (vươn 2 tay, tỏa nắng ra): - Anh đây! Em làm gì dưới đó thế?
Gà trống: - Em đi tìm mũ. A, mũ đây rồi, thích quá!
Gà trống đội ngay mũ lên đầu, đập cánh bay lên mà không được.
Gà trống: - Mặt… trời… ơi! Mặt… trời… ơi! Kéo em lên với!
Mặt trời: - Làm sao mà anh kéo em lên được. Thôi, em cứ ở dưới đất vậy,

khi nào anh thức dậy thì anh em mình vui chơi cùng nhau nhé!
Gà trống: - Vâng ạ! Em sẽ đợi anh mỗi ngày nhé! Bây giờ anh em mình

cùng vui chơi nào!
Mặt trời vẫy tay tỏa nắng cho Gà trống dạo chơi. Bài hát Nắng sớm nhè

nhẹ.
Mặt trời: - Gà trống ơi, chúng ta đi ngủ thôi!
Mặt trời và Gà trống đi vào cánh gà.
Cảnh 3 (Đèn tắt).
Mặt trăng lượn ra.
Mặt trăng: - Ôi buổi đêm thật tối tăm và vắng vẻ. Mình thật có lỗi vì đã

vứt mũ của Gà trống, giờ Mặt trời và Gà trống không chơi cùng mình nữa. Mình
phải đi rủ các bạn sao chơi cùng mình thôi. Từ giờ mình sẽ luôn vui vẻ chơi
cùng các bạn, không giận dỗi nữa. Các bạn sao ơi, chúng mình đi chơi đi!

Cả lớp hát bài đồng dao Đếm sao, dung dăng dung dẻ đi xung quanh lớp.
2. Chuẩn bị của trẻ:

- Trang phục hoá trang nhân vật.
- Mũ đội đầu.
- Thuộc bài hát và vận động theo nhạc: Cùng múa cùng vui, Đếm sao.
- Tâm thế phấn khởi được tham gia đóng kịch.

III. Cách tiến hành
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức, khơi gợi hứng thú
- Cô phát video tiếng gà gáy.
Cô trò chuyện hỏi trẻ:
- Các con vừa nghe thấy gì?
- Gà thường gáy vào lúc nào?

- Câu chuyện nào nói về gà trống gáy

- Trẻ lắng nghe

- Tiếng gà trống gáy ạ.
- Gà gáy lúc sáng sớm, khi mặt trời
mọc.
- Sự tích ngày và đêm.
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gọi mặt trời các bạn nhỉ?
Ai muốn nhập vai các nhân vật trong
truyện để tham gia đóng kịch Sự tích
ngày và đêm nào?

Trẻ xung phong nhận vai.

2. Nội dung
2.1. Làm quen kịch bản
- Để đóng kịch được, trước hết chúng
mình cùng làm quen với kịch bản nhé!
- Các con cùng ngồi xuống nghe cô đọc
kịch bản.
Cô đọc kịch bản cho trẻ nghe.
2.2. Đàm thoại
- Cô vừa đọc kịch bản gì?
- Lúc cùng ở trên trời, các bạn múa hát bài
gì?
- Mặt trăng đã như thế nào với Gà
trống?
- Gà trống trả lời bằng giọng điệu thế
nào?
- Khi Gà trống không cho mượn mũ,
Mặt trăng tỏ thái độ như thế nào, bạn nói
gì?
- Gà trống kêu lên với giọng điệu như
thế nào?
- Gà trống bay đi tìm mũ với thái độ và
giọng điệu như thế nào?
- Mặt trời đã làm gì giúp Gà?
- Tìm được mũ, Gà trống nói với giọng
điệu như thế nào?

- Mặt trời khuyên Gà trống điều gì?
- Gà trả lời thế nào?
- Sau đó hai bạn làm gì?

- Khi Gà và Mặt trời đã đi ngủ, Mặt
trăng nói gì? Giọng Trăng thế nào?
-Các bạn Trăng, sao đọc bài đồng dao

Lắng nghe kịch bản, thể hiện cảm
xúc.

- Sự tích ngày và đêm.
- Cùng múa cùng vui.

- Mặt trăng năn nỉ: Gà trống ơi, …
mũ đỏ của cậu.
- Gà trống không bằng lòng, nói…

- Mặt trăng dỗi, vừa nói vừa giật mũ
gà trống ném xuống đất, nói…

- Hốt hoảng: Ôi… ở đâu bây giờ?

- Mếu máo: Gà trống bay … mặt trời
ơi…
- Mặt trời vươn 2 tay… dưới đó thế?
- Reo vui: A… Gà đội mũ lên đầu,
đập cánh bay, gọi Mặt trời: Mặt trời
ơi…
- Làm sao…
- Vui vẻ nói: Vâng ạ…
- Hai bạn nắm tay nhau dạo chơi rồi
đi vào trong sân khấu.
- Buồn rầu: Ôi buổi đêm…

- Đếm sao.
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nào?
3.3. Dạy trẻ đóng kịch
a. Cô kể lời dẫn chuyện
b. Mời các nhóm trẻ nhận vai: Gà trống,
Mặt trăng, Mặt trời, Sao
- Cô dẫn chuyện.

c. Tập đóng kịch
3.4. Tổ chức diễn kịch
- Cô dựng sân khấu, điều hành trẻ diễn
kịch
3. Kết thúc
Cô nhận xét hoạt động, khen ngợi trẻ
tích cực.
Trong giờ chơi, các bạn nào còn muốn
diễn kịch thì chúng ta diễn kịch tiếp ở
góc Nghệ thuật nhé!

- Trẻ nói lời thoại và điệu bộ.
- Các nhóm vai diễn thể hiện lời nói,
cử chỉ điệu bộ.
- Mỗi nhóm vai cử 1 bạn đại diện
nhận vai, lớp cử 1 bạn làm người
dẫn chuyện, tập đóng trọn vẹn kịch.
- Trẻ dẫn chuyện ra chào khán giả,
giới thiệu tên kịch, các diễn viên.
- Tiến hành diễn kịch.
- Cô và các bạn làm khán giả.

- Trẻ tham gia đánh giá hoạt động
diễn kịch.

- Trẻ hưởng ứng, thể hiện cảm xúc.

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC

Chủ đề: Thế giới xung quanh bé
Đề tài: Các buổi trong ngày
Độ tuổi: 5 – 6 tuổi
Thời gian: 30-35 phút
Phương pháp: Quy trình 5E (Engage – Explore –
Explain – Elaborate – Evaluate)

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Kiến thức:

- Science (Khoa học): Trẻ nhận biết được sự thay đổi về tự nhiên và hoạt
động con người trong các buổi: sáng – trưa – chiều – tối - đêm. Ban ngày gồm
các buổi sáng, trưa, chiều; ban đêm gồm buổi tối và buổi đêm. Hiểu mối liên hệ
giữa ánh sáng Mặt Trời và sự thay đổi ngày đêm

- Technology (Công nghệ): Khám phá video các thời điểm trong ngày qua
máy tính, ipad...
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- Engineering (Kỹ thuật): Lắp ghép mô hình vòng quay “Một ngày của
bé”.

- Art (Nghệ thuật): Vẽ/trang trí tranh theo từng buổi trong ngày.
- Math (Toán): Xếp trình tự các buổi trong ngày, nhận biết khái niệm thời

gian (sáng → trưa → chiều → tối).
2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân loại (đặc điểm các buổi trong ngày).
- Phát triển ngôn ngữ khi mô tả hoạt động của con người, thiên nhiên theo

từng buổi.
3. Thái độ:

- Biết sắp xếp, tổ chức hoạt động cá nhân phù hợp theo từng thời điểm
trong ngày.

- Hợp tác nhóm khi thảo luận và làm sản phẩm STEAM.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô

- Quả bóng (trái đất) có dán hình 3D ngôi nhà, cây, con vật, các em nhỏ...;
đèn bàn, que chỉ.

- Tranh/ảnh hoặc video minh họa cảnh sáng – trưa – chiều – tối.
- Bộ tranh rời hoạt động của con người (ăn sáng, đi học, ngủ, chơi buổi

chiều…).
- Vòng tròn mô phỏng “Một ngày” (4 phần).
- Giấy A3, bút màu, que gỗ, keo dán.
- Nhạc bài hát “Một ngày của bé”.

2. Chuẩn bị của trẻ
- 5 bức tranh khổ A3 lẫn các hình ảnh: Gà gáy, mặt trời mọc, hoa mười

giờ nở, bé chải răng, rửa mặt, học ở lớp...; mặt trời trên ngọn cây, bóng cây tròn
quanh gốc; bé ăn trưa ở lớp, bé ngủ trưa ở lớp...; Mặt trời lặn, hoa mười giờ héo,
mẹ đón bé – bé tạm biệt cô; Đèn đường sáng, trên đường nhiều người, cả nhà ăn
tối, bé xem hoạt hình ở nhà...; Bé ngủ, trời tối, có trăng sao, chim cú mèo, hoa
quỳnh nở

- Màu vẽ, kéo, hồ dán.
- Loto các hình ảnh tiêu biểu cho các buổi trong ngày.

III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
Hoạt động của cô Dự kiến hoạt động của trẻ

1. Engage (Kết nối)
Tập trung trẻ đến bên cô, trò chuyện:
-Bài thơ nào chúng mình mới học về các

- Trẻ đến bên cô, thể hiện cảm xúc.
- Bé học đếm thời gian.
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buổi trong ngày?
- Mời các con cùng đọc bài thơ đó nào!
- Bài thơ nhắc đến những buổi nào?
- Còn buổi nào chưa được gọi tên?

- Trẻ đọc bài thơ .
- Sáng, trưa, chiều, tối.
- Buổi đêm.

2. Explore (Khám phá)
-Cô có bức tranh rất đặc biệt tặng 5
nhóm, cô đánh số thứ tự từ 1 đến 5. Cô
mời 5 tổ trưởng lên lấy tranh đúng theo
thứ tự của tổ mình nào!
-Nhiệm vụ của tổ 1: Tìm nối những hình
ảnh thường thấy trong buổi sáng
Tổ 2: Nối những hình ảnh của buổi trưa
Tổ 3: Nối những hình ảnh của buổi
chiều
Tổ 4: Nối những hình ảnh của buổi tối
Tổ 5: Nối những hình ảnh của buổi đêm

-Cô mời đại diện các nhóm lên giới
thiệu những hình ảnh trong buổi của tổ
mình .

- Cô quan sát, góp ý khi cần.

- Cô chính xác hoá thông tin từng buổi.
- Một ngày có mấy buổi, là những buổi
nào?

- Trẻ lên lấy tranh mang về bàn.

- Lắng nghe nhiệm vụ.
- Thảo luận nhóm, nối tranh.

Giới thiệu:
Tổ 1: Buổi sáng: Gà gáy, mặt trời
mọc, hoa mười giờ nở, bé chải răng,
rửa mặt, học ở lớp...
Tổ 2: Buổi trưa: mặt trời trên ngọn
cây, bóng cây tròn quanh gốc; bé ăn
trưa ở lớp, bé ngủ trưa ở lớp...
Tổ 3: Buổi chiều: Mặt trời lặn, hoa
mười giờ héo, mẹ đón – bé tạm biệt
cô.
Tổ 4: Buổi tối: Đèn đường sáng, trên
đường nhiều người, cả nhà ăn tối, bé
xem hoạt hình ở nhà...
Tổ 5: Buổi đêm: Bé ngủ, trời tối, có
trăng sao, chim cú mèo, hoa quỳnh nở
- Các bạn quan sát, góp ý, bổ sung
cho bạn giới thiệu.
- Trẻ lắng nghe.
- Một ngày có 5 buổi, là sáng, trưa,
chiều, tối và đêm.
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- Những buổi nào thuộc về ban ngày?
- Ban đêm gồm những buổi nào?
- Cho trẻ treo tranh vào góc học tập

- Sáng, trưa, chiều.
-Tối và đêm.
- Trẻ treo tranh vào góc học tập.

3. Explain (Giải thích)
- Vì sao lại có ngày đêm và các buổi
này?
- Chúng ta cùng quan sát thí nghiệm các
buổi trong ngày để xem câu trả lời của
các bạn đúng chưa nhé!
Cô bật đèn bàn cho ánh sáng rọi về quả
bóng. Trò chuyện:
- Bóng đèn là mặt trời mọc, mặt trời
mọc phía nào?
- Quả bóng là trái đất. Các con nhìn nhé,
khi trái đất quay dần về phía mặt trời
mọc, con thấy điều gì ở trái đất? Mặt
trời phía nào của ngôi nhà? Bóng ngôi
nhà rơi về phía nào? (Cô dán mẩu giấy
đỏ đánh dấu phía tây của ngôi nhà.) Đây
là buổi gì?
- Cô quay tiếp “trái đất” về phía “mặt
trời”. Ánh sáng ở mặt đất thay đổi như
thế nào? Bây giờ là buổi nào?
- Cô tiếp tục quay từ từ? Buổi gì đây? Vì
sao con biết?

-Cô quay tiếp. Con nhìn mọi vật thấy thế
nào? Đây là buổi nào?
- Tiếp theo, buổi nào đây? Vì sao con
biết?

- Vậy các buổi trong ngày do đâu mà
có?
- Cô phụ chụp ảnh, quay video hoạt
động khám phá của trẻ.

- Trẻ phán đoán.

- Lắng nghe, bổ sung.

- Trẻ lắng nghe và trả lời câu hỏi.

- Phía đông.

- Mặt đất sáng dần, dần nhìn rõ mọi
vật. Mặt trời phía trước ngôi nhà.
Bóng ngôi nhà... rơi về phía sau là
phía tây. Là buổi sáng

- Ánh sáng chói chang, rất sáng, bóng
cây ở ngay dưới gốc... Đây là buổi
trưa.
- Buổi chiều, mặt trời ở phía sau ngôi
nhà. Bóng đổ về phía đông là phía
trước ngôi nhà. Trời tối dần.
- Tối dần, mọi vật mờ dần. Đây là
buổi tối.
- Buổi đêm, không nhìn được ngôi
nhà, cây, các bạn...

- Do Trái Đất tự quay quanh trục, khi
mới nhận ánh sáng Mặt Trời là buổi
sáng, nhận nhiều nhất ánh sáng là
buổi trưa, nhận ít dần hơn là buổi
chiều, nhận ít nữa và hết là buổi tối,
ánh sáng khuất hẳn là buổi đêm.
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- Các buổi trong ngày nối tiếp nhau như
thế nào?

- Thí nghiệm các con vừa xem giống
như thí nghiệm trong câu chuyện nào cô
đã kể cho các con nghe?

- Đầu tiên là sáng, tiếp đến là trưa,
tiếp theo là chiều, tiếp nữa là tối, cuối
cùng là đêm, vậy là xong 1 ngày. Hết
đêm lại đến sáng là sang ngày khác.
- Truyện Cô con út của Ông mặt trời.

4. Elaborate (Mở rộng – ứng dụng)
- Trò chơi 1: Bây giờ các nhóm chúng
mình cùng nhau làm mô hình “Vòng
quay các buổi trong 1 ngày” theo cách
của mình nào!
+ Luật chơi: Mô hình phải thể hiện sự
nối tiếp của 5 buổi, buổi nọ liền kề buổi
kia, không cách rời.
- Trò chơi 2: Xếp nhanh thành nhóm

- Làm việc nhóm: cắt, dán, vẽ, xếp...
tạo mô hình 5 buổi trong ngày nối
tiếp.

- Trẻ xếp tranh thành đủ 5 buổi trong
ngày.

5. Evaluate (Đánh giá– kết thúc)
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ, khích lệ
sự sáng tạo.
- Một ngày có mấy buổi?
- Những buổi nào hoàn toàn có dấu hiệu
khác nhau?
- Những buổi nào có nhiều điểm giống
nhau?
- Bây giờ là buổi nào? Chúng mình cùng
nhau ra sân trường quan sát cái bóng cây
xem có đúng như thí nghiệm không nào!

- Trưng bày sản phẩm

- 5 buổi.
- Sáng - trưa, sáng – chiều, sáng –
đêm.
- Tối – đêm; sáng – trưa – chiều.

- Trẻ hưởng ứng, cùng đi ra ngoài.
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Kết luận chương 2
Kết quả nghiên cứu cho thấy, thơ và truyện thiếu nhi có hàm chứa nhiều

yếu tố thời gian rõ rệt, đáp ứng các tiêu chí về trình tự logic, ngôn ngữ gần gũi
và khả năng gợi mở liên hệ với trải nghiệm thực tế của trẻ. Các tác phẩm như Bé
học đếm thời gian, Bốn mùa trong năm, Ngày và đêm, Cô con út của ông mặt
trời… đã chứng minh vai trò nổi bật trong việc giúp trẻ nhận diện các đơn vị
thời gian, nắm bắt sự nối tiếp của các buổi trong ngày, các mùa trong năm, cũng
như hiểu quy luật vận động của tự nhiên. Tuy nhiên, vẫn còn một số tác phẩm
mới chỉ phản ánh rời rạc yếu tố thời gian, chưa tạo được tác động mạnh trong
việc hình thành BTTG cho trẻ.

Việc khai thác BTTG từ TPVH cần có định hướng sư phạm rõ ràng và
phương pháp tổ chức linh hoạt. Giáo viên không chỉ dừng lại ở việc đọc – kể,
mà cần kết hợp hệ thống câu hỏi gợi mở, hoạt động trải nghiệm, đóng vai, sắp
xếp tranh theo trình tự thời gian… để trẻ hình thành biểu tượng một cách trực
quan và bền vững. Đồng thời, nên lựa chọn TPVH phù hợp với đặc điểm nhận
thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, đảm bảo tính gần gũi, dễ hiểu, nhưng vẫn giàu
hình tượng, khuyến khích trí tưởng tượng và khả năng liên hệ thực tế.

TPVH hoàn toàn có thể trở thành nguồn chất liệu phong phú để xây dựng
giáo án giáo dục thời gian cho trẻ mẫu giáo. Khi được tích hợp khéo léo vào các
hoạt động làm quen văn học, làm quen toán, khám phá khoa học, âm nhạc hay
trò chơi, các tác phẩm này vừa phát huy được giá trị ngôn ngữ – thẩm mỹ, vừa
giúp trẻ nhận biết, củng cố và ứng dụng kiến thức về thời gian. Đặc biệt, việc
chuẩn bị giáo án theo hướng tích hợp sẽ tạo nên sự sinh động, hứng thú cho trẻ,
đồng thời giúp giáo viên chủ động tổ chức hoạt động phù hợp với mục tiêu hình
thành BTTG.

Chương 2 đã khẳng định giá trị và vai trò của TPVH đối với việc hình
thành BTTG cho trẻ mẫu giáo, làm rõ phương thức khai thác hợp lý và chỉ ra
khả năng ứng dụng vào thực tiễn thông qua việc thiết kế, tổ chức giáo án.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Biểu tượng thời gian là một trong những biểu tượng nền tảng, đóng vai trò
thiết yếu trong quá trình phát triển nhận thức và tư duy trừu tượng ở trẻ mẫu
giáo. Quá trình hình thành biểu tượng thời gian không diễn ra một cách ngẫu
nhiên mà là kết quả của sự tác động có mục đích từ môi trường giáo dục, đặc
biệt là từ các hoạt động có tính lặp lại và giàu trải nghiệm thực tế. Trong đó, tác
phẩm văn học (TPVH) – với đặc trưng về ngôn ngữ giàu hình ảnh, nội dung gần
gũi và cấu trúc mạch lạc – đã chứng minh là một phương tiện hiệu quả giúp trẻ
tiếp cận và xây dựng biểu tượng thời gian một cách tự nhiên, sinh động và phù
hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi.

Qua việc nghiên cứu cho thấy TPVH không chỉ giúp trẻ phát triển ngôn
ngữ, cảm xúc và trí tưởng tượng, mà còn có khả năng khơi gợi ở trẻ nhận thức
ban đầu về trình tự các sự kiện, tính chu kỳ, độ dài và tốc độ của thời gian thông
qua các câu chuyện, bài thơ, đồng dao... được thể hiện bằng hình ảnh, từ ngữ,
tình huống gắn với thực tiễn cuộc sống. Khi được tổ chức đúng cách, các hoạt
động sử dụng TPVH như kể chuyện, đọc thơ, đóng vai, trò chơi học tập có thể
tạo ra những trải nghiệm học tập hấp dẫn và hiệu quả trong việc định hướng thời
gian cho trẻ.

Đề tài cũng khẳng định rằng, việc sử dụng TPVH để hình thành biểu
tượng thời gian cần được tiến hành một cách có hệ thống, phù hợp với độ tuổi và
mức độ phát triển của trẻ. Đặc biệt, giáo viên cần có sự hiểu biết sâu sắc về đặc
điểm nhận thức của trẻ mẫu giáo và khả năng khai thác TPVH dưới góc độ thời
gian để tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp. Việc kết hợp linh hoạt giữa
phương pháp trực quan, lời nói, trải nghiệm thực hành, trò chơi và tích hợp
trong các hoạt động học có chủ đích giúp trẻ không chỉ ghi nhớ các biểu tượng
thời gian mà còn biết vận dụng chúng vào thực tiễn.

Ngoài ra, đề tài cũng làm rõ sự cần thiết phải tích hợp nội dung giáo dục
thời gian trong các lĩnh vực khác nhau của chương trình giáo dục mầm non, như
làm quen với toán, khám phá khoa học, hoạt động âm nhạc, tạo hình và sinh
hoạt hằng ngày. Khi biểu tượng thời gian được lồng ghép trong mọi hoạt động
giáo dục – từ trong lớp học đến ngoài giờ học – trẻ sẽ có cơ hội tiếp cận và rèn
luyện tư duy thời gian một cách toàn diện và có chiều sâu.



78

Mặt khác, kết quả nghiên cứu còn góp phần khắc phục một khoảng trống
trong thực tiễn giáo dục hiện nay, đó là việc sử dụng TPVH chủ yếu phục vụ
cho mục tiêu phát triển ngôn ngữ hoặc giáo dục đạo đức, chưa được khai thác
đúng mức về mặt tư duy thời gian. Đề tài đã mở ra một hướng tiếp cận mới, cho
thấy tiềm năng to lớn của TPVH trong việc phát triển tư duy logic, khả năng ghi
nhớ có chủ định và năng lực tổ chức hoạt động cá nhân ở trẻ.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng đề tài “Biểu tượng
thời gian trong tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo” mang ý nghĩa thiết thực về
cả mặt lý luận và thực tiễn. Về lý luận, đề tài đã bổ sung và hệ thống hóa khái
niệm, đặc điểm, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục biểu tượng thời
gian thông qua TPVH. Về thực tiễn, đề tài đã đề xuất được những định hướng có
tính khả thi trong việc thiết kế hoạt động giáo dục và phát triển biểu tượng thời
gian phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ mẫu giáo.
2. Kiến nghị
a. Với giáo viên mầm non

Giáo viên là người trực tiếp tổ chức các hoạt động giáo dục nên cần được
nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn về việc khai thác yếu tố thời gian
trong các tác phẩm văn học. Cần có sự thay đổi trong cách tiếp cận TPVH:
không chỉ dừng lại ở nội dung câu chuyện, mà phải chủ động tìm kiếm và khai
thác các yếu tố liên quan đến trình tự, thời điểm, độ dài và tốc độ của sự việc.
Giáo viên cần linh hoạt trong việc tổ chức các hình thức dạy học phong phú như:
kể chuyện sáng tạo theo trình tự thời gian, sắp xếp tranh theo các mốc thời gian,
đóng vai theo diễn tiến câu chuyện, hoặc sử dụng lịch biểu, đồng hồ đồ chơi
minh họa cho các hoạt động trong ngày. Ngoài ra, giáo viên cần thường xuyên
sử dụng các thuật ngữ chỉ thời gian trong lời nói với trẻ (ví dụ: hôm qua, hôm
nay, sắp tới, sau đó...) để giúp trẻ hình thành tư duy thời gian một cách tự nhiên
thông qua ngôn ngữ.
b. Ban giám hiệu nhà trường

Ban giám hiệu cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất và học liệu nhằm hỗ trợ
quá trình giáo dục biểu tượng thời gian cho trẻ. Cụ thể, cần tăng cường bổ sung
sách truyện, thơ văn dành cho trẻ mầm non có nội dung liên quan đến thời gian
như các mùa trong năm, các hoạt động trong ngày, ngày lễ – Tết cổ truyền, sự
chuyển đổi giữa các mốc thời gian. Trường nên khuyến khích tổ chuyên môn tổ
chức sinh hoạt chuyên đề về giáo dục biểu tượng thời gian, lồng ghép với các
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hoạt động văn học, tổ chức các tiết dạy minh họa, trao đổi kinh nghiệm và cập
nhật phương pháp mới. Ngoài ra, ban giám hiệu cũng cần tạo điều kiện để giáo
viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về phương pháp
giáo dục phát triển tư duy thời gian và tư duy logic cho trẻ, đặc biệt là qua ngôn
ngữ văn học, qua các TPVH.
c. Đối với phụ huynh

Gia đình là môi trường đầu tiên và thường xuyên của trẻ, do đó phụ huynh
cũng cần được hướng dẫn về cách giáo dục biểu tượng thời gian tại nhà. Phụ
huynh nên tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với sách, truyện, thơ phù hợp với độ
tuổi, kể chuyện cho trẻ nghe theo trình tự thời gian và sử dụng lịch sinh hoạt rõ
ràng hằng ngày. Khi tương tác với trẻ, cha mẹ nên khuyến khích trẻ kể lại các sự
kiện trong ngày, cùng trẻ làm lịch cá nhân, đánh dấu ngày sinh nhật, ngày lễ...
để trẻ dần hình thành khái niệm thời gian qua trải nghiệm thực tế.
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ BÀI THƠ CÓ NỘI DUNG HÌNH THÀNH BIỂU
TƯỢNG THỜI GIAN CHO TRẺ MẪU GIÁO

1. TRƯA HÈ
Trưa hè gió thổi

Hoa phượng lung lay
Cánh hoa rụng bay
Như bầy bướm lượn.
Tiếng ve ca rộn

Nghe như tiếng đàn
Trưa hè liên hoan
Hoa bay, ve hát.

Trần Đăng Khoa
2. BÉ HỌC ĐẾM THỜI GIAN

Sáng dậy bé đánh răng
Rửa mặt rồi ăn sáng
Mẹ dắt bé tới trường
Gặp cô và bè bạn.

Trưa học xong bé nghỉ
Ngủ một giấc thật say
Chiều bé chơi ngoài sân
Khi mẹ đón về ngay.
Tối bé ăn cơm tối
Ôn bài học cùng cha
Rồi đi ngủ thật ngoan
Một ngày trôi êm ả.

Phùng Thị Thắm
3. BỐN MÙA EM YÊU
Một năm tươi đẹp bốn mùa

Xuân, Hè đến trước tiếp rồi Thu, Đông.
Mùa Xuân ba tháng đầu năm

Mai đào đua nở đón chào Tết sang.
Tháng Tư, Năm, Sáu rộn ràng

Ve kêu, phượng nở, Hè mang nắng về.
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Mùa Thu mát mẻ cận kề
Rước đèn, phá cỗ say mê đêm rằm.
Mùa Đông ba tháng cuối năm

Có Ông già Tuyết đến thăm, tặng quà
Bốn mùa yêu quý đi qua

Bé thêm một tuổi, Tết là sang Xuân.
Vũ Thị Diệu Thúy

4. MÙA THU CỦA EM
Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc

Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm.

Mùa thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen

Mùa thu của em
Rước đèn họp bạn
Hội rằm tháng tám

Chị Hằng xuống xem.

Ngôi trường thân quen
Bạn thầy mong đợi
Lật trang vở mới
Em vào mùa thu.

Quang Huy
5. CẢ TUẦN ĐỀU VUI
Thứ hai là ngày đầu tuần

Bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba, thứ tư dồn dập

Bé nhớ phải luôn siêng năng
Thứ năm rồi đến thứ sáu
Học hành chẳng được lơ là
Thứ bảy cùng ngày chủ nhật
Bé được vui chơi thật là vui!
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Nguyễn Thị Thủy
6. TÍCH TẮC... TÍCH TẮC
Hỏi bé thời gian là gì?
Bé trả lời: Không biết.
Hỏi bé sinh vào ngày nào?
Bé nói ngay ngày nào, tháng nào, năm nào.
Mẹ còn bổ sung giây nào, phút nào, giờ nào
Thời gian chính là ngày, tháng, năm
Thời gian chính là giây, phút, giờ....
...Tích tắc, tích tắc
Cây vì sao lớn cao?
Tích tắc, tích tắc
Quần áo của bé vì sao ngắn lại, nhỏ lại?
Tích tắc, tích tắc
Tiếng đồng hồ chạy nhắc bé
Phải quý từng phút, từng giây!

Vũ Bội Tuyền (dịch)
7. GIÂY

Giây của em là thời gian
Chúng ta bắt đầu từ nó nhé.
Khi bé cất lời gọi "Mẹ"
Thời gian vừa vặn hết một giây,
Một giây đủ để chớp mắt một cái
Một giây đủ để hắt xì hơi đấy!

Thời gian có thể dùng giây để tính
Thời gian một giây là rất ngắn.
Kim đồng hồ chạy nhanh nhất là kim giây
Nó nhảy một nấc chính là 1 giây...
Hãy nói xem, một giây có thể làm gì?
Hãy tính xem, kim giây quay 1 vòng hết bao nhiêu giây?

Vũ Bội Tuyền (dịch)
8. PHÚT

Kim giây quay một vòng là hết 60 giây
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60 giây cũng gọi là một phút
Hãy đếm từ 1 tới 100
Thời gian hết quãng một phút đấy.
Một phút có thể hát xong một bài ca
Một phút có thể gọt xong một quả lê.

Thời gian có thể dùng phút để tính
Một phút chẳng dài cũng chẳng ngắn
Kim đồng hồ nhỏ, dài gọi là kim phút
Nó di động một nấc là hết một phút.
Hãy nói xem, một phút có thể làm gì?
Hãy tính xem, kim phút quay 1 vòng hết bao nhiêu phút?

Vũ Bội Tuyền (dịch)
9. GIỜ

Kim phút quay một vòng hết 60 phút
60 phút chính là một giờ.
Thời gian bé ngủ trưa là khoảng một giờ
Một giờ có thể xem xong một phim hoạt hình.
Một giờ có thể gội đầu và tắm xong.

Thời gian có thể dùng giờ để tính
Thời gian của một giờ là thật dài
Kim đồng hồ nhỏ, ngắn gọi là kim giờ
Nó quay hết một vòng hết 12 giờ.
Nó quay hai vòng được tính là một ngày.

Vũ Bội Tuyền (dịch)
10. NGÀY

Thời gian có thể dùng ngày để tính
Một ngày có thể chia thành ban ngày và ban đêm
Mặt trời mọc ra là ban ngày
Không khí sáng sớm tươi mới nhất.
Buổi sáng nhảy múa và ca hát
Buổi chiều chơi trò chơi, đu quay.
Mặt trăng mọc ra là ban đêm
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Đầy trời những ngôi sao lung linh
Ngủ đẫy một giấc là đến ngày hôm sau
24 giờ thế là đi qua.
Hãy nói hôm qua làm được những gì?
Hãy nói hôm nay đã ăn bữa cơm nào?
Hãy nói ngày mai có tới trường mầm non không?

Vũ Bội Tuyền (dịch)
11. TUẦN LỄ

Thời gian có thể dùng tuần lễ để tính
Một tuần lễ có 7 ngày
Tên của chúng rất hay:
Hôm nay là thứ Hai
Ngày mai là thứ Ba
Ngày hôm sau nữa là thứ Tư
Tiếp những ngày sau nữa lần lượt là thứ Năm, thứ Sáu,
thứ Bảy
Ngày có tờ lịch màu đỏ là ngày Chủ nhật

Hãy nói xem một tuần lễ có mấy ngày?
Hãy nói xem, hôm nay là ngày thứ mấy?
Hãy nói xem, vì sao bé thích nhất Chủ nhật?

Vũ Bội Tuyền (dịch)
12. THÁNG

Thời gian có thể dùng tháng để tính
Mẹ mỗi tháng lĩnh lương một lần.
Cha mỗi tháng cắt tóc một lần.
Bé mỗi tháng lật tờ lịch một lần.
Có tháng 30 ngày
Có tháng 31 ngày
Tháng Hai có ít ngày nhất, chỉ có 28 ngày.

Hãy nói xem bây giờ là tháng mấy?
Hãy nói xem, tháng này có bao nhiêu ngày

Vũ Bội Tuyền (dịch)



88

14. MÙA
Thời gian có thể dùng mùa để tính
Mùa xuân hoa nở đầy vườn
Mùa hạ trời nóng toát cả mồ hôi
Mùa thu quả trĩu đầu cành
Mùa đông gió lạnh buốt xương.
Một mùa gồm 3 tháng
Tháng Hai, Ba, Tư là mùa xuân
Tháng Năm, Sáu, Bảy là mùa hạ
Tháng Tám, Chín, Mười là mùa thu
Tháng Mười một, Mười hai, tháng Giêng là mùa đông
Xuân, hạ, thu, đông tuần tự xếp hàng
Sau mùa đông là mùa xuân.

Hãy nói xem, bây giờ là mùa nào?
Hãy nói xem, bé thích mùa xuân hay mùa thu?

Vũ Bội Tuyền (dịch)
15. NĂM

Thời gian có thể dùng năm để tính
Một năm có 4 mùa, 12 tháng là một năm
Một năm có 365 ngày, năm nhuận nhiều hơn 1 ngày

Trước đây bé đã sinh nhật mấy lần rồi?
Bây giờ bé đã mấy tuổi rồi?
Sinh nhật lần trước là vào năm nào?
Sinh nhật lần sau là vào năm nào?

Vũ Bội Tuyền (dịch)
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PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ TRUYỆN CÓ NỘI DUNG HÌNH THÀNH BIỂU
TƯỢNG THỜI GIAN CHO TRẺ MẪU GIÁO

1. SỰ TÍCH NGÀY VÀ ĐÊM
Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống sống cùng với

nhau ở trên trời. Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội chiếc mũ màu
đỏ. Mặt Trăng thích cái mũ đỏ của Gà Trống lắm. Một hôm, Mặt Trăng nói với
Gà Trống:

– Chúng mình đổi áo và mũ cho nhau nhé!
Gà Trống đáp:
– Tớ không thích cái áo màu trắng của cậu. Tớ không đổi mũ lấy áo đâu!
Mặt Trăng cứ gạ đổi mãi nhưng Gà Trống nhất định không chịu. Mặt

Trăng liền giật mũ của Gà Trống và vứt xuống mặt đất. Gà Trống vội bay xuống
mặt đất để nhặt mũ. Nhưng mặt đất tối đen nên Gà Trống không tìm thấy chiếc
mũ của mình. Gà Trống sực nhớ tới Mặt Trời. Gà Trống liền ngửa cô lên trời và
cất tiếng gọi:

– Mặt Trời ơi! Mặt Trời ơi!
Mặt Trời vội vén màn mây nhìn xuống dưới đất. Những tia nắng rực rỡ

tỏa sáng khắp nơi. Nhờ có ánh nắng Mặt Trời chiếu xuống, Gà Trống nhìn thấy
cái mũ đỏ của mình mắc trên một cành cây. Gà Trống sung sướng bay lên để lấy
chiếc mũ và đội lên đầu.

Gà Trống định bay về trời, nhưng vì quá mệt nên không đủ sức cất cánh
bay lên nữa. Gà Trống cất tiếng gọi: – Mặt Trời ơi! Kéo tớ lên với!

Nhưng Mặt Trời không thể kéo Gà Trống lên được. Mặt Trời đành an ủi
Gà Trống: – Gà Trống ơi! Bạn hãy ở lại dưới mặt đất vậy. Buổi sáng sớm, bạn
hãy gọi “Ò ó o…! Mặt Trời ơi!” thì tôi sẽ thức dậy và trò chuyện với bạn nhé!

Từ đó trở đi, Gà Trống luôn dậy sớm và cất tiếng gáy “ò ó o” để đánh
thức Mặt Trời dậy. Ở tít trên cao, Mặt Trời với gương mặt hồng hào, tròn trịa,
mỉm cười nhìn Gà Trống. Muôn loài hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ. Cây lá cũng
mở bừng mắt reo vui chào đón ánh mặt trời. Người ta gọi lúc đó là ngày.

Còn về phần Mặt Trăng thì cảm thấy rất hối hận và xấu hổ vì đã đối xử
không tốt với bạn Gà Trống. Vì thế, Mặt Trăng cứ đợi đến khi Mặt Trời lặn
xuống phía bên kia rặng núi, Gà Trống lên chuồng đi ngủ mới dám xuất hiện.
Người ta gọi lúc đó là đêm.
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2. TRUYỆN BỐN MÙA
Một ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau.

Đông cầm tay Xuân bảo:
- Chị là người sung sướng nhất đấy! Ai cũng yêu chị! Chị về, vườn cây

nào cũng đâm chồi nảy lộc.
Xuân nói:
- Nhưng phải có nắng của em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Có

em Hạ, các cô cậu học trò mới được nghỉ hè.
Cô nàng Hạ tinh nghịch xen vào:
- Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu làm sao có vườn

bưởi chín vàng, có đêm trăng rước đèn, phá cỗ...
Đông cất giọng buồn buồn:
- Chỉ có mỗi em là chẳng được ai yêu.
Thu đặt tay lên vai Đông thủ thỉ:
- Sao em lại nghĩ vậy, có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, có giấc

ngủ ấm trong chăn. Sao lại có ngườii không thích em được?
Bốn nàng tiên mải chuyện trò, không biết bà chúa Đất đã đến bên cạnh từ

lúc nào. Bà vui vẻ nói chuyện:
- Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái

ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn
cháu Đông, ai mà ghét cháu được! Cháu có công ấp ủ mầm sống để Xuân về cây
cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu ai cũng đều có ích, ai cũng đều đáng yêu.

3. CÔ CON ÚT CỦA ÔNGMẶT TRỜI
Ông mặt trời có rất nhiều con nhưng chỉ có một cô con gái duy nhất là Út

Trăng xinh đẹp, bé bỏng. Út Trăng có một người anh trai là Đất. Từ nhỏ, hai anh
em luôn thân thiết.Trò chơi thích nhất của hai anh em là nắm tay nhau chạy
vòng tròn Thế nhưng, tính cách của hai người lại rất khác nhau. Anh Đất hiền
lành, chăm chỉ, lại làm ra rất nhiều của cải cho con người. Còn cô Trăng thì dịu
dàng nhưng không thích làm việc, suốt ngày chỉ rong chơi.
Ông Mặt Trời rất yêu thương các con, ông toả ánh sáng sưởi ấm cho chúng.
Thấy Út Trăng mải chơi, ông chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:
– Con nên theo anh Đất tìm việc làm có ích.
Cô Trăng quỳ xuống bên cha nũng nịu.
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– Cha ơi ! Con biết làm gì bây giờ ?
Ông Mặt Trời vuốt mái tóc con bảo ..
– Đêm đêm, con hãy tỏa ánh sáng của con xuống đất làm dịu mát muôn loài.

Từ đó, cô Trăng bắt đầu làm việc. Mùa thu đến Đất và Trăng đem đến cho
người bao trái chín thơm ngon và ánh trăng vàng óng.

Mỗi năm một lần , người lớn đều cho trẻ nhỏ đi đón cô Trăng xuống chơi.
Đó là vào đêm trăng rằm Trung thu, các em nắm tay nhau múa hát, rước đèn
vòng quanh cô. Cô Trăng cười long lanh ánh mắt, còn anh Đất thì tỏa ngát
hương thơm trong quả chín. Trên cao giá như ông Mặt Trời vén màn mây nhìn
xuống, chắc hẳn ông sẽ mỉm cười vuốt râu: “Con gái ta được việc lắm”.
Thu Hằng

4. TRÁI CÂY TRONG VƯỜN
Bé Na bừng tỉnh khi tiếng Gà Trống gáy “Ò...ó...o...”. Bé mở tròn đôi mắt ngắm
nhìn ông Mặt Trời buổi sớm chiếu những tia nắng đầu tiên xuống khu vườn. Bé
Na thầm hỏi: “Bây giờ là mùa nào nhỉ?”.

Chị Bướm bay qua tung đôi cánh mềm như nhung, khẽ nói:
- Bé Na ơi, em ngủ lâu quá nên không biết bây giờ sắp sang thu rồi đấy!

Em hãy nhìn kìa, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhởn nhơ bay lượn,
không khí mát dịu, thật là thoải mái.

Bé Na nìn quanh, xung sướng reo lên:
- Ôi, trái cây trong vườn mới đẹp làm sao!
Bé đưa mắt nhìn quanh: Ông Chuối Tiêu đang chăm những quả chuối

mập vàng; bà Hồng Xiêm quanh năm cần mẫn với chiếc áo nâu bạc phếch; cô
Vú Sữa tròn trịa e ấp giấu mình trong những tán lá tím sẫm với những hạt sương
long lanh muôn sắc màu bởi ánh nắng mặt trời buổi sớm; kia nữa, các cô bướm
chuẩn bị những chiếc áo vàng tươi như đi xem hội và chị Hồng mới rực rỡ làm
sao trong chiếc áo màu đỏ; còn những anh Roi Đường nghịch ngợm đu tít trên
cành cao với bao trò chơi con trẻ.

Bé Na thầm nghĩ: “Cả mình nữa, mình cũng lớn hơn nhiều rồi, các mắt
của mình đều đã mở to tròn rồi đấy”.

Tất cả...tất cả đều chờ mùa thu tới để đón cô trăng xuống vui đêm Trung
thu cùng cây trái trong vườn.
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PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHẰM
HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG THỜI GIAN CHO TRẺ MẪU GIÁO

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC

Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên
Đề tài: Bài thơ “Trưa hè”
Loại tiết: Dạy trẻ học thuộc thơ
Độ tuổi: 4-5 tuổi
Thời gian: 25-30 phút

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả: Trưa hè – Trần Đăng Khoa.
- Trẻ biết đọc thuộc bài thơ “Trưa hè”.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ nói về buổi trưa của mùa hè rộn ràng với các
dấu hiệu nổi bật như có gió nam thổi, hoa phượng rụng, tiếng ve râm ran.
2. Kỹ năng:
- Trẻ đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ.
- Rèn khả năng ghi nhớ có chủ đích và phát triển vốn từ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Yêu thích và biết quý trọng thời gian.
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh minh bài thơ “Trưa hè” .
- Tranh từng khổ thơ (nếu có).
- Nhạc bài hát “Mùa hè đến rồi”, tác giả: Phạm Văn Chương.
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Trang phục gọn gàng, tư thế ngồi ngay ngắn.
- Tranh trưa hè mỗi trẻ, bút màu, …
III. Tiến hành hoạt động

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú (2
phút)
- Xúm xít, xúm xít. - Tập trung đến bên cô.
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- Chào mừng tất cả các con đến với lớp
học ngày hôm nay, hôm nay cô mang đến
cho các con một câu đố rất thú vị, chúng
ta hay chú ý lắng nghe để đoán xem đó là
gì nhé.
- Cô đố trẻ:

Mùa gì nóng nực
Trời nắng chang chang
Đi học đi làm
Phải đội mũ nón ?

- Đố chúng mình biết đó là mùa gì?
- Cô trò chuyện với trẻ về mùa hè:
+ Mùa hè thời tiết như thế nào?
+ Các bạn làm gì cho đỡ nắng?
- Mùa hè thời tiết nóng bức, hay có mưa
rào đi học, đi làm phải đội mũ nón, uống
nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, thường
xuyên vệ sinh cơ thể sạch sẽ.
- Hôm nay cô cũng có một bài thơ rất hay
nói về mùa hè đấy. Đó là bài thơ “Trưa
hè” của tác giả Trần Đăng Khoa sáng tác.
Bây giờ các con chú ý lắng nghe cô đọc
bài thơ này nhé.
2. Nội dung
2.1. Đọc thơ cho trẻ nghe
Lần 1: Đọc diễn cảm kết hợp cử chỉ, điệu
bộ.
- Cô vừa đọc cho cả lớp nghe bài thơ gì?
- Bài thơ do ai sáng tác?
Lần 2: Đọc kết hợp tranh minh họa.
- Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì?
- Do ai sáng tác?
- Bài thơ nói về điều gì?
- Cô chính xác hóa nội dung bài thơ.

- Trẻ lắng nghe và trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Mùa hè ạ.

- Nóng, nắng.
- Đội mũ nón.
- Trẻ lắng nghe, hưởng ứng.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Trưa hè.
- Trần Đăng Khoa.

- Trưa hè.
- Trần Đăng Khoa.
- Trẻ trả lời.
- Bài thơ nói về buổi trưa của mùa
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2.2. Đàm thoại
- Bài thơ nói về mùa gì?
- Bài thơ nói đến buổi nào trong ngày?
- Buổi trưa mùa hè có những gì đặc biệt?

- Mùa hè thường có loại gió nào thổi tới?

- Những câu thơ nào cho con thấy buổi
trưa mùa hè thật vui?
- Bài thơ cho con biết điều gì về buổi trưa
hè?

+ Con thích hoạt động gì trong mùa hè?
(Ví dụ: đi bơi, đi tắm biển...)
+ Buổi trưa mùa hè con nên làm gì? Vì
sao? (Nên ở trong nhà, đi ngủ, nếu phải ra
ngoài trời thì phải đội mũ, mặc áo dài,…)
+ Mùa hè có ngày lễ nào đặc biệt, sau
ngày lễ ấy con được làm gì? (Tết thiếu
nhi, sau tết thiếu nhi là nghỉ hè)
- Con yêu nhất điều gì của mùa hè?
Mùa hè đáng yêu với thiên nhiên tươi đẹp
nhưng trời nóng bức, chúng mình nên làm
gì để tránh nắng nóng, nhất là vào buổi
trưa? Chúng mình không nên làm gì?
2.3. Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Trưa
hè”
- Chúng mình cùng học thuộc bài thơ
Trưa hè của tác giả Trần Đăng Khoa để
về đọc cho bố mẹ nghe nhé.

hè rộn ràng với các dấu hiệu nổi
bật như: gió nam thổi, hoa phượng
rụng, tiếng ve râm ran.

- Mùa hè.
- Buổi trưa.
- Có gió thổi, có hoa phượng và
tiếng ve kêu.
- Gió nồm nam mát dịu, gió tây
nóng bức.
- 4 câu thơ cuối.

- Buổi trưa của mùa hè rộn ràng
với các dấu hiệu nổi bật như: gió
nam thổi, hoa phượng rụng, tiếng
ve râm ran.
- Trẻ nói theo ý thích.

- Trẻ kể những việc nên làm.
- Trẻ kể những việc không nên
làm.
-Trẻ kể theo ý thích.

- Trẻ trả lời theo ý thích.

- Trẻ đọc thơ theo hướng dẫn.
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+ Lần 1: Trẻ đọc theo cô từng câu.
+ Lần 2: Trẻ đọc cùng cô.
- Cho tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ.
- Cho cả lớp đọc bài thơ theo hiệu lệnh to,
nhỏ, lên, xuống luân phiên.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
Vận động giữa giờ: Cô thấy lớp mình
học rất giỏi và trả lời các câu hỏi rất chính
xác, bây giờ chúng mình hãy cùng đứng
lên và vận động cùng cô theo nhạc bài
hát: “Mùa hè đến rồi” (Phạm Văn
Chương).
3. Kết thúc
- Các con ơi, hôm nay cô đã dạy lớp mình
học thuộc bài thơ gì, của tác giả nào?
- Bài thơ Trưa hè của tác giả Trần Đăng
Khoa nói về điều gì?

- Về nhà các con hãy đọc lại bài thơ cho
bố mẹ, ông bà, người thân của mình nghe
nhé.
- Bây giờ cô cháu mình cùng thu dọn lớn
học rồi chúng ta ra sân chơi quan sát thời
tiết mùa hè nào!

- Trẻ vận động cùng cô theo nhạc.

- Bài thơ Trưa hè của tác giả Trần
Đăng Khoa.
- Buổi trưa của mùa hè rộn ràng
với các dấu hiệu nổi bật như: gió
nam thổi, hoa phượng rụng, tiếng
ve râm ran.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ thu dọn rồi ra hoạt động
ngoài trời, quan sát thời tiết mùa
hè
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC

Chủ đề: Hiện tượng thiên nhiên
Đề tài: Truyện Sự tích ngày và đêm
Loại tiết: Kể chuyện cho trẻ nghe
Độ tuổi: 4-5 tuổi
Thời gian: 25–30 phút

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên truyện: Sự tích ngày và đêm.
- Trẻ nhớ tên các nhân vật trong truyện: Mặt Trăng, Mặt Trời, Gà trống.
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Lúc đầu, Gà trống, Mặt Trăng và Mặt trời cùng
sống trên trời. Mặt trăng ném mũ của Gà Trống xuống đất. Nhờ Mặt trời, Gà
Trống mới tìm thấy mũ. Từ ấy Gà trống ở dưới đất, mỗi khi thức giấc thì cất
tiếng gáy gọi Mặt trời tỏa sáng, đó là ngày. Mặt trăng chỉ xuất hiện khi Gà trống
và Mặt trời đi ngủ, đó là đêm.
- Hiểu nghĩa từ “mênh mông” là rất rộng lớn.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển ngôn ngữ: nghe hiểu, trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc.
- Biết đề nghị/nhờ người khác khi cần, sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện và tham gia tích cực vào các hoạt động kể
truyện cùng cô.
- Quan tâm tìm hiểu về thời gian của các buổi trong ngày.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Giáo án
- Máy tính (video bài hát Đêm và ngày, video truyện), máy chiếu, loa
- Sa bàn truyện, tranh truyện
- Que chỉ.
- Trang phục gọn gàng.
2. Đồ dùng của trẻ: Ghế ngồi, thảm.



97

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi giả tiếng
gà gáy “Ò ó o…”.
Gà thường gáy gọi mọi người vào buổi
nào trong ngày?
Có 1 truyện kể rất hay về lý do chú gà
trống gáy gọi mặt trời mỗi buổi sáng
sớm, cô mời các con cùng lắng nghe
truyện “Sự tích ngày và đêm”.
2. Nội dung:
2.1. Kể diễn cảm kết hợp cử chỉ, tranh
+ Cô vừa kể chuyện gì?
2.2. Kể diễn cảm kết hợp mô hình
+ Cô vừa kể cho các con nghe chuyện
gì?
+ Trong câu chuyện có những nhân vật
nào? Có tất cả mấy nhân vật?
+ Truyện Sự tích ngày và đêm nói về
điều gì?
Lúc đầu, Gà trống, Mặt Trăng và Mặt
trời cùng sống trên trời. Mặt trăng ném
mũ của Gà Trống xuống đất. Nhờ Mặt
trời, Gà Trống mới tìm thấy mũ. Từ ấy
Gà trống ở dưới đất, mỗi khi thức giấc
thì cất tiếng gáy gọi Mặt trời tỏa sáng,
đó là ngày. Mặt trăng chỉ xuất hiện khi
Gà trống và Mặt trời đi ngủ, đó là đêm.
2.3. Trích dẫn đàm thoại
Giáo viên đặt câu hỏi, trẻ trả lời, nếu trẻ
không trả lời được, cô kể trích dẫn chi
tiết truyện để gợi cho trẻ nhớ.
* Đoạn 1: Từ đầu đến “ném xuống đất”.

- Giả làm tiếng gà gáy.

- Buổi sáng sớm.

- Lắng nghe, thể hiện cảm xúc.

- Nghe cô kể, theo dõi tranh.
- Sự tích ngày và đêm.
- Nghe cô kể, theo dõi tranh.
- Sự tích ngày và đêm.

- Gà trống, Mặt trăng, Mặt trời. Có
3 nhân vật.
- Trẻ trả lời theo ý hiểu.

- Lắng nghe, thể hiện cảm xúc.
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- Ban đầu, các nhân vật trong truyện
sống ở đâu?
- Con nghĩ ra điều gì về cái áo của Mặt
trăng?
- Vì sao Mặt trăng ném mũ của Gà trống
xuống đất?
- Con có nhận xét gì về hành động của
Mặt trăng?

* Đoạn 2: “Mặt đất thì… với Gà trống”
- Theo con, “mênh mông” có nghĩa là
gì?
- Lúc chỉ có Trăng và Gà trống, mặt đất
có đặc điểm gì?
- Gà đã làm thế nào để tìm được mũ?

- Mặt trời khuyên bảo Gà điều gì?

- Con học được điều gì từ Gà trống?

-Con có nhận xét gì về Mặt trời?

* Đoạn còn lại
- Trong câu chuyện, ban ngày có dấu
hiệu gì?
- Ban đêm có dấu hiệu gì?
- Câu truyện cho con biết điều gì về thời
gian?

- Cùng sống với nhau trên trời.

- Cái áo trắng giống như màu trắng
mát dịu của ánh trăng.
- Vì Gà trống không cho Mặt trăng
đổi áo lấy mũ.
- Trăng chưa ngoan, cứ đòi đổi lấy
cái không phải của mình, giận dỗi
ném đồ của người khác.

- Mênh mông là rất rộng lớn.
- Mặt đất tối tăm, Gà không nhìn
thấy gì.
- Gà gọi Mặt trời tỏa ánh sáng giúp
gà thấy mũ.
- Gà cứ ở dưới đất, khi thức dậy thì
gọi Mặt trời cùng dậy chơi với
mình.
- Biết từ chối khi không đồng ý;
không tranh giành mà nỗ lực đi tìm
mũ, biết nhờ Mặt trời giúp đỡ, biết
vâng lời.
- Mặt trời tốt bụng, sẵn lòng giúp
đỡ khi bạn gặp khó khăn, ân cần
khuyên bảo để bạn được an toàn.

- Gà gáy, Mặt trời mọc tỏa ánh
sáng.
- Mặt trời lặn, trời tối, có trăng…
- Một ngày có ban ngày và ban
đêm. Ban ngày thì có ánh sáng Mặt
Trời, nhiều loài thức giấc, đi kiếm
ăn. Ban đêm xuất hiện khi Mặt trời
lặn, trời tối, đa số mọi người đi
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* Vận động giữa giờ: Từ khi Gà trống ở
lại dưới đất, Mặt trăng biết lỗi không
giận Gà trống nữa. Các bạn thay phiên
nhau xuất hiện tạo nên buổi ngày rộn
ràng sáng rõ cho các con đi học, đi chơi;
buổi đêm yên tĩnh và dịu mát cho các
con ngủ ngon. Chúng mình cùng chia sẻ
niềm vui với các bạn Mặt trăng, Mặt trời
và Gà trống nào!
2.4. Xem video truyện Ngày và đêm
- Chúng mình vừa xem video truyện gì?
- Con thường làm gì vào ban ngày?
- Con đi ngủ vào lúc nào?

- Chúng mình nhớ đi ngủ đúng giờ để cơ
thể mau lớn, mạnh khỏe, sáng dậy sớm
đi học để chung vui cùng cô và các bạn
nhé!
2.5. Củng cố
Trò chơi “Họa sĩ tí hon”
- Cô có những bức tranh chưa tô màu về
cảnh đêm, ngày; bé tô màu và vẽ thêm
theo ý thích.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét hoạt động, khen ngợi trẻ
tích cực.
- Bây giờ là buổi nào trong ngày?
- Cô mời các con cùng ra sân quan sát
bầu trời và mặt đất ban ngày nào!

ngủ.
- Vận động theo nhạc bài Đêm và
ngày của nhạc sĩ Hoàng Công
Dụng.

- Trẻ tập trung xem video.
- Ngày và đêm.
- Trẻ kể.
- Ngủ sau chương trình Chúc bé
ngủ ngon.
- Trẻ lắng nghe và trả lời.

- Bé tô màu cảnh ngày và đêm.

- Tham gia nhận xét hoạt động học.

- Buổi sáng.
- Cùng cô ra sân quan sát.
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC

Chủ đề: Nước và các hiện tượng thiên nhiên
Đề tài: Câu truyện: “Truyện Bốn Mùa”
Loại tiết: Dạy trẻ kể lại chuyện
Lứa tuổi: 4-5 tuổi
Thời gian: 25–30 phút
Người dạy:

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên truyện “Truyện bốn mùa”, tên các nhân vật: Xuân, Hạ, Thu, Đông,
bà chúa Đất.
- Biết đặc điểm tiêu biểu của 4 mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông, vẻ đẹp và tính
cách đáng yêu của các nhân vật
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng lắng nghe và ghi nhớ có chủ đích.
- Phát triển vốn từ, kể lại truyện theo khả năng.
- Biết sắp xếp các mùa theo đúng thứ tự trong năm.
3. Thái độ
- Hứng thú khi nghe kể chuyện.
- Biết yêu thiên nhiên, yêu quý những điều mà mỗi mùa mang lại.
- Biết chờ lượt, tôn trọng người kể, không ngắt lời.
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh minh họa 5 đoạn truyện:

+ Tranh 1: Có 4 nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đông cầm tay Xuân.
+ Tranh 2: Xuân đứng trước các bạn, nói với Đông.
+ Tranh 3: Hạ đứng trước các bạn, nói với Xuân.
+ Tranh 4: Đông buồn, ngồi nói với Hạ; Thu cúi xuống đặt tay lên vai

Đông.
+ Tranh 5: Chúa Đất đứng trước, nói với 4 nàng tiên.

- Video bài hát Bốn mùa em yêu, Mùa xuân đến rồi.
2. Chuẩn bị của trẻ
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- Trang phục thoải mái, phù hợp hoạt động.
- Một số tranh vẽ các mùa do trẻ thực hiện (nếu đã học trước).
III. Tiến trình hoạt động
Hoạt động của cô Dự kiến hoạt động của trẻ
1. Ổn định – Gây hứng thú (3–5 phút)
Bật bài hát “Bốn mùa em yêu”.
+ Các con vừa nghe bài hát nói về điều
gì?
+ Bài hát nói về vẻ đẹp của những mùa
nào?
+ Bạn nhỏ thích mùa nào nhất? Vì sao?
+ Câu chuyện gì cũng nói về 4 mùa mà
cô đã kể cho các con nghe?
Các con cùng nghe cô kể lại truyện nhé!
2. Nội dung
2.1. Cô kể lại chuyện
2.2. Đàm thoại
- Cô vừa kể truyện gì?
- Truyện có những nhân vật nào?

Bây giờ cô chia lớp mình thành 5 đội.
Các con lắng nghe và trả lời câu hỏi.
Mỗi câu trả lời đúng, cô tặng 1 bức
tranh.
(1) Nàng tiên mùa Đông vui vẻ nói gì
với mùa Xuân?
- Tặng trẻ bức tranh 1
(2) Nàng tiên mùa Xuân có giọng nói âu
yếm như thế nào?
- Tặng trẻ bức tranh 2

(3) Giọng nói của mùa Hạ tinh nghịch
như thế nào?

- Trẻ hát và vận động cùng cô.
- Bốn mùa em yêu.
- Đông, xuân, hè, thu.
- Bạn nhỏ thích cả 4 mùa vì 4 mùa
của đất nước, mùa nào cũng đẹp.
-Truyện bốn mùa.
- Hưởng ứng lời cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Truyện bốn mùa.
- Xuân, Hạ, Thu, Đồng và bà chúa
Đất.
- Trẻ hưởng ứng, kết 5 đội.

- Chị là người sung sướng nhất
đấy! Ai cũng yêu chị! Chị về, vườn
cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.
- Mùa Xuân dịu dàng nói: Nhưng
phải có nắng của em Hạ, cây trong
vườn mới đơm trái ngọt. Có em Hạ,
các cô cậu học trò mới được nghỉ
hè.
- Giọng dí dỏm: Thế mà thiếu nhi
lại thích em Thu nhất. Không có
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- Tặng trẻ bức tranh 3

(4) Nàng tiên mùa Đông nói gì? Đông
nói bằng giọng điệu gì?
- Mùa Thu tốt bụng đã an ủi Đông như
thế nào?
- Tặng trẻ bức tranh 4

- Khi nghe chuyện của 4 nàng tiên, bà
chúa Đất đã nói gì? Giọng bà thế nào?
- Tặng trẻ bức tranh 5

- Bạn nào giỏi cho cô biết, Truyện bốn
mùa nói về điều gì?

- Cô chính xác hóa thông tin.
2.3. Dạy trẻ kể lại truyện
- Cô kể lời dẫn truyện

Thu làm sao có vườn bưởi chín
vàng, có đêm trăng rước đèn, phá
cỗ...
- Giọng nói buồn: Chỉ có mỗi em là
chẳng được ai yêu.
- Thu ân cần nói: Sao em lại nghĩ
vậy, có em mới có bập bùng bếp
lửa nhà sàn, có giấc ngủ ấm trong
chăn. Sao lại có người không thích
em được?
- Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân
làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái
ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời
xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu
trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét
cháu được! Cháu có công ấp ủ
mầm sống để Xuân về cây cối đâm
chồi nảy lộc. Các cháu ai cũng đều
có ích, ai cũng đều đáng yêu.
- Truyện nói về thứ tự và vẻ đẹp
của bốn mùa trong năm. Đầu tiên,
Mùa Xuân, cây đâm chồi nảy lộc;
tiếp theo là mùa Hạ, nắng chói
chang giúp cây ra quả, các bạn
được nghỉ hè; tiếp nữa là mùa Thu,
quả chín ngọt và tết Trung thu thật
vui; cuối cùng là mùa Đông, mọi
người quây quần bên bếp lửa, ngủ
ngon trong chăn ấm. Các nàng tiên
này đều vui vẻ và tốt bụng, rất đáng
yêu.
- Trẻ tập trung lắng nghe.

- Cả lớp đồng thanh nói lời thoại.
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Cô quan sát, sửa sai, khen ngợi trẻ.
- Dạy trẻ kể từng đoạn:
Các con hãy dành 2 phút quan sát tranh
của đội mình và chuẩn bị để kể lại nội
dung truyện theo tranh nhé!
- Cô khen ngợi trẻ.

- Dạy trẻ kể trọn vẹn truyện
Cô mời bạn nào giỏi lên kể cho cô và cả
lớp nghe chuyện “Truyện bốn mùa” nào!
- Cô và lớp lắng nghe, sửa sai (nếu có).
3. Kết thúc
- Cô nhận xét hoạt động, khen ngợi trẻ
tích cực.
- Dặn trẻ về nhà kể lại chuyện cho bố
mẹ nghe.

Lần lượt 5 đội kể 5 đoạn.
- Đoạn 1: Một ngày… nảy lộc
- Đoạn 2: Xuân nói… nghỉ hè
- Đoạn 3: Cô nàng Hạ…phá cỗ
- Đoạn 4: Đông… thích em được
- Đoạn 5: Còn lại
- Trẻ xung phong kể trọn vẹn
truyện.

- Cả lớp lắng nghe, khen ngợi bạn,
góp ý (nếu có)

- Trẻ tham gia đánh giá hoạt động.

- Trẻ trả lời, thể hiện cảm xúc.

Kịch bản Truyện bốn mùa
Cảnh 1: Nhạc bài Mùa xuân đến rồi. Hình nền vườn hoa rực rỡ
Bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông nắm tay nhau đi ra, múa hát..
Đông cầm tay Xuân bảo: Chị là người sung sướng nhất đấy! Ai cũng yêu chị!
Chị về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.
Cảnh 2: Hình nền mùa hè nắng vàng, dừa, mít, nhãn... trĩu quả; bạn nhỏ nghỉ
hè tắm biển
Xuân tươi cười, nhẹ nhàng nói: Nhưng phải có nắng của em Hạ, cây trong vườn
mới đơm trái ngọt. Có em Hạ, các cô cậu học trò mới được nghỉ hè.
Cảnh 3: Hình nền mâm cỗ trung thu và các bạn rước đèn
Hạ dí dỏm: Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu làm sao có
vườn bưởi chín vàng, có đêm trăng rước đèn, phá cỗ...
Cảnh 4: Hình nền mọi người mặc áo ấm, quây quần bên bếp lửa sưởi, bé ngủ
trong chăn
Đông cất giọng buồn buồn: Chỉ có mỗi em là chẳng được ai yêu.
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Thu đặt tay lên vai Đông thủ thỉ: Sao em lại nghĩ vậy, có em mới có bập bùng
bếp lửa nhà sàn, có giấc ngủ ấm trong chăn. Sao lại có người không thích em
được?
Cảnh 5: Hình ảnh lá cờ tung bay trên sông núi, ruộng đồng Việt Nam
Chúa Đất bước ra vui vẻ nói: Chào các cháu! Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân
làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao,
học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được! Cháu có
công ấp ủ mầm sống để Xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu ai cũng
đều có ích, ai cũng đều đáng yêu.
Bốn nàng tiên nắm tay chúa Đất cùng hát bài “Bốn mùa em yêu”.
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC

Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên
Đề tài: Câu truyện “Sự tích ngày và đêm”
Loại tiết: Dạy trẻ đóng kịch
Độ tuổi: 4-5 tuổi
Thời gian: 25-30 phút
Người dạy:

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật và hiểu nội dung câu chuyện: Mặt trăng,
mặt trời và gà trống cùng sống với nhau ở trên trời, chỉ vì mặt trăng thích chiếc
mũ của gà trống mà đã làm ra hành động không phải với gà trống và khiến cho
gà trống phải ở lại dưới mặt đất. Từ đó xuất hiện ban ngày và ban đêm
- Trẻ biết được ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng.
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc đủ câu, đủ ý thông qua
hệ thống câu hỏi.
- Trẻ có khả năng diễn xuất, nhập vai vào các nhân vật
3. Thái độ:
- Biết vâng lời cô giáo và chăm chú xem vở kịch.
- Giáo dục biết yêu thương đoàn kết, giúp đỡ mọi người
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của cô:
- Địa điểm: Phòng học.
- Máy tính, ti vi, slides nội dung các bước hoạt động,
- Sân khấu, mũ nhân vật
- Nhạc kể chuyện
- Kịch bản truyện “Sự tích ngày và đêm”
Cảnh 1 (đèn sáng):
Mặt Trăng, Mặt trời, Gà trống nắm tay nhau nhảy múa, hát: Cùng nhau múa
xung quanh tròn, cùng nhau múa cùng vui … vui cùng nhau múa đều.
Mặt trăng: - Gà trống ơi, tớ thích cái mũ đỏ của cậu lắm, cậu đổi cho tớ đi, cậu
mặc áo màu trắng của tớ, còn tớ đội cái mũ đỏ của cậu.
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Gà trống: - Không, tớ không thích áo trắng của cậu đâu, tớ không đổi đâu!
Mặt trăng: - Cậu đổi cho tớ đi mà. Ơ, cậu không đổi cho tớ thật ư? Mặt trăng
ngúng nguẩy, giật mũ gà trống rồi ném xuống đất.
Gà trống kêu lên: - Ôi ôi! Mặt đất thì mênh mông và tối đen, biết tìm mũ ở đâu
bây giờ?
Cảnh 2 (tắt đèn, kéo rèm, phòng tối):
Gà trống bay hết chỗ này đến chỗ khác ngó nghiêng, tìm kiếm.
Gà (mếu máo): - Làm thế nào bây giờ? Chẳng nhìn thấy mũ đâu cả! A, mình
phải nhờ anh Mặt trời giúp thôi! Mặt… trời… ơi! Mặt… trời… ơi!
Bật đèn sáng, kéo rèm
Mặt trời (vươn 2 tay, tỏa nắng ra): - Anh đây! Em làm gì dưới đó thế?
Gà trống: - Em đi tìm mũ. A, mũ đây rồi, thích quá!
Gà trống đội ngay mũ lên đầu, đập cánh bay lên mà không được.
Gà trống: - Mặt… trời… ơi! Mặt… trời… ơi! Kéo em lên với!
Mặt trời: - Làm sao mà anh kéo em lên được. Thôi, em cứ ở dưới đất vậy, khi
nào anh thức dậy thì anh em mình vui chơi cùng nhau nhé!
Gà trống: - Vâng ạ! Em sẽ đợi anh mỗi ngày nhé! Bây giờ anh em mình cùng
vui chơi nào!
Mặt trời vẫy tay tỏa nắng cho Gà trống dạo chơi. Bài hát Nắng sớm nhè nhẹ.
Mặt trời: - Gà trống ơi, chúng ta đi ngủ thôi!
Mặt trời và Gà trống đi vào cánh gà.
Cảnh 3 (Đèn tắt).
Mặt trăng lượn ra.
Mặt trăng: - Ôi buổi đêm thật tối tăm và vắng vẻ. Mình thật có lỗi vì đã vứt mũ
của Gà trống, giờ Mặt trời và Gà trống không chơi cùng mình nữa. Mình phải đi
rủ các bạn sao chơi cùng mình thôi. Từ giờ mình sẽ luôn vui vẻ chơi cùng các
bạn, không giận dỗi nữa. Các bạn sao ơi, chúng mình đi chơi đi!
Cả lớp hát bài đồng dao Đếm sao, dung dăng dung dẻ đi xung quanh lớp.
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Trang phục hoá trang nhân vật.
- Mũ đội đầu.
- Thuộc bài hát và vận động theo nhạc: Cùng múa cùng vui, Đếm sao.
- Tâm thế phấn khởi được tham gia đóng kịch.
III. Cách tiến hành
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Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Ổn định tổ chức, khơi gợi hứng thú
- Cô phát video tiếng gà gáy.
Cô trò chuyện hỏi trẻ:
- Các con vừa nghe thấy gì?
- Gà thường gáy vào lúc nào?

- Câu chuyện nào nói về gà trống gáy
gọi mặt trời các bạn nhỉ?
Ai muốn nhập vai các nhân vật trong
truyện để tham gia đóng kịch Sự tích
ngày và đêm nào?
2. Nội dung
2.1. Làm quen kịch bản
- Để đóng kịch được, trước hết chúng
mình cùng làm quen với kịch bản nhé!
- Các con cùng ngồi xuống nghe cô đọc
kịch bản.
Cô đọc kịch bản cho trẻ nghe.
2.2. Đàm thoại
- Cô vừa đọc kịch bản gì?
- Lúc cùng ở trên trời, các bạn múa hát
bài gì?
- Mặt trăng đã nói gì với Gà trống?
- Gà trống trả lời như thế nào?
- Khi Gà trống không cho mượn mũ,
Mặt trăng tỏ thái độ như thế nào, bạn nói
gì?
- Gà trống kêu lên với giọng điệu như
thế nào?
- Gà trống bay đi tìm mũ với thái độ và
giọng điệu như thế nào?
- Mặt trời đã làm gì giúp Gà?
- Tìm được mũ, Gà trống nói gì?

- Trẻ lắng nghe.

- Tiếng gà trống gáy ạ.
- Gà gáy lúc sáng sớm, khi mặt trời
mọc.
- Sự tích ngày và đêm.

- Trẻ xung phong nhận vai.

- Trẻ trả lời (vâng ạ).

- Lắng nghe kịch bản, thể hiện cảm
xúc.

- Sự tích ngày và đêm.
- Cùng múa cùng vui.

- Gà trống ơi, … mũ đỏ của cậu.
- Gà trống không bằng lòng, nói…
- Mặt trăng dỗi, vừa nói vừa giật mũ
gà trống ném xuống đất, nói…

- Hốt hoảng: Ôi… ở đâu bây giờ?

- Mếu máo: Gà trống bay … mặt trời
ơi…
- Gà trống bay … mặt trời ơi…
- Mặt trời vươn 2 tay… dưới đó thế?



108

- Mặt trời khuyên Gà trống điều gì?

- Gà trả lời thế nào?
- Sau đó hai bạn làm gì?

- Khi Gà và Mặt trời đã đi ngủ, Mặt
trăng nói gì?
-Các bạn Trăng, sao đọc bài đồng dao
nào?
2.3. Dạy trẻ đóng kịch
a. Cô kể lời dẫn chuyện

b. Mời các nhóm trẻ nhận vai: Gà trống,
Mặt trăng, Mặt trời, Sao
- Cô dẫn chuyện.

c. Tập đóng kịch

2.4. Tổ chức diễn kịch
- Cô dựng sân khấu, điều hành trẻ diễn
kịch

3. Kết thúc
- Cô nhận xét hoạt động, khen ngợi trẻ
tích cực.
- Trong giờ chơi, các bạn nào còn muốn
diễn kịch thì chúng ta diễn kịch tiếp ở
góc Nghệ thuật nhé!

- Reo vui: A… Gà đội mũ lên đầu,
đập cánh bay, gọi Mặt trời: Mặt trời
ơi…
- Làm sao…
- Vui vẻ nói: Vâng ạ…
- Hai bạn nắm tay nhau dạo chơi rồi
đi vào trong sân khấu.
- Ôi buổi đêm…

- Đếm sao.

- Trẻ nói lời thoại và điệu bộ.

- Các nhóm vai diễn thể hiện lời nói,
cử chỉ điệu bộ.
- Mỗi nhóm vai cử 1 bạn đại diện
nhận vai, lớp cử 1 bạn làm người
dẫn chuyện, tập đóng trọn vẹn kịch.

- Trẻ dẫn chuyện ra chào khán giả,
giới thiệu tên kịch, các diễn viên.
- Tiến hành diễn kịch.
- Cô và các bạn làm khán giả.

- Trẻ tham gia đánh giá hoạt động
diễn kịch.
- Trẻ hưởng ứng, thể hiện cảm xúc.
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC
Chủ đề: Thế giới xung quanh bé
Đề tài: Các buổi trong ngày
Độ tuổi: 5 – 6 tuổi
Thời gian: 30-35 phút
Phương pháp: Quy trình 5E (Engage – Explore – Explain –
Elaborate – Evaluate)

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được sự thay đổi về tự nhiên và hoạt động con người trong các
buổi: sáng – trưa – chiều – tối - đêm. Ban ngày gồm các buổi sáng, trưa, chiều;
ban đêm gồm buổi tối và buổi đêm.
- Hiểu mối liên hệ giữa ánh sáng Mặt Trời và sự thay đổi ngày đêm.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân loại (đặc điểm các buổi trong ngày).
- Phát triển ngôn ngữ khi mô tả hoạt động của con người, thiên nhiên theo từng
buổi.
3. Thái độ:
- Biết sắp xếp, tổ chức hoạt động cá nhân phù hợp theo từng thời điểm trong
ngày.
- Hợp tác nhóm khi thảo luận và làm sản phẩm STEAM.
* Định hướng STEAM:
- Science (Khoa học): Hiện tượng ngày – đêm, ánh sáng Mặt Trời.
- Technology (Công nghệ): Xem hình ảnh/clip minh họa các thời điểm trong
ngày.
- Engineering (Kỹ thuật): Lắp ghép mô hình vòng quay “Một ngày của bé”.
- Art (Nghệ thuật): Vẽ/trang trí tranh theo từng buổi trong ngày.
- Math (Toán): Xếp trình tự các buổi trong ngày, nhận biết khái niệm thời gian
(sáng → trưa → chiều → tối).
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô
- Quả bóng (trái đất) có dán hình 3D ngôi nhà, cây, con vật, các em nhỏ...; đèn
bàn, que chỉ.
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- Tranh/ảnh hoặc video minh họa cảnh sáng – trưa – chiều – tối.
- Bộ tranh rời hoạt động của con người (ăn sáng, đi học, ngủ, chơi buổi chiều…).
- Vòng tròn mô phỏng “Một ngày” (4 phần).
- Giấy A3, bút màu, que gỗ, keo dán.
- Nhạc bài hát “Một ngày của bé”.
2. Chuẩn bị của trẻ
- 5 bức tranh khổ A3 lẫn các hình ảnh: Gà gáy, mặt trời mọc, hoa mười giờ nở,
bé chải răng, rửa mặt, học ở lớp...; mặt trời trên ngọn cây, bóng cây tròn quanh
gốc; bé ăn trưa ở lớp, bé ngủ trưa ở lớp...; Mặt trời lặn, hoa mười giờ héo, mẹ
đón bé – bé tạm biệt cô; Đèn đường sáng, trên đường nhiều người, cả nhà ăn tối,
bé xem hoạt hình ở nhà...; Bé ngủ, trời tối, có trăng sao, chim cú mèo, hoa
quỳnh nở
- Màu vẽ, kéo, hồ dán.
- Loto các hình ảnh tiêu biểu cho các buổi trong ngày.
III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
Hoạt động của cô Dự kiến hoạt động của trẻ
1. Engage (Gây hứng thú)
Tập trung trẻ đến bên cô, trò chuyện:
-Bài thơ nào chúng mình mới học về các
buổi trong ngày?
- Mời các con cùng đọc bài thơ đó nào!
- Bài thơ nhắc đến những buổi nào?
- Còn buổi nào chưa được gọi tên?

- Trẻ đến bên cô, thể hiện cảm xúc.
- Bé học đếm thời gian.

- Trẻ đọc bài thơ .
- Sáng, trưa, chiều, tối.
- Buổi đêm.

2. Explore (Khám phá)
-Cô có bức tranh rất đặc biệt tặng 5
nhóm, cô đánh số thứ tự từ 1 đến 5. Cô
mời 5 tổ trưởng lên lấy tranh đúng theo
thứ tự của tổ mình nào!
-Nhiệm vụ của tổ 1: Tìm nối những hình
ảnh thường thấy trong buổi sáng
Tổ 2: Nối những hình ảnh của buổi trưa
Tổ 3: Nối những hình ảnh của buổi
chiều
Tổ 4: Nối những hình ảnh của buổi tối

- Trẻ lên lấy tranh mang về bàn.

- Lắng nghe nhiệm vụ.
- Thảo luận nhóm, nối tranh.



111

Tổ 5: Nối những hình ảnh của buổi đêm

-Cô mời đại diện các nhóm lên giới
thiệu những hình ảnh trong buổi của tổ
mình .

- Cô quan sát, góp ý khi cần.

- Cô chính xác hoá thông tin từng buổi.
- Một ngày có mấy buổi, là những buổi
nào?
- Những buổi nào thuộc về ban ngày?
- Ban đêm gồm những buổi nào?
- Cho trẻ treo tranh vào góc học tập

Giới thiệu:
Tổ 1: Buổi sáng: Gà gáy, mặt trời
mọc, hoa mười giờ nở, bé chải răng,
rửa mặt, học ở lớp...
Tổ 2: Buổi trưa: mặt trời trên ngọn
cây, bóng cây tròn quanh gốc; bé ăn
trưa ở lớp, bé ngủ trưa ở lớp...
Tổ 3: Buổi chiều: Mặt trời lặn, hoa
mười giờ héo, mẹ đón – bé tạm biệt
cô.
Tổ 4: Buổi tối: Đèn đường sáng, trên
đường nhiều người, cả nhà ăn tối, bé
xem hoạt hình ở nhà...
Tổ 5: Buổi đêm: Bé ngủ, trời tối, có
trăng sao, chim cú mèo, hoa quỳnh nở
- Các bạn quan sát, góp ý, bổ sung
cho bạn giới thiệu.
- Trẻ lắng nghe.
- Một ngày có 5 buổi, là sáng, trưa,
chiều, tối và đêm.
- Sáng, trưa, chiều.
-Tối và đêm.
- Trẻ treo tranh vào góc học tập.

3. Explain (Giải thích)
- Vì sao lại có ngày đêm và các buổi
này?
- Chúng ta cùng quan sát thí nghiệm các
buổi trong ngày để xem câu trả lời của
các bạn đúng chưa nhé!
Cô bật đèn bàn cho ánh sáng rọi về quả
bóng. Trò chuyện:
- Bóng đèn là mặt trời mọc, mặt trời

- Trẻ phán đoán.

- Lắng nghe, bổ sung.

- Trẻ lắng nghe và trả lời câu hỏi.

- Phía đông.
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mọc phía nào?
- Quả bóng là trái đất. Các con nhìn nhé,
khi trái đất quay dần về phía mặt trời
mọc, con thấy điều gì ở trái đất? Mặt
trời phía nào của ngôi nhà? Bóng ngôi
nhà rơi về phía nào? (Cô dán mẩu giấy
đỏ đánh dấu phía tây của ngôi nhà.) Đây
là buổi gì?
- Cô quay tiếp “trái đất” về phía “mặt
trời”. Ánh sáng ở mặt đất thay đổi như
thế nào? Bây giờ là buổi nào?
- Cô tiếp tục quay từ từ? Buổi gì đây? Vì
sao con biết?

-Cô quay tiếp. Con nhìn mọi vật thấy thế
nào? Đây là buổi nào?
- Tiếp theo, buổi nào đây? Vì sao con
biết?

- Vậy các buổi trong ngày do đâu mà
có?
- Cô phụ chụp ảnh, quay video hoạt
động khám phá của trẻ.

- Các buổi trong ngày nối tiếp nhau như
thế nào?

- Thí nghiệm các con vừa xem giống
như thí nghiệm trong câu chuyện nào cô
đã kể cho các con nghe?

- Mặt đất sáng dần, dần nhìn rõ mọi
vật. Mặt trời phía trước ngôi nhà.
Bóng ngôi nhà... rơi về phía sau là
phía tây. Là buổi sáng

- Ánh sáng chói chang, rất sáng, bóng
cây ở ngay dưới gốc... Đây là buổi
trưa.
- Buổi chiều, mặt trời ở phía sau ngôi
nhà. Bóng đổ về phía đông là phía
trước ngôi nhà. Trời tối dần.
- Tối dần, mọi vật mờ dần. Đây là
buổi tối.
- Buổi đêm, không nhìn được ngôi
nhà, cây, các bạn...

- Do Trái Đất tự quay quanh trục, khi
mới nhận ánh sáng Mặt Trời là buổi
sáng, nhận nhiều nhất ánh sáng là
buổi trưa, nhận ít dần hơn là buổi
chiều, nhận ít nữa và hết là buổi tối,
ánh sáng khuất hẳn là buổi đêm.
- Đầu tiên là sáng, tiếp đến là trưa,
tiếp theo là chiều, tiếp nữa là tối, cuối
cùng là đêm, vậy là xong 1 ngày. Hết
đêm lại đến sáng là sang ngày khác.
- Truyện Cô con út của Ông mặt trời.

4. Elaborate (Mở rộng – ứng dụng)
- Trò chơi 1: Bây giờ các nhóm chúng - Làm việc nhóm: cắt, dán, vẽ, xếp...
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mình cùng nhau làm mô hình “Vòng
quay các buổi trong 1 ngày” theo cách
của mình nào!
+ Luật chơi: Mô hình phải thể hiện sự
nối tiếp của 5 buổi, buổi nọ liền kề buổi
kia, không cách rời.
- Trò chơi 2: Xếp nhanh thành nhóm

tạo mô hình 5 buổi trong ngày nối
tiếp.

- Trẻ xếp tranh thành đủ 5 buổi trong
ngày.

5. Evaluate (Đánh giá– kết thúc)
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ, khích lệ
sự sáng tạo.
- Một ngày có mấy buổi?
- Những buổi nào hoàn toàn có dấu hiệu
khác nhau?
- Những buổi nào có nhiều điểm giống
nhau?
- Bây giờ là buổi nào? Chúng mình cùng
nhau ra sân trường quan sát cái bóng cây
xem có đúng như thí nghiệm không nào!

- Trưng bày sản phẩm

- 5 buổi.
- Sáng - trưa, sáng – chiều, sáng –
đêm.
- Tối – đêm; sáng – trưa – chiều.

- Trẻ hưởng ứng, cùng đi ra ngoài.


